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TCN 68 - 165: 1997

THIẾT BỊ NHÂN KÊNH SỐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT

DIGITAL CIRCUIT MULTIPLICATION EQUIPMENT
TECHNICAL REQUIREMENT

(Ban hành theo Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị nhân kênh số tốc độ 2048 kbit/s dùng trên mạng viễn thông quốc gia.


Tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc:


- Lựa chọn, nhập thiết bị;


- Vận hành, khai thác và bảo dưỡng.


2. Định nghĩa và thuật ngữ


2.1 Thiết bị nhân kênh số - A. Digital Circuit Multiplication Equipment - DCME


Thiết bị nhân kênh số là thiết bị cho phép tập trung một số các kênh trung kế PCM 64 kbit/s đã được mã hóa vào một số ít hơn các kênh 64 kbit/s.


2.2 Mã hóa tốc độ thấp - A. Low Rate Encoding - LRE


Mã hóa tốc độ thấp là phương pháp mã hóa tín hiệu băng tần thoại ADPCM tạo ra tốc độ bit thấp hơn 64 kbit/s (tức là 40 kbit/s, 32 kbit/s, 24 kbit/s hoặc 16 kbit/s).


2.3 Tốc độ bit thay đổi - A. Variable Bit Rate


Tốc độ bit thay đổi là khả năng của thuật toán mã hóa có thể chuyển đổi giữa tốc độ 32 kbit/s và 24 kbit/s cho lưu lượng thoại dưới sự điều khiển của thiết bị DCME.


2.4 Chèn tiếng nói số - A. Digital Speech Interpolation - DSI


Chèn tiếng nói số là quá trình được thực hiện ở khối phát của DCME để việc kết nối giữa kênh trung kế và kênh tải tin chỉ xảy ra khi thực sự có tín hiệu trên kênh trung kế.


2.5 Khung DCME - A. DCME frame


Khung DCME là khoảng thời gian được bắt đầu bởi từ đồng bộ ở kênh điều khiển và có độ dài là 16 khung tải tin. Khung DCME có cấu trúc khác với đa khung PCM.


2.6 Kênh truyền dẫn - A. Transmission Channel


Kênh truyền dẫn là kênh 64 kbit/s tạo nên bởi khe thời gian 8 bit trong khung DCME.


2.7 Kênh tải tin - A. Bearer Channel - BC


Kênh tải tin là đường truyền dẫn số một hướng từ khối phát đến khối thu của một DCME khác và được sử dụng để truyền lưu lượng đã tập trung giữa 2 thiết bị DCME.


Kênh tải tin có thể có các tốc độ sau: 16, 24, 32, 40 và 64 kbit/s.


2.8 Kênh trung kế - A. Trunk Channel - TC


Kênh trung kế là đường truyền dẫn số một hướng được sử dụng để chuyển lưu lượng và nối thiết bị DCME với thiết bị khác.


Tín hiệu được truyền trên kênh trung kế là tín hiệu 64 kbit/s.


Các kênh trung kế này được kết nối với các trung tâm chuyển mạch nhờ giao diện 2 048 kbit/s.


2.9 Kênh trung kế trung gian - A. Intermediate Trunk Channel - IT


Kênh trung kế trung gian là các kênh qui định trong thiết bị DCME được đánh số từ 1 đến 216. Mỗi kênh trung kế trung gian ứng với một kênh trung kế theo bảng qui định trước.


2.10 Tín hiệu sắp xếp - A. Assignment Message


Tín hiệu sắp xếp chỉ ra yêu cầu kết nối giữa các kênh trung kế trung gian IT và kênh tải tin BC.


2.11 Kênh điều khiển - A. Control Channel


Kênh điều khiển là đường truyền dẫn một chiều từ khối phát của một thiết bị DCME tới khối thu của một hay nhiều DCME liên quan được dùng để truyền tín hiệu sắp xếp.


2.12 Khung tải tin - A. Bearer Frame


Khung tải tin là khung tuân theo khuyến nghị G.704. Khung tải tin là cơ sở cho việc đánh số các kênh điều khiển và kênh tải tin.


2.13 Kênh tải tin bình thường - A. Normal Bearer Channel


Kênh tải tin bình thường là các kênh tải tin có bit MSB trùng với bit thứ nhất của khe thời gian 4 bit trong khung tải tin.


2.14 Kênh quá tải - A. Overload Bearer Channel


Kênh quá tải là kênh được tạo nên bằng cách lấy bớt bit LSB của kênh tải tín hiệu bình thường.


2.15 Tín hiệu 64 kbit/s không hạn chế - A. Unrestricted 64 kbit/s signal


Tín hiệu 64 kbit/s không hạn chế (còn được gọi là tín hiệu 64 kbit/s độc lập) là tín hiệu 64 kbit/s truyền qua hệ thống DCME mà không bị biến đổi bởi bộ mã hóa ADPCM.


2.16 Đa khung DCME - A. Multiframe DCME


Đa khung DCME được tạo nên bởi 64 khung DCME kế tiếp nhau, bắt đầu bằng khung DCME số 0 dùng để xác định vị trí các bit cảnh báo và các bit báo hiệu.


2.17 Bit có ý nghĩa lớn nhất - A. Most Significant Bit - MSB


Bit có ý nghĩa lớn nhất là bit ứng với cơ số có số mũ lớn nhất trong một số nhị phân.


2.18 Bit có ý nghĩa nhỏ nhất - A. Least Significant Bit - LSB


Bit có ý nghĩa nhỏ nhất là bit ứng với cơ số con số mũ nhỏ nhất trong một số nhị phân.


3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1 Yêu cầu về chức năng của DCME


Thiết bị và hệ thống DCME phải có các chức năng tối thiểu như sau:


- Chèn tiếng nói (DSI);


- Biến đổi giữa 64 kbit/s PCM và ADPCM;


- Tải các dạng tín hiệu:


+ Thoại;


+ Phi thoại;


+ Luồng tín hiệu 64 kbit/s độc lập.


- Có một hay tất cả các chế độ làm việc như sau:


+ Điểm nối điểm;


+ Truyền đa nhóm;


+ Truyền đa điểm.


- Khả năng nhận biết tín hiệu thoại;


- Nhận biết tín hiệu phi thoại;


- Điều chế và giải điều chế tín hiệu FAX;


- Khả năng nhận biết tạp âm và phát lại tạp âm giả;


- Khả năng truyền các dạng báo hiệu khác nhau:


+ Hệ thống báo hiệu số 5;


+ Hệ thống báo hiệu số 6;


+ Hệ thống báo hiệu số 7;


+ Hệ thống báo hiệu R1;


+ Hệ thống báo hiệu R2.


3.2 Các chế độ làm việc của DCME


3.2. 1 Chế độ làm việc điểm nối điểm


Ớ chế độ làm việc điểm nối điểm, thiết bị DCME phải có khả năng tập trung tới 216 kênh 64 kbit/s thành một luồng 2048 kbit/s như hình 1.
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Hình 1: Chế độ làm việc điểm nối điểm (sơ đồ cho một chiều)


3.2.2 Chế độ truyền đa nhóm


Ở chế độ làm việc đa nhóm, thiết bị DCME chia phần kênh truyền dẫn thành hai nhóm có dung lượng cố định, mỗi nhóm kênh có địa chỉ riêng biệt. Chế độ đa nhóm được yêu cầu như trên hình 2.


[image: image2.png]NIkenh
trung ke

NI kenh
wung k&

DCME -1

Ken truyén din

DCME -A

NIA/GIAL

DeME 2

g i

Nakal
inng k&
b






Hình 2: Chế độ truyền đa nhóm (sơ đồ cho một chiều)


Yêu cầu về phần phát và phần thu được cho trong bảng 1.


Bảng 1: Yêu cầu về phần phát và phần thu


a) Đối với phần phát


		Số địa chỉtrạm phát đến

		Số nhóm trong kênh truyền dẫn

		Số địa chỉ cho mỗi nhóm



		1


2

		1


2

		1


1,1





b) Đối với phần thu


		Số địa chỉ tới

		Số nhóm trong kênh truyền dẫn



		2 max

		1 hoặc 2





3.2.3 Chế độ truyền đa điểm


Ở chế độ truyền đa điểm, các kênh trung kế truyền theo kiểu xen nhau trong kênh truyền dẫn chung, không phụ thuộc vào địa chỉ đến của chúng. Địa chỉ đến được xác định nhờ thông tin trong kênh điều khiển.


Chế độ đa điểm được yêu cầu như trên hình 3.
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Hình 3: Chế độ truyền đa điểm


Yêu cầu về phần phát và phần thu của thiết bị DCME trong bảng 2:


Bảng 2: Yêu cầu về phần phát và phần thu của thiết bị DCME


a) Đối với phần phát


		Số địa chỉ gửi đi

		Số nhóm trong kênh truyền dẫn

		Số địa chỉ trong nhóm kênh



		4 max

		1


2

		1+4


1 + 3,1





b) Đối với phần thu


		Số địa chỉ tới

		Số kênh truyền dẫn tới

		Số nhóm trong từng phần truyền dẫn



		4 max

		4 max

		1





3.2.4 Chế độ kết hợp


Thiết bị DCME ở chế độ làm việc đa nhóm phải có khả năng kết hợp với thiết bị DCME ở chế độ điểm nối điểm và chế độ đa nhóm.


3.3 Yêu cầu về giao diện


3.3.1 Giao diện phía trung kế tốc độ 2048 kbit/s


Các đặc tính giao diện phải phù hợp với khuyến nghị G.703 trong trường hợp trở kháng thử là 75 ( không đối xứng hoặc 120 ( đối xứng được qui định trong phụ lục A4.


Cấu trúc khung phải phù hợp với khuyến nghị G.704 được qui định trong phụ lục A3.


Luật mã hóa phải phù hợp với luật A trong khuyến nghị G.711.


Số lượng giao diện từ 2 đến 7.


3.3.2 Giao diện phía truyền dẫn


3.3.2.1 Yêu cầu chung.


Thiết bị DCME ở chế độ điểm nối điểm và chế độ truyền đa nhóm phải có một giao diện 2048 kbit/s ở phía phát và một giao diện 2048 kbit/s ở phía thu.


Thiết bị DCME ở chế độ truyền đa điểm phải có một giao diện 2048 kbit/s ở phía phát và 1 đến 4 giao diện 2048 kbit/s ở phía thu.


3.3.2.2 Các đặc tính điện


Các đặc tính điện phải phù hợp với khuyến nghị G.703 cho tốc độ 2048 kbit/s


với điều kiện trở kháng tải thử là 75 ( không đối xứng hoặc 120 ( đối xứng được qui định trong phụ lục A4.


3.3.3 Giao diện đồng hồ ngoài


Giao diện đồng hồ ngoài của thiết bị DCME phải tuân theo khuyến nghị G.703. Trở kháng tải thử là 75 ( không cân bằng hoặc 120 ( cân bằng.


3.3.4 Giao diện người-máy


DCME phải có cấu trúc lệnh hệ thống trong đó cung cấp giao diện giữa người khai thác và các chức năng bên trong của máy. Thông thường sử dụng 2 cổng V24 để người điều hành truy nhập vào thiết bị, một cổng cho màn hình và một cổng cho máy in.


3.4 Yêu cầu về khung DCME


3.4.1 Yêu cầu về cấu trúc khung tải tin


Khung tải tin phải có cấu trúc phù hợp với khuyến nghị G.704 (phụ lục A3).


Mỗi khung tải tin bao gồm 32 khe thời gian 8 bit đánh số từ 0 đến 31. Khe thời gian số 0 sử dụng cho đồng bộ khung và các chức năng đặc biệt theo khuyến nghị G.704 (phụ lục A3). Các khe thời gian từ 1 đến 31 dành cho kênh điều khiển và các kênh tải tin. Kênh điều khiển bao gồm từ đồng bộ và thông tin điều khiển tuân theo phần 3.5.


3.4.2 Yêu cầu về cấu trúc khung DCME


16 khung tải tin tạo thành 1 khung DCME có độ rộng 2 ms. Bắt đầu của khung DCME được xác định bỏi từ đồng bộ trong kênh điều khiển (xem phần 3.4.3).


3.4.3 Đánh số kênh tải tin


Mỗi một khung tải tin cố thể được chia thành 1 hoặc 2 nhóm kênh tải tin. Mỗi nhóm kênh tải tin bao gồm một số nguyên lần khe thời gian 8 bit. Kênh tải tin bình thường của nhóm kênh được đánh số theo thứ tự từ 1 cho đến p, trong đó kênh tải tin số 1 là 4 bit, tiếp theo kênh điều khiển, p là tổng số khe thời gian 4 bit trong nhóm kênh không kể kênh điều khiển. Yêu cầu đánh số này được mô tả trên hình 4.
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Hình 4: Cấu trúc khung tải tín hiệu và sơ đồ đánh số kênh tải tín hiệu bình thường


Số thứ tự của kênh tải tin bình thường thể hiện trong tín hiệu sắp xếp (xem phần 3.5) được qui định trong dải từ 1 đến 61. Số thứ tự của kênh tải tin quá tải thể hiện trong tín hiệu sắp xếp được qui định trong dải từ 64 đến 83 nếu thiết bị DCME không có chế độ 2 bit/mẫu và qui định từ 64 đến 216 nếu thiết bị DCME có chế độ 2 bit/mẫu.


Kênh tải tin bình thường có thể được tạo bởi 8, 5, 4, 3 hoặc 2 bit theo các qui định trong các phần 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6.


3.4.4 Kênh tải tin 8 bit/mẫu (64 kbit/s)


Kênh tải tin 8 bit dùng để truyền tín hiệu 64 kbit/s không hạn chế. Số thứ tự kênh tải tin thể hiện trong tín hiệu sắp xếp (xem phần 3.5.5) là số thứ tự kênh tải tin bình thường (số chẵn phần 3.4.3) của 4 bit đầu tiên. 4 bit còn lại được sắp xếp ở kênh tải tin bình thường kế tiếp. Qui định về kênh tải tin 8 bit được thể hiện trên hình 5.
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Hình 5: Kênh tải tin 8 bit/mẫu (64 kbit/s)


3.4.5 Kênh tải tin 5 bit/mẫu (40 kbit/s)


Kênh tải tin 5 bit dùng để truyền tín hiệu phi thoại. Số thứ tự kênh tải tin thể hiện trong tín hiệu sắp xếp (phần 3.5.5) là số thứ tự kênh tải tin bình thường (xem phần 3.4.3) dành cho 4 bit đầu tiên của mẫu 5 bit. Bit thứ 5 được lấy từ kênh tải tin bình thường khác dành cho quĩ bit (phần 3.4.6.2). Qui định về kênh tải tin 5 bit được thể hiện trên hình 6.
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Hình 6: Kênh tải tin 5 bit/mẫu (40 kbit/s)


3.4.6 Kênh tải tin 4 bit


Kênh tải tin 4 bit dành cho thoại và cho quĩ bit có qui định như trên hình 7.


3.4.6.1 Kênh tải tin 4 bit dành cho thoại


Kênh tải tin 4 bit dành cho thoại có số thứ tự trùng với số thứ tự kênh tải tin trong tín hiệu sắp xếp (phần 3.5.5) tạo nên kênh truyền dẫn có tốc độ 32 kbit/s.


3.4.6.2 Kênh tải tin dành cho quĩ bit


Kênh tải tin 4 bit dành cho quĩ bit dùng để tải bit thứ 5 của kênh tải tin 5 bit/mẫu (phần 3.4.5). Kênh tải tin dành cho quĩ bit bình thường kênh tải tin 4 bit bình thường ứng với mã số trung kế trong tín hiệu sắp xếp (phần 3.5.5) là 250.
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Hình 7: Kênh tải tin 4,3,2 bit/mẫu


3.4.7 Kênh tải tin bình thường 3/2 bit


Kênh tải tin 3 bit và 2 bit dành để truyền thoại với tốc độ tương ứng là 24 và 16 kbit/s. Số thứ tự kênh tải tin bình thường 3 bit và 2 bit trong tín hiệu sắp xếp (xem phần 3.5.5) là số thứ tự kênh tải 4 bit thông thường. Qui định về kênh tải tin bình thường 3 bit và 2 bit được thể hiện trên hình 7.


3.4.8 Kênh quá tải 4/3 (3/2) bit


Kênh tải tín hiệu quá tải 4/3 (3/2) bit chỉ dành cho thoại. Số thứ tự kênh quá tải 4/3 (3/2) bit trong tín hiệu sắp xếp (xem phần 3.5.5) không có quan hệ trực tiếp với số thứ tự của kênh tải tin thông thường. Các kênh quá tải có thể được tạo nên như trên hình 8.
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Hình 8: Kênh quá tải 4/3 bit và 3/2 bit


3.4.9 Kênh tải tín hiệu sắp xếp trước


Thiết bị DCME phải có khả năng cung cấp các kênh kết nối tạm thời 64, 40 và 32 kbit/s. Các kênh này không có quan hệ với tín hiệu sắp xếp.


3.5 Kênh điều khiển


3.5.1 Chức năng kênh điều khiển


Kênh điều khiển mang các thông tin trao đổi giữa hai thiết bị DCME bao gồm:


- Tín hiệu sắp xếp sự tương ứng giữa kênh trung kế trung gian và kênh tải tin;


- Mức tạp âm rỗi;


- Điều khiển tải động;


- Thông tin cảnh báo;


- Báo hiệu.


3.5.2 Cấu trúc kênh điều khiển


Kênh điều khiển được tạo nên nhờ các bit điều khiển trong mỗi nhóm kênh tải tin.


Mỗi một thông báo của kênh điều khiển do 16 khe thời gian 4 bit của một khung DCME tạo nên, trong đó bit đầu tiên của nhóm 4 bit là bit đồng bộ; 3 bit còn lại của nhóm 4 bit dành cho thông báo của kênh điều khiển. Cấu trúc của kênh điều khiển được qui định như trên hình 9.
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Hình 9: Cấu trúc kênh điều khiển


3.5.3 Cấu trúc thông báo điều khiển


Mỗi một thông báo điều khiển trước khi mã hóa bao gồm 1 từ nhận dạng kênh tải tin (8 bit), 1 từ nhận dạng kênh trung kế trung gian (8 bit) và 8 bit dành cho dữ liệu.


Thông báo điều khiển phải được mã hóa nhờ mã Golay (24, 12) tuân theo qui định trong phụ lục A1.


Thông( báo điều khiển và việc sắp xếp các bit của kênh điều khiển được qui định trong hình 10.
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Hình 10: Qui định thông báo điều khiển và sắp xếp các bit trong kênh điều khiển


3.5.4 Đồng bộ kênh điều khiển


3.5.4.1 Từ đồng bộ


Kênh điều khiển được đồng bộ nhờ từ đồng bộ 1 6 bit do các bit đồng bộ tuân theo phần 3.5.2 tạo nên. Từ đồng bộ phải tuân theo các qui định sau:


Khung DCME số 0:
00010100110111101


Khung DCME số 1 ( 63:
11101011001000011


3.5.4.2 Tách tín hiệu điều khiển


Việc kết nối giữa IT và BC được thực hiện sau 3 khung DCME kể từ khi nhận được thông báo tương ứng.


3.5.5 Qui định nội dung thông báo điều khiển


3.5.5.1 Từ nhận dạng kênh tải tin


Bit có ý nghĩa cao nhất (MSB) của từ nhận dạng kênh tải tin 8 bit để chỉ loại kênh tải tin và được qui định như sau:


- Kênh tải tin dành cho truyền tín hiệu phi thoại có MSB = 1;


- Kênh tải tin dành cho các dạng tín hiệu khác có MSB = 0.


7 bit còn lại dành cho việc đánh số kênh tải tin tuân theo qui định trong phần 3.4.3.


Trong trường hợp toàn bộ việc sắp xếp kênh được xác định trước, mã số kênh tải tin được qui định là 255.


3.5.5.2 Từ nhận dạng kênh trung kế trung gian


Từ nhận dạng kênh trung kế trung gian được dùng để chỉ thị kênh trung kế trung gian tương ứng với kênh tải tín hiệu được chỉ ra trong cùng 1 thông báo điều khiển có giá trị nằm trong dải từ 1 đến 216.


Từ nhận dạng kênh trung kế trung gian có giá trị 232, 233, 234 và 235 dành cho kênh nghiệp vụ.


Từ nhận dạng kênh trung kế trung gian có giá trị 239, 240 dành cho việc kiểm tra kênh (xem phần 3.7).


Từ nhận dạng kênh trung kế trung gian có giá trị 150 khi kênh tải tin dành cho quĩ bit (xem phần 3.4.6.2).


Từ nhận dạng kênh trung kế trung gian có giá trị là 255 trong trường hợp toàn bộ việc sắp xếp kênh được xác định trước.


3.5.5.3 Các bit dữ liệu


8 bit còn lại trong thông báo điều khiển tạo nên hai từ dữ liệu 4 bit độc lập. 4 MSB là từ dữ liệu đồng bộ tương ứng với kênh tải tin và kênh trung kế trung gian trong cùng một thông điệp điều khiển. 4 bit còn lại tạo nên từ dữ liệu không đồng bộ.


a) Từ dữ liệu đồng bộ


Từ dữ liệu đồng bộ tương ứng với các thông báo sau:


- Thông báo mức tạp âm cho máy thu;


- Thông báo kênh tải tin ứng với 4 bit đầu của kênh 64 kbit/s;


- Thông báo kênh tải tin dành cho việc kiểm tra;


- Thông báo không có hiệu lực.


Các thông báo trên phải tuân theo qui định trong bảng 3.


Bảng 3: Qui định cho từ dữ liệu đồng bộ 4 bit


		Trạng thái kênh phát


Mức tạp âm n, dBm0

		Từ mã

		Đáp ứng kênh thu mức tạp âm giả m, dBm0



		n < -68


-68 ≤ n < -62


62 ≤ n < -57


-57 ≤ n < -52


-52 ≤ n < -47


-47 ≤ n < -44


-44 ≤- n < -42


-42 ≤ n


BC của kênh 64 kbit/s


BC đang được kiểm tra


Thông báo không có hiệu lực


Các mã dự phòng

		0001


0010


0011


0100


0101


0110


0111


1000


1001


1111


0000


1010


1011


1100


1101


1110

		- 68


- 65


- 60


- 55


- 50


- 46


- 43


- 42


BC là 4 bit đầu của kênh 8 bit


BC đang được kiềm tra


Thông báo không có hiệu lực


Không đáp ứng với các mã này





b) Từ dữ liệu không đồng bộ


Từ dữ liệu không đồng bộ cho các thông báo về:


- Chỉ thị giám sát cho từng kênh;


- Chỉ thị cảnh báo đầu xa;


- Các thông báo trợ giúp điều khiển tải động;


- Các thông báo liên quan đến việc kiểm tra kênh.


- Các thông báo trên phải tuân theo qui định trong bảng 4.


Bảng 4: Qui định cho từ dữ liệu không đồng bộ 4 bit


		Số thứ tự

		Số thứ tự bit của từ mã hóa

		Ý nghĩa



		Khung DCME

		1

		2

		3

		4

		



		0


1


.


.


.


53

		1


5


213

		2


6


214

		3


7


215

		4


8


216

		Tín hiệu giám sát cho từng kênh. Giá trị các số từ 1 ( 216 ứng với số kênh trung kế.


Nội dung:


0 = bình thường


1 = không bình thường



		54

		A

		A

		A

		A

		Báo trạng thái máy thu đầu xa. Mỗi vị trí bit ứng với một máy thu DCME. Nội dung:


A = 0: bình thường


A = 1: không bình thường.



		55

		p

		q

		r

		s

		Thông báo trợ giúp điều khiển tải động


p = thoại/phi thoại


q = kênh 64 kbit/s


Nội dung:


0: tải thấp (có thể thêm dung lượng)


1 = tải cao (không thêm được dung lượng)


r, s = hai mã số nhị phân để chỉ vị trí của máy thu trong chế độ đa điểm.



		56

		b1

		b2

		R

		x

		Thông báo trạng thái của việc kiểm tra chất lượng kênh từ đầu xa.


b1, b2: địa chỉ của máy thu


R = 1: không kiểm tra được (lỗi bít lớn )


R = 0: tiến hành kiểm tra được x: dự phòng



		57


57


59

		x 

BC

D

		BC

BC


D

		BC

BC


D

		BC

BC


D

		Kết quả kiểm tra kênh BC (mỗi 1 đa khung 

DCME ứng với 1 kênh BC)


BC: từ mã 7 bit chỉ số thứ tự của kênh BC



		60


61

		D 

Y

		D


x

		D


x

		D


x

		D: từ mã 8 bit chỉ bộ giải mã


Y: trạng thái kênh


Y = 0: bình thường


Y = 1: cảnh báo 

x: dự phòng



		62


63

		T


x

		x 

x

		x 

x

		x 

x

		T = 1: cấm kiểm tra


T = 0: kiểm tra bình thường x: dự phòng





3.5.6 Truyền báo hiệu


Thông báo điều khiển của các khung DCME 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 và 64 của một đa khung DCME được dành để truyền báo hiệu, trong đó 8 bit đầu của thông báo điều khiển để chỉ ITn1; 8 bit tiếp theo được dành để chỉ ITn2; bit 17, 18 để mã hóa a, b của ITn1; bit 19, 20 đê mã hóa a, b của ITn2.
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Hình 11: Cấu trúc của thông báo cho báo hiệu


3.6 Phát hiện tín hiệu và phân biệt giữa thoại và phi thoại


3.6.1 Chỉ tiêu về ngưỡng tách tín hiệu


Ngưỡng để xác định tín hiệu cần truyền phải thỏa mãn các yêu cầu cho trong bảng 5.


Bảng 5: Ngưỡng tách tín hiệu


		Công suất tín hiệu trung bình dBm0

		Thời gian tách tín hiệu ms



		< - 40

		không hoạt động



		≥ - 40; ≤- 30

		tuân theo hình 12



		1 > - 30

		2 < t < 4





3.6.2 Thời gian hoạt động trễ của bộ phát tín hiệu


Để tránh hiện tượng cắt phần trước của tín hiệu, bộ tách tín hiệu của thiết bị DCME phải hoạt động trễ hơn sau thời điểm phát hiện không có tín hiệu theo phần


3.6.1. Thời gian trễ này phụ thuộc vào độ dài tín hiệu và phải tuân theo qui định trong hình 13.
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Hình 12: Ngưỡng tách tín hiệu trong trường hợp công suất tín hiệu ≥ 40 và ≤ 30 dBm0
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Hình 13: Qui định thời gian hoạt động trễ của bộ tách tín hiệu


3.6.3 Phân biệt thoại và phi thoại


Thiết bị DCME phải có khả năng phân biệt thoại và phi thoại theo qui định trong bảng 6.


Bảng 6: Qui định về phân loại tín hiệu


		Tín hiệu

		Trạng thái kênh trung kế



		Tiếng nói

		“thoại'”



		Tone khác 2100 Hz

		“thoại'”



		Tín hiệu mang dữ liệu

		“phi thoại'”



		Tone bằng 2100 Hz

		“phi thoại'”





Xác suất phân biệt sai số giữa "thoại" và "phi thoại" không được vượt quá 0,5%.


Thời gian phát hiện trạng thái kênh trung kế trong khi thay đổi giữa "không tín hiệu" - "thoại", "không tín hiệu" - "phi thoại", "thoại" - "phi thoại", "phi thoại" - "thoại" không được vượt quá 200 ms.


Thiết bị DCME phải xác định được tín hiệu 2100 Hz với các tham số:


Dải tần số: 2100 ± 21 Hz;


Mức tín hiệu: ≥ 25 dBm0.


3.7 Chỉ tiêu chất lượng truyền dẫn


3.7.1 Chỉ tiêu về độ chính xác của việc xác định kênh IT-BC


Với một phép thử như trong phụ lục A.5 việc chỉ định kênh trung kế và kênh tải tín hiệu không được sai quá 10-3, thời gian thiết lập kênh không được vượt quá 100 ms.


3.7.2 Chỉ tiêu về chất lượng tín hiệu


Đối với một phép thử như trong phụ lục A.5, trong khoảng thời gian đo 600 ms cho chế độ 3 bit/mẫu, sai số đối với mỗi loại bit LSB và LSB+1 không được vượt quá 2000 bit; sai số đối với mỗi loại trong 5 MSB không được vượt quá 1000 bit. Đối với chế độ 2 bit/mẫu, sai số đối với mỗi loại trong 3 MSB không được vượt quá 1000 bit.


3.7.3 Độ trễ của tín hiệu


Tổng thời gian trễ của tín hiệu do phía phát của thiết bị DCME không được vượt quá 30 ms.


Tổng thời gian trễ của tín hiệu do phía thu của thiết bị DCME không được vượt quá 15 ms.


3.7.4 Tỷ lệ tín hiệu thoại bị ngắt


Xác suất xảy ra đối với trường hợp tín hiệu thoại bị ngắt quá 50 ms không được vượt quá 2,0%:


3.7.5 Chỉ tiêu về rung pha, trôi pha


Các chỉ tiêu này phải tuân theo TCN 68-164: 1997.


3.8 Tín hiệu nhịp


Tín hiệu nhịp của thiết bị DCME có thể lấy từ nguồn chuẩn bên ngoài hay từ tín hiệu số đầu vào.


3.8.1 Trong phạm vi mạng quốc gia


Trong trường hợp mạng không đồng bộ phải chọn chế độ độc lập theo hướng như qui định trong hình 14.
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Hình 14: Chế độ đồng bộ độc lập theo hướng


Trong trường hợp mạng đã được đồng bộ, hệ thống DCME làm việc theo chế độ đồng bộ hoàn toàn như qui định trong hình 15.
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Hình 15: Chế độ đồng bộ hoàn toàn


3.8.2 Trong kết nối quốc tế


Trong khi kết nối hai mạng cận đồng bộ, hệ thống DCME làm việc theo chế độ đồng bộ độc lập theo hướng như qui định trên hình 16a hoặc theo chế độ cận đồng bộ sử dụng bộ đệm như qui định trên hình 16b. Trong trường hợp kết nối giữa mạng tương tự và mạng số, hệ thống DCME làm việc theo chế độ mạch vòng đồng bộ như qui định trên hình 16c.
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a) Chế độ đồng bộ độc lập
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b) Chế độ đồng bộ sử dụng bộ đệm
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c) Chế độ mạch vòng đồng bộ


Hình 16. Chế đô đồng bộ trong kết nối quốc tế


3.9 Các trạng thái lỗi và các cảnh báo tương ứng


Thiết bị DCME phải có khả năng phát hiện lỗi và các hoạt động kéo theo của thiết bị phải tuân theo trong bảng 7 dưới đây.


Bảng 7: Trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo

		

		Tình trạng sự cố

		Cảnh báo

		Đối với phía kênh tải tín hiệu, về phía thiết bị đầu xa

		Đối với phía trung kế của mạng



		A 

		Sự cố xảy ra ở luồng trung kế đến 2048 kbit/s (xem G, E)

		có

		Bản tin ở kênh điều khiển chỉ ra kênh trung kế 64 kbit/s nào bị ảnh hưởng 

		AIRE ở kênh trung kế bị ảnh hưởng 



		B 

		Sự cố của kênh tải tin ở phía đầu xa (xem F)

		Có

		Gửi bản tin cảnh báo từ xa ở kênh điều kiển và AIRE

		ASI ở tất cả các kênh trung kế bị ảnh hưởng 



		C 

		ASI ở luồng trung kế 2048 kbit/s từ mạng đưa đến (xem G, E)

		

		Bản tin ở kênh điều khiển chỉ ra kênh trung kế 64 kbit/s nào bị ảnh hưởng 

		AIRE ở kênh trung kế bị ảnh hưởng 



		D 

		ASI ở kênh tải tin phía đầu xa (xem F)

		

		Cảnh báo từ xa ở kênh điều khiển AIRE

		ASI ở tất cả các kênh trung kế bị ảnh hưởng 



		E 

		Cảnh báo từ xa đối với luồng trung kế 2048 kbit/s từ mạng đưa đến (xem A, C)

		

		Bản tin ở kênh điều khiển chỉ ra kênh trung kế 64 kbit/s nào bị ảnh hưởng 

		



		F 

		Cảnh báo từ xa ở kênh điều khiển và AIRF (xem B, D)

		

		Có cảnh báo đầu xa ở tất cả các kênh trung kế thích hợp

		



		G

		Thông báo ở kênh điều khiển của kênh tải tín hiệu chỉ ra sự cố ASI ở kênh trung kế 2048 kbit/s từ phía đầu xa đưa tới (xem A, C)

		

		

		



		H 

		Sự cố ở nguồn đồng bộ

		Có

		

		



		J 

		Sự cố ở thiết bị DCME (không phải ở nguồn mà ở sự tự kiểm tra thường lệ)

		

		ASI nếu cần thiết, tùy thuộc vào nguồn gốc của sự cố (chỉ đối với cảnh báo lập tức)

		ASI nếu cần thiết, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra sự cố (chỉ đối với cảnh báo tức thì)



		K 

		Sự cố ở nguồn của DCME

		

		ASI nếu có thể khi dịch vụ bị ảnh hưởng

		ASI nếu có thể khi dịch vụ bị ảnh hưởng



		L 

		Chất lượng tiếp nối suy giảm

		

		

		



		M 

		BER của kênh trung kế 2048 kbit/s trong khoảng 10-6 ( 10-3

		

		

		



		N 

		BER của kênh tải tin 2048 kbit/s trong khoảng 10-6 ( 10-3

		

		Thông báo ở kênh điều khiển được gửi đến đầu xa

		



		O 

		Nhận được bản tin ở kênh điều khiển cho BER = 10-6 ( 10-3

		

		

		



		P

		Tỷ lệ lỗi ở kênh điều khiển vượt quá giá trị ngưỡng

		

		Thông báo cảnh báo từ xa ở kênh điều khiển và AIRE

		ASI ở tất cả các kênh trung kế bị ảnh hưởng 





Ghi chú:


AIS: Tín hiệu chỉ thị cảnh báo


AIRE: Tín hiệu chỉ thị cảnh báo đầu xa


3.10 Yêu cầu về chức năng khai thác và bảo dưỡng


DCME phải thực hiện các chức năng khai thác và bảo dưỡng sau:


- Cấu hình của DCME;


- Sắp xếp lại lưu lượng dưới sự điều khiển của người điều hành;


- Thông tin bằng kênh thoại nghiệp vụ giữa các DCME tương ứng;


- Cung cấp các cảnh báo bảo dưỡng khi thực hiện các thủ tục kiểm tra kênh, khi đo BER liên tục và khi xảy ra các sự cố khác.


- Lưu trữ và hiển thị các thông tin trạng thái liên quan đến:


+ Điều khiển tải động;


+ Thời gian kênh trung kế có yêu cầu kết nối nhưng chưa được sắp xếp vào kênh tải tin do thiếu dung lượng truyền dẫn;


+ Phân tích sự cố và BER của kênh điều khiển;


+ Thủ tục kiểm tra kênh.


- Khả năng chuyển mạch bảo vệ;


- Hiển thị thông tin thống kê và các báo cáo bất thường.


3.11 Yêu cầu về cấp nguồn


Hệ thống DCME phải có khả năng làm việc với nguồn 48 VDC.


PHỤ LỤC A1

QUY ĐỊNH MÃ SỬA SAI

Thông báo điều khiển phải được mã hóa nhờ mã Golay (24,12) tuân theo qui định sau:


- Đa thức tạo mã: g(x) = x11 + x9 + x7 + x6 + x5 + x + 1


- Việc sửa sai dựa trên đa thức R(x) trong đó:


x11. I(x) = g(x).Q(x) + R(x)


Với I(x) = b11.x11 + b10x10 +... + b1.x + b0

R(x) = r10.x10 + r9x9 +....+ r1.x + r0

Q(x) là đa thức thương


Các hệ số bi và ri tương ứng với các bit trong hình 10.


PHỤ LỤC A2

KÊNH QUÁ TẢI

Việc phân chia bit dafnh cho kênh quá tải phải dựa trên danh mục kênh tải tín hiệu "thoại" (theo qui định phần 3.6.3) và danh mục kênh quá tải. Trong đó:


- Danh mục kênh tải tín hiệu thoại là danh mục bao gồm tất cả các kênh tải tin bình thường được xác định là đang tải tín hiệu "thoại" theo số thứ tự kênh tăng dần; coi số các kênh loại này là Nv;


- Danh mục tín hiệu quá tải là danh mục bao gồm tất cả các kênh quá tải theo số thứ tự tăng dần, coi số các kênh loại này là Nov.


A2.1 Kênh quá tải 4/3 bit


Nếu 0 < Nov < Nv/3, số kênh quá tải 4 bit (N4) được xác định như sau:


N4 = phần nguyên của  eq \f(\l(Nv * 4 * Nov),\l(Nv + Nov)) + 1/2 - Nov * 3

Số thứ tự kênh quá tải Pov ứng với kênh 4 bit trong danh mục tín hiệu quá tải được xác định như sau: Pov = (IT modulo Nov)


Trong đó IT là số của trung kế trung gian (số giá trị Pov là N4)


Các kênh quá tải còn lại ứng với 3 bit.


Vị trí bắt đầu của kênh quá tài trong danh mục kênh tải tín hiệu thoại được xác định như sau: Pv - (IT modulo Nv)


Qui định về kênh quá tải 4/3 bit được thể hiện trong hình A2.1.
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Hình A2.1: Ví dụ về kênh quá tải 4/3 bit


A2.2 Kênh quá tải 3/2 bit


Nếu Nov > Nv/3 số kênh quá tải mã hóa 3 bit N3 được xác định như sau:


N3 = phần nguyên của  eq \f(\l(Nv * 4 * Nov),\l(Nv + Nov)) + 1/2 - Nov * 2

Số kênh tải tin trong danh mục thoại sẽ làm việc với tốc độ 2 bit/mẫu được xác định như sau:


n2 = N3 - Nv + Nov * 2


Số thứ tự kênh quá tải Pov trong danh mục kênh quá tải được mã hóa 3 bit được xác định như sau: Pov = (IT modulo Nov)


Trong đó: IT là số của trung kế trung gian (số giá trị Pov là N3) Các kênh quá tải còn lại ứng với 2 bit/mẫu.


n2 là kênh tải tin trong danh mục thoại bắt đầu từ vị trí Pv sẽ được qui định là kênh 2 bit, các kênh tải tin còn lại trong danh mục thoại sẽ là kênh 3 bit, trong đó:


Pv = (IT modulo Nv).


Qui định về kênh quá tải 3/2 bit được thể hiện trong ví dụ trên hình A2.2.
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Hình A2.2: Quy trình tạo kênh quá tải 3/2 bit


PHỤ LỤC A3

KHUYẾN NGHỊ G.704

A3.1 Cấu trúc khung tốc độ 2048 kbit/s


Chiều dài khung 256 bit, đánh số từ 1 đến 256. Tốc độ lặp lại của khung là 8000 Hz.


Sắp xếp các bit từ 1 đến 8 trong khung:


Sắp xếp các bit từ 1 đến 8 trong khung được trình bày trong bảng sau:

		Bit số

Các khung xen kẽ nhau

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Khung có tín hiệu đồng bộ khung

		Si

		0

		0

		1

		1

		0

		1

		1



		

		*

		



		Khung không có tín hiệu đồng bộ khung

		Si

		1

		A

		Sa4

		Sa5

		Sa6

		Sa7

		Sa8



		

		*

		**

		***

		****





* Bit Si dành cho sử dụng quốc tế. Trong trường hợp không sử dụng nên cố định giá trị của bit là 1 đối với những luồng tín hiệu số qua biên giới. Tuy nhiên bit này cũng có thể sử dụng cho mục đích trong nước nếu luồng tín hiệu số không vượt ra khỏi biên giới.


** Bit này được cố định tại giá trị 1 để tránh tín hiệu đồng bộ khung giả.


*** A: Biểu thị cảnh báo từ xa. Trong điều kiện không có cảnh báo bit này có giá trị 0, trong điều kiện có cảnh báo bit này có giá trị 1.


**** Sa4 - Sa8: Các bit dự trữ có thể sử dụng như sau:


- Bit Sa4 - Sa8 theo khuyến nghị CCITT có thể sử dụng cho các ứng dụng điểm-điểm.


- Bit Sa4 theo CCITT có thể sử dụng như một kênh dữ liệu cơ sở cho vận hành, bảo dưỡng và giám sát. Kênh này xuất phát tại điểm khung được tạo ra và


kết thúc tại điểm khung bị tách ra.


- Bit Sa5 ( Sa7 trong trường hợp không sử dụng cho các ứng dụng điểm-điểm nói trên có thể sử dụng cho quốc gia.


- Bit Sa4 - Sa8 đối với những tuyến vượt ra khỏi biên giới, trong trường hợp không sử dụng nên đặt ở giá trị 1.


PHỤ LỤC A4

GIAO DIỆN 2048 KBIT/S

- Đặc tính chung:


+ Tốc độ bit: 2048 kbit/s ± 50 ppm


+ Mã đường truyền: HDB3


- Các chỉ tiêu kỹ thuật tại cổng ra:


Các yêu cầu kỹ thuật đối với luồng tín hiệu tại cổng ra phải thỏa mãn các chỉ tiêu trong bảng A4.1.


Bảng A4.1: Tiêu chuẩn kỹ thuật của luồng 2048 kbit/s


		Dạng xung (danh định là hình vuông)

		Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ phải tuân theo mẫu xung (xem hình A4). Giá trị cực đại V tương ứng với giá trị đỉnh danh định



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Đồng trục

		Đối xứng



		Trở kháng tải thử, (

		75

		120



		Điện áp đỉnh danh định của xung, V

		2,37

		3



		Điện áp đỉnh của phần không có xung, V

		0 ± 0 237

		0 ± 0,3



		Độ rộng xung danh định, ns

		244



		Tỷ lệ biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa danh định của biên độ

		từ 0,95 đến 1,05





- Các tiêu chuẩn tín hiệu đầu vào:


+ Các thiết bị đầu cuối có giao diện 2048 kbit/s phải có khả năng tiếp nhận tín hiệu đầu vào có đặc tính như tín hiệu đầu ra bị biến dạng qua cáp nối có đặc tính suy hao tỷ lệ với 

[image: image21.wmf]r


 và mức suy hao tại tần số 1024 kHz từ 0 đến 6 dB.


+ Suy hao vòng tại đầu vào giao diện 2048 kbit/s của thiết bị phải lớn hơn các giá trị trong bảng A4.2..


Bảng A4.1: Suy hao vòng nhỏ nhất tại đầu vào 2048 kbit/s


		Dải tần số, kHz

		Suy hao vòng, dB



		Từ 51 ( 102


Từ 102 ( 2048


Từ 2048 ( 3072

		12


18


14
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PHỤ LỤC A5

TÍN HIỆU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN

Tín hiệu kiểm tra chất lượng truyền dẫn là một chuỗi các khung kế tiếp nhau, mỗi khung có độ dài 20 ms được dành cho việc kiểm tra 1 kênh tải tín hiệu. Trong mỗi một khung 20 ms là một vector kiểm tra kênh. Vector kiểm tra kênh gồm 3 phần tín hiệu kế tiếp nhau: phần thứ nhất bao gồm 834 mẫu của tín hiệu hình sin 2400 Hz (khoảng 100 ms). Phần tín hiệu thứ hai gồm 3496 mẫu (khoảng 437 ms) của tín hiệu mào đầu. Phần tín hiệu thứ 3 là tín hiệu tương ứng với tần số 1250 Hz mã hóa theo luật A (khuyến nghị G.711), phần này có độ dài 768 ms.


Mức của tín hiệu phần thư ba tương ứng phía phát là 0 dBm0. Tín hiệu thử được biểu diễn trên hình A5.
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Hình A5. Tín hiệu kiểm tra chất lượng truyền dẫn


Tại đầu thu, máy thu chỉ đánh giá tín hiệu thu được trong khoảng thời gian đo là 600 ms sau thời điểm nhận được tín hiệu thử trong thông điệp sắp xếp là 650 ms. Phần tín hiệu đánh giá được thể hiện trên hình A5.. 

PHỤ LỤC A6

CHỨC NĂNG CỦA KHỐI PHÁT VÀ KHỐI THU TRONG THIẾT BỊ DCME

A6.1 Khối phát DCME


Chức năng của khối phát DCME là cung cấp kết nối giữa các IT, các bộ mã hoá ADPCM, các kênh BC và tạo ra các tín hiệu sắp xếp cho các DCME tương ứng.


Bao gồm các khối chức năng sau:


- Khối phát hiện tín hiệu;


- Khối phân biệt thoại và số liệu;


- Khối phát hiện tín hiệu 2100 Hz;


- Chức năng xử lý kênh phía phát;


- Khối mã hoá;


- Khối mã hoá tín hiệu sắp xếp;


- Khối sắp xếp bit BC.


A6.2 Khối thu DCME


Chức năng của khối thu DCME là cung cấp kết nối giữa các kênh BC, các bộ giải mã ADPCM và các kênh IT. Bao gồm các khối chức năng sau:


- Khối giải mã tín hiệu kênh điều khiển;


- Chức năng xử lý kênh phía thu;


- Khối sắp xếp bit BC;


- Khối giải mã.
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TCN 68 - 168: 1997

TRẠM MẶT ĐẤT VSAT
YÊU CẦU KỸ THUẬT

VSAT EARTH STATION
TECHNICAL REQUIREMENT

(Ban hành theo Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng


Bộ tiêu chuẩn này áp dụng cho các trạm VSAT thông tin thoại và truyền số liệu dùng trên mạng viễn thông quốc gia. Bộ tiêu chuẩn làm cơ sở cho:


- Lựa chọn thiết bị;


- Đo thử.


2. Định nghĩa và thuật ngữ


2.1 Truy nhập ngẫu nhiên không đồng bộ - A. Asynchronous Random Access - ALOHA


2.2 Khoá dịch pha hai trạng thái - A. Binary Phase Shift Keying - BPSK


2.3 Một loại thuật toán nén phổ thoại - A. Code Excited Linear Prediction - CELP


2.4 Bộ biến đổi xuống - A. Down Converter - D/C


2.5 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương - A. Equivalent Isotropic Radiated Power - EIRP


2.6 Dịch vụ vệ tinh cố định - A. Fixed Satellite Service - FSS


2.7 Sửa lỗi trước - A. Forward Error Correction - FEC


2.8 Hệ số phẩm chất - Tỉ số tăng ích trên nhiệt tạp âm - A. Gain to Noise Temperature Ratio - G/T (dB/0K)


2.9 Bộ khuếch đại công suất cao - A. High Power Amplifier - HPA


2.10 Vào/ra - A. Input/Output - I/O


2.11 Thiết bị trong nhà - A. In Door Unit - IDU


2.12 Cáp nối đơn - A. Single Intefracility Link - IFL


2.13 Bộ khuếch đại tạp âm thấp - A. Low Noise Amplifier- LNA


2.14 Thiết bị ngoài trời - A. Out Door Unit - ODU


2.15 Đa truy nhập ALOHA thông thường - A. Pure-ALOHA multiaccess - Pure- ALOHA


2.16 Khoá dịch pha bốn trạng thái - A. Quadrature Phase Shift Keying - QPSK


2.17 Tần số vô tuyến - A. Radio Frequency - RF


2.18 Đa truy nhập ngẫu nhiên đều - A. Slotted-ALOHA multiaccess - Slotted- ALOHA


2.19 Đa truy nhập ngẫu nhiên loại bỏ có chọn lọc - A. Selective Reject ALOHA - SREJ-ALOHA


2.20 Một kênh cho một sóng mang/Nhiều kênh cho một sóng mang - A. Single Channel per Carrier/ Multilplex Channel per Carrier - SCPC/MCPC


2.21 Bộ xử lý giao tiếp đường truyền trên mặt đất - A. Terrestrial Interface Processor - TIP


2.22 Bộ biến đổi lên - A. Up Converter - U/C


2.23 Đa truy nhập gán trước - A. Pre-assigned Multiple Access - PAMA


2.24 Đa truy nhập gán theo yêu cầu - A. Demand Assigned Multiple Access - DAMA


2.25 Đa truy nhập gán ngẫu nhiên - A. Random Multiple Access - RMA


2.26 Đa truy nhập chia theo tần số - A. Frequency Devision Multiple Access-FDMA


2.27 Đa truy nhập chia theo thời gian - A. Time Devision Multiple Access - TDMA


2.28 Đa truy nhập trải phổ/ đa truy nhập phân theo mã - A. Spread Spectrum Multiple Access/Code Division Multiple Access - SSMA/CDMA


2.29 Bộ cấp nguồn không bị gián đoạn - A.Uninterruptible Power Supply - UPS


2.30 Đa truy nhập - A. Multiple Access


Đa truy nhập là kỹ thuật được dùng để phân bổ một bộ phát đáp cho nhiều trạm mặt đất cùng sử dụng.


2.31 Trạm mặt đất VSAT - A. Very Small Aperture Terminals - VSAT


VSAT là thuật ngữ thông dụng chỉ các trạm mặt đất của thông tin vệ tinh có kích thước anten nhỏ, giá thành thấp, thường được ghép nối trực tiếp tới người sử dụng.


3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1 Cấu trúc trạm VSAT


- Thiết bị anten và cáp truyền dẫn;


- Thiết bị ngoài trời;


- Thiết bị trong nhà;


- Thiết bị nguồn.


3.1.1 Anten


Loại parabol thông thường hoặc parabol lệch trục.


3.1.2 Thiết bị ngoài trời


a) Chức năng:


- Truy nhập kênh vệ tinh;


- Biến đổi tín hiệu truyền dẫn (từ/tới RF). b) Thiết bị:


- Bộ HPA + U/C


- Bộ LNA + D/C


- IFL


3.1.3 Thiết bị trong nhà


a) Chức năng:


- Xử lý số liệu;


- Điều khiển truy nhập vệ tinh;


- Truyền tín hiệu thích hợp tới người sử dụng. b) Thiết bị:


- Modem;


- Bộ xử lý tín hiệu băng gốc;


- Card ghép nối I/O của trạm VSAT.


3.1.4 Thiết bị nguồn


- Nguồn xoay chiều: 220 V ± 10%; 50 Hz ± 3 Hz


- Nguồn một chiều: 48 V ± 5 V


- Bộ UPS:


+ Điện áp vào: 220 V ± 10%; 50 Hz ± 3 Hz


+ Điện áp ra: 48 V ± 5 V


- Máy nổ (nếu có):


+ Điện áp: 20 V ± 10%; 50 Hz ± 3 Hz


+ Thời gian khởi động: Từ 5 đến 10 s


3.2 Thiết bị anten


3.2.1 Tương quan về băng tần số, đường kính, tăng ích phải thoả mãn các chỉ tiêu theo bảng 1.


Bảng 1: Băng tần, đường kính, tăng ích


		Băng tần số, GHz

		Đường kính, m

		Tăng ích, dBi



		6/4

		≥ 18

		≥ 35



		14/11

		≥ 12

		≥ 40



		30/20

		≤ 1

		≥ 40





3.2.2 Phần điện khí


3.2.2.1 Phân cực: Tuyến tính hoặc tròn.


3.2.2.2 Độ phân biệt phân cực, dB, không nhỏ hơn: 20


3.2.2.3 Hệ số sóng đứng (VSWR) không lớn hơn: 1,5:1

3.2.2.4 Độ dài cáp truyền dẫn từ ODU đến IDU, m, không lớn hơn: 300


3.2.2.5 Độ rộng búp chính tại mức 1/2 công suất, độ:


- Không lớn hơn 1 cho băng Ku.


- Không lớn hơn 2 cho băng C.


3.2.2.6 Hiệu suất, %, không nhỏ hơn: 55


3.2.2.7 Tăng ích búp phụ, dBi


G = 52 - 101og(D/() - 251og(

Trong đó:


- D/(: Tỉ số của đường kính anten trên bước sóng công tác, D/( < 100.


- (: Góc lệch khỏi búp chính, độ.


3.2.2.8 Tỉ số tăng ích búp chính trên búp phụ, dB, không nhỏ hơn: 15


3.2.3 Phần cơ khí


3.2.3.1 Khả năng chịu sức gió, km/giờ:


- Chịu sức gió lớn nhất, không lớn hơn 180


- Hoạt động bình thường, không lớn hơn 90


3.2.3.2 Sai số lắp đặt anten theo hướng quĩ đạo địa tĩnh, độ, không lớn hơn: 0,3


3.2.3.3 Khả năng điều chỉnh:


- Góc ngẩng: Từ 0 đến 900

- Góc phương vị: Từ 0 đến 3600

3.2.3.4 Khả năng tinh chỉnh góc ngẩng và phương vị, độ: ± 5


3.2.3.5 Tải mưa, cm/giờ, không lớn hơn: 10


3.2.3.6 Dung sai bề mặt của mặt phản xạ, mm, không lớn hơn: ± l.


3.3 Phần phát


3.3.1 Các mức công suất của máy phát, các mức EIRP và độ ổn định của EIRP theo bảng 2


Bảng 2: Mức công suất, mức EIRP và độ ổn định của EIRP


		Băng tần, GHz

		6/4

		14/12,11



		Công suất của máy phát, W

		từ 2 đến 10

		từ 1 đến 5



		EIRP, dBW

		từ 45 đến 55

		từ 42 đến 55



		Độ ổn định của EIRP, dB

		+1


-1,5

		+1


-1,5





Các mức công suất có thể lớn hơn, phụ thuộc vào yêu cầu lưu lượng.


3.3.2 Dung sai tần số sóng mang, kHz, không lớn hơn: 3,5


3.3.3 Tốc độ bit, Mbit/s, không lớn hơn: 2


3.3.4 Bức xạ tạp ngoài băng đối với các góc lệch trục > 70

- Từ 960 đến 3400 MHz dBpW: ≤ 49 trong dải 100 kHz bất kỳ


- Từ 3,4 đến 10,7 GHz, dBpW: ≤ 55 trong dải 100 kHz bất kỳ


- Từ 21,2 đến 40 GHz, dBpW: ≤ 67 trong dải 100 kHz bất kỳ


- Từ 5,45 đến 6,825 GHz, dBpW: ≤ 58 trong dải 20 MHz bất kỳ


(đối với VSAT hoạt động trong băng 6 GHz)


- Từ 13,6 đến 14,9 GHz, dBpW: ≤ 63 trong dải 20 MHz bất kỳ


(đối với VSAT hoạt động trong băng 14 GHz)


- Từ 28,0 đến 29 GHz, dBpW: ≤ 88 trong dải 20 MHz bất kỳ


(đối với VSAT hoạt động trong băng 14 GHz)


- Từ 26,5 đến 31,3 GHz, dBpW: ≤ 78 trong dải 20 MHz bất kỳ


(đối với VSAT hoạt động trong băng 30 GHz)


3.3.5 Bức xạ tạp trong băng đối với các góc lệch trục lớn hơn 70:


- EIRP tạp trên trục, dBW, không lớn hơn: 4 trong dải 100 kHz bất kỳ


- Đối với các trạm VSAT sử dụng kỹ thuật CDMA, giá trị cho ở phần trên được giảm đi một lượng là 101ogN (dB), với N là số lượng lớn nhất của các trạm VSAT phát cùng một thời điểm.


3.3.6 Độ ổn định tần số phát phải nhỏ hơn 1 x 10-7.


3.3.7 Mật độ EIRP lệch trục lớn nhất cho phép theo hướng bất kỳ trong phạm vi 30 của quỹ đạo địa tĩnh theo bảng 4.


Bảng 4: Tương quan cho phép giữa góc lệch trục và mật độ của EIRPmax/40 kHz


		Góc lệch trục, độ

		Mật độ của EIRPmax/40 kHz, dBW



		2,5 ≤ ( ≤ 7

		33 – 25log(



		7 < ( ≤ 9,2

		12



		9,2 < ( ≤ 48

		36 – 25log(



		( > 48

		-6





3.3.8 Mật độ EIRP lớn nhất cho phép của thành phần phân cực chéo với các góc ( hướng bất kỳ từ trục búp chính theo bảng 5.


Bảng 5: Tương quan cho phép giữa góc lệch trục


		Góc lệch trục, độ

		Mật độ của EIRPmax/40 kHz, dBW



		2,5 ≤ ( ≤ 7

		33 – 25log(



		7 < ( ≤ 9,2

		12





Ghi chú: Các giá trị đưa ra ở trên cần phải giảm 8 dB khi sử dụng cho các hệ thống thông tin có độ giãn cách giữa các vệ tinh bằng 20.


3.4 Phần thu


3.4.1 Nhiệt tạp âm của bộ LNA (có bù nhiệt) theo bảng 6


Bảng 6: Giá trị tiêu biểu


		Băng tần


GHz

		Nhiệt tạp âm của LNA


0K

		Tỉ số G/T


dB/0K



		6/4

		từ 50 đến 75

		từ 17,5 đến 20,5



		14/11

		từ 200 đến 250

		từ 15,5 đến 21,5





3.4.2 Tốc độ bit, Mbit/s, không lớn hơn: 2


3.4.3 Tỉ số lỗi bit, BER:


- Mức ngưỡng BER truyền thoại phải nhỏ hơn: 10-3

- Mức ngưỡng BER truyền số liệu phải nhỏ hơn: 10-6

3.4.4 Độ ổn định tần số phải nhỏ hơn 1 x 10-7

3.5 Modem vệ tinh


3.5.1 Mức nén đối với tín hiệu thoại, kbit/s, không nhỏ hơn: 4,8


3.5.2 Trung tần, MHz: 70/140 ± 18/36


3.5.3 Điều chế và giải điều chế: 2PSK, 4PSK


3.5.4 Mã hoá


Thuật toán mã hoá tích chập, với mức FEC 1/2, 3/4 hoặc 7/8 với k = 7.


3.5.5 Giải mã


Thuật toán Viterbi giải pháp mềm hoặc thuật toán chuỗi (trong trường hợp đặc biệt, để tăng hiệu quả truyền dẫn có thể sử dụng kết hợp mã tích chập và mã khối Reed - Solomon).


Giá trị tiêu biểu cho tốc độ truyền dẫn 19,2 kbit/s, BPSK:


BER = 10-6
với Eb/No ≤ 6,5 dB, R = 1/2


BER = 10-6
với Eb/No ≤ 7,4 dB, R = 3/4


BER = 10-6
với Eb/No ≤ 8,4 dB, R = 7/8


3.5.6 Độ ổn định tần số phải nhỏ hơn 1 x 10-8

3.6 Chức năng điều khiển và kiểm tra


Trạm VSAT phải có chức năng điều khiển và kiểm tra, chức năng này có thể được thực hiện tại trạm chủ/trung tâm, hoặc tại chính trạm VSAT (tuỳ theo cấu hình mạng), để thiết lập thông tin và loại bỏ ảnh hưởng của trạm VSAT khi trạm bị hư hỏng, bao gồm:


- Theo dõi tình trạng hoạt động của trạm VSAT;


- Tự động dừng trạm VSAT khi phát hiện hư hỏng;


- Khởi động/ngừng trạm VSAT và các giao tiếp với mạng mặt đất;


- Thông báo hư hỏng của đường truyền vệ tinh tới thiết bị đầu cuối của người sử dụng.


3.7 Băng tần số công tác


Băng tần số công tác tuân theo bảng 7.


Bảng 7: Các bảng tần số có thể sử dụng


		Băng tần số


GHz

		Các giải tần số phát


GHz

		Các giải tần số thu


GHz



		6/4

		Từ 5,850 đến 6,425


Từ 6,425 đến 6,725


Từ 6,725 đến 7,025


Từ 7,025 đến 7,075

		Từ 3,400 đến 3,700


Từ 3,700 đến 4,200


Từ 4,500 đến 4,800



		8/7

		Từ 7,900 đến 8,400

		Từ 7,250 đến 7,750



		14/11

		Từ 12,75 đến 13,25


Từ 14,00 đến 14,50

		Từ 10,70 đến 10,95


Từ 10,95 đến 11,20


Từ 11,20 đến 11,45


Từ 11,45 đến 11,70


Từ 12,50 đến 12,75



		30/20

		Từ 27,00 đến 31,00

		Từ 17,70 đến 21,70





Khi sử dụng phải tuân thủ theo qui hoạch tần số của cơ quan quản lý tần số quốc gia.


3.8 Giao tiếp với vệ tinh


a) Theo phương thức gán của trạm VSAT với vệ tinh:


- Đa truy nhập gán trước: PAMA


- Đa truy nhập gán theo yêu cầu: DAMA


- Đa truy nhập gán ngẫu nhiên: RMA - ALOHA SCHEMAS


b) Theo phương thức truy nhập vệ tinh của trạm VSAT:


- Đa truy nhập chia theo tần số: FDMA


- Đa truy nhập chia theo thời gian: TDMA


- Đa truy nhập trải phổ - SSMA: CDMA


3.8.1 Các phương thức đa truy nhập kết hợp


Tuỳ thuộc vào yêu cầu có thể sử dụng một trong các phương thức sau:


- FDMA - DAMA hoặc SCPC - DAMA


- TDMA - DAMA


- TDMA băng hẹp/ FDMA - TDMA


- Tốc độ thấp - TDMA - DAMA


3.9 Giao tiếp với thuê bao


Sử dụng các bộ TIP.


3.9.1 Giao tiếp thoại


- Phải phù hợp với giao tiếp của máy điện thoại và giao tiếp của PBX/PABX - theo Tiêu chuẩn Ngành.


- Giao tiếp:


+ Mạch vòng 2 dây


* Mức vào, dBm
: Từ -1 đến -16


* Mức ra, dBm
: Từ -7 đến +8


* Trở kháng cân bằng, (
: 600


* Dòng kín mạch, mA
: 25


+ 4 dây E & M


* Trở kháng, (
: 600


* Mức vào, dBm
: Từ - 14 tới +4


* Mức ra, dBm
: Tới +4


- Báo hiệu: Các tiêu chuẩn báo hiệu tối thiểu: đa tần (DTMF), xung quay số, R2.


3.9.2 Giao tiếp số liệu:


- Phải nối được tới máy tính/mạng số liệu công cộng


- Truy nhập số liệu: - Không đồng bộ tới: 19,2 kbit/s


- Đồng bộ tới: 64 kbit/s


- Các giao tiếp thường được sử dụng:


+ ITU-T-V24/V28 (EIA RS-232-C)


+ ITU-T-V35


+ ITU-T-V24/V11 (EIA RS-449)


3.10 Kỹ thuật nén phổ thoại


Có thể sử dụng các kỹ thuật nén phổ theo bảng 8.


Bảng 8: Kỹ thuật nén phổ thoại


		Loại mã hoá

		Kỹ thuật sử dụng

		Tốc độ, kbit/s



		Mã hoá dạng sóng

		PCM ADPCM CVSD

		64


32


Từ 12 đến 32



		Mã hoá nguồn

		LPC

		Từ 2,4 đến 4,8



		Mã hoá lai

		Kiểu thời gian


RELP APC


CELP đa xung

		Từ 4,8 đến 16



		

		Kiểu tần số


ATC SBC

		Từ 8 đến 24





3.10.1 Độ trễ do nén thoại:


- Trễ tại tốc độ 16 kbit/s, ms, không lớn hơn: 2


- Trễ tại tốc độ 8 kbit/s, ms, không lớn hơn: 25


3.10.2 Triệt tiếng vọng


Phải sử dụng các bộ triệt tiếng vọng có độ trễ phù hợp và đảm bảo tỉ số tín hiệu trên tiếng vọng ở đầu ra của bộ sai động ≥ ±10 dB.


Các giá trị tiêu biểu:


+ Truyền dẫn nội hạt, ms, không lớn hơn: 8


+ Truyền dẫn quốc tế, ms, không lớn hơn: 48


3.11 Điều kiện môi trường


- Nhiệt độ


+ IDU: Từ 0 đến +500C (hoạt động)

Từ -20 đến +700C (bảo quản)


+ ODU: Từ -30 đến +500C (hoạt động)


Từ -40 đến +700C (bảo quản)


- Độ ẩm tương đối


+ IDU: Tới 95%


+ ODU: Tới 100%
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(Ban hành theo Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng


1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị (dụng cụ) chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét hay của đường dây tải điện lên các đường dây kim loại và thiết bị của mạng viễn thông.


1.2 Tiêu chuẩn này dùng làm sở cứ cho sản xuất, quản lý và lựa chọn dụng cụ bảo vệ chống quá áp, quá dòng phù hợp với mục đích bảo vệ.


1.3 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của các dụng cụ bảo vệ chống quá áp, quá dòng cũng như các phương pháp thử nghiệm đánh giá chất lượng và tuổi thọ của chúng.


2. Định nghĩa - Thuật ngữ


2.1 Quá áp - A. Overvoltage


Quá áp là hiện tượng xuất hiện điện áp tức thời có độ dốc lớn hoặc biên độ cao gây nguy hiểm cho đường dây và thiết bị thông tin.


2.2 Quá dòng - A. Overcurrent


Quá dòng là hiện tượng xuất hiện dòng điện lớn hơn dòng điện danh định nhưng nhỏ hơn dòng điện ngắn mạch.


2.3 Chống quá áp - A. Overvoltage Protection


Chống quá áp là bảo vệ đường dây hay thiết bị thông tin khỏi ảnh hưởng quá áp.


2.4 Chống quá dòng - A. Overcurrent Protection


Chống quá dòng là bảo vệ đường dây hay thiết bị thông tin khỏi ảnh hưởng quá dòng.


2.5 Dụng cụ bảo vệ xung - A. Surge Protective Device (SPD)


Dụng cụ bảo vệ xung là dụng cụ được dùng để hạn chế xung quá áp và quá dòng trong những khoảng thời gian giới hạn. Nó có thể là một phần tử riêng lẻ hoặc một tập hợp các phần tử kết hợp nhiều chức năng và có ít nhất 1 phần tử phi tuyến.


2.6 Dụng cụ bảo vệ sơ cấp - A. Primary SPD


Dụng cụ bảo vệ sơ cấp là dụng cụ có khả năng làm đổi hướng hoặc ngăn chặn một phần đáng kể năng lượng xung sét. Nó thường được lắp đặt trên giá phối tuyến (MDF) hoặc tại giao diện giữa thiết bị và cáp.


2.7 Dụng cụ bảo vệ thứ cấp - A. Secondary SPD


Dụng cụ bảo vệ thứ cấp là dụng cụ có khả năng truyền các xung năng lượng thấp hơn dụng cụ bảo vệ sơ cấp.


2.8 Dụng cụ chống quá áp - A. Overvoltage Protective Device


Dụng cụ chống quá áp là dụng cụ bảo vệ thiết bị và đường dây khỏi quá áp. Chúng được mắc song song với thiết bị được bảo vệ.


2.9 Dụng cụ chống quá dòng - A. Overcurrent Protective Device


Dụng cụ chống quá dòng là dụng cụ bảo vệ thiết bị và đường dây khỏi quá dòng. Chúng được mắc nối tiếp với thiết bị được bảo vệ.


2.10 Ống phóng điện có khí - A. Gas Discharge Tube (GDT)


Ống phóng điện có khí là thiết bị bảo vệ bao gồm hai hoặc nhiều điện cực kim loại đặt cách nhau một khoảng nhất định trong bầu kín bằng thuỷ tinh hoặc sứ chứa khí trơ, dùng để bảo vệ thiết bị, con người.


2.11 Phần tử chống quá áp bằng bán dẫn - A. Semi-conductor Arrester (SA)


Phần tử chống quá áp bằng bán dẫn là linh kiện bán dẫn có trở kháng thấp khi điện áp trên 2 cực của nó vượt một giá trị xác định và có trở kháng cao ở trạng thái bình thường (không có sự quá áp).


2.12 Dụng cụ chống quá áp bằng bán dẫn - A. Semi-conductor Arrester Assembly (SAA)


Dụng cụ chống quá áp bằng bán dẫn - SAA là một tổ hợp gồm nhiều SA.


2.13 Điện trở nhiệt hệ số nhiệt dương - A. Positive Temperature Coefficient Thermistor (PTC)


Điện trở nhiệt hệ số nhiệt dương là dụng cụ hạn chế quá dòng có khả năng tự phục hồi.


2.14 Điện áp đánh lửa một chiều - A. Spark-over Voltage d.c (Usdc)


Điện áp đánh lửa một chiều là điện áp chiều trên các điện cực của ống phóng điện có khí và gây ra đánh lửa.


2.15 Điện áp đánh lửa một chiều danh định - A. Nominal d.c Spark - over Voltage (UsdcN)


Điện áp đánh lửa một chiều danh định là điện áp một chiều được ấn định để thiết kế ống phóng điện và chỉ ra lĩnh vực áp dụng của nó.


2.16 Điện áp đánh lửa xung - A. Spark - over - Impulse (Usi)


Điện áp đánh lửa xung là xung điện áp trên các điện cực của ống phóng điện có khí gây ra đánh lửa.


2.17 Điện áp dư (điện áp phóng điện) - A. Residual Voltage (Ud)


Điện áp dư là điện áp trên các cực của bộ phóng điện khi xảy ra phóng điện.


2.18 Điện áp triệt - A. Holdover Voltage (UH)


Điện áp triệt là điện áp 1 chiều lớn nhất trên các điện cực của ống phóng điện có khí sau một lần tác động của xung. Với điện áp này ống phóng điện hồi phục, trở về trạng thái ban đầu (trạng thái không dẫn điện).


2.19 Điện áp ngang - A. Transverse Voltage (UT)


Điện áp ngang là điện áp được tạo ra do sự chênh lệch điện áp phóng của 2 khe hở trong 1 ống phóng điện có khí.


2.20 Dòng phóng điện xoay chiều danh định - A. Nominal Alternating Discharge Current (IdaN)


Dòng phóng điện xoay chiều danh định là dòng phóng điện tần số từ 15 Hz đến 62 Hz mà ống phóng điện có thể chịu được trong một thời gian xác định.


2.21 Dòng phóng điện xung danh định - A. Nominal Impulse Discharge Current (IdiN)


Dòng phóng điện xung danh định là giá trị của dòng xung có dạng sóng 8/20(s ứng với thời gian của các xung đột biến mà ống phóng điện có thể chịu được.


2.22 Dòng phóng xung cực đại - A. Max impulse Discharge Current


Dòng phóng xung cực đại là giá trị đỉnh của một xung dòng lớn nhất.


2.23 Dòng rò - A. Leakage Current


Dòng rò là dòng điện ở trạng thái tĩnh (trạng thái cách điện) của dụng cụ chống quá áp.


2.24 Điện áp ngưỡng (điện áp đáp ứng) - A. Response Voltage (UR)


Điện áp ngưỡng là giá trị điện áp đủ làm cho dụng cụ bảo vệ chuyển từ trạng thái cách điện sang trạng thái dẫn điện, tránh quá áp cho thiết bị cần bảo vệ.


2.25 Thời gian phục hồi xung - A. Impulse Reset (TRi)


Thời gian phục hồi xung là thời gian phục hồi lại trạng thái bình thường (trạng thái trở kháng cao) của dụng cụ chống quá áp sau mỗi lần tác động của xung quá áp.


2.26 Thời gian đáp ứng - A. Response Time (TR)


Thời gian đáp ứng là thời gian cần thiết để dụng cụ chống quá áp và quá dòng chuyển đổi trạng thái.


2.27 Dòng chuyển tiếp - A. Transition Current (IT)


Dòng chuyển tiếp là giá trị dòng điện yêu cầu để làm cho dụng cụ chống quá dòng PTC thay đổi trạng thái.


2.28 Dòng điện định mức - A. Rated Current (IR)


Dòng điện định mức là dòng điện lớn nhất mà dụng cụ chống quá dòng có thể chịu đựng được trong một khoảng thời gian nhất định.


2.29 Dòng điện công tác lớn nhất - A. Maximum Operational Current (IOP MAX)


Dòng điện công tác lớn nhất là dòng điện có giá trị lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường của tải được bảo vệ trong dải nhiệt độ công tác.


2.30 Điện áp công tác - A. Operational Voltage (UO)


Điện áp công tác là điện áp làm việc lâu dài của dụng cụ bảo vệ chống quá áp.


2.31 Đánh lửa (đánh thủng) - A. Spark over (Break down)


Đánh lửa là hiện tượng phá vỡ môi trường cách điện do tác động của dòng điện hay điện áp.


2.32 Điện áp đánh lửa - A. Spark over Voltage


Điện áp đánh lửa là điện áp trên các cực của ống phóng điện có khí và gây ra đánh lửa.


2.33 Điện áp đánh lửa xoay chiều - A. Spark over Voltage, a.c (Ida)


Điện áp đánh lửa xoay chiều là giá trị hiệu dụng nhỏ nhất của điện áp xoay chiều ở các tần số từ 15 Hz đến 62 Hz gây ra đánh lửa.


2.34 Mức năng lượng tiêu tán trung bình - A. Rated Transient Average Power Dissipation (PtA)


Mức năng lượng tiêu tán trung bình là năng lượng trung bình lớn nhất có thể được tiêu tán bởi một nhóm xung xảy ra trong 1 khoảng thời gian xác định, không gây ra sai, hỏng cho dụng cụ bảo vệ.


3. Quy định chung


Các dụng cụ chống quá áp, quá dòng phải đáp ứng các yêu cầu chung sau:


3.1. Bảo vệ thiết bị viễn thông khỏi quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét hay của đường dây tải điện. (Quá áp, quá dòng xảy ra tức thời hay lâu dài).


3.2. Thích hợp cho bảo vệ các loại tải khác nhau (thiết bị chuyển mạch, thiết bị thuê bao, thiết bị đầu cuối, đường dây, mạng cung cấp điện hạ áp cho các trạm viễn thông).


3.3. Không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống thông tin.


3.4. Thỏa mãn các điều kiện điện từ trường.


3.5. Chịu được điều kiện nhiệt độ, độ ẩm tương đối của môi trường lắp đặt và khai thác.


3.6. Dễ lắp đặt và thay thế khi hư hỏng.


4. Yêu cầu kỹ thuật


4.1 Dụng cụ chống quá áp


4.1.1 Ống phóng điện có khí - GDT


4.1.1.1 Các yêu cầu điện


1) Điện áp đánh lửa một chiều - Usdc

Điện áp đánh lửa một chiều Usdc của các GDT phải thỏa mãn yêu cầu sau:

Umin < Usdc < Umax

Trong đó: Umin - Tổng của các giá trị điện áp xuất hiện trong điều kiện làm việc bình thường và điện áp do các ảnh hưởng thường xuyên tại nơi đặt GDT.


Umin ≥ 1,25 U0maxU0

: Điện áp công tác, V


U0max = U0 + 20%U0

U0max: Điện áp công tác lớn nhất, V


Umax - Điện áp yêu cầu bảo vệ theo TCN 68-140: 1995 được trích dẫn trong phụ lục A.


2) Dung sai điện áp đánh lửa một chiều


Dung sai điện áp đánh lửa một chiều của các GDT phải nhỏ hơn 20% điện áp đánh lửa một chiều danh định.


3) Điện áp đánh lửa xung Usi

Các GDT phải qua phép thử đánh lửa xung như quy định ở mục 5.1.2 và phải thỏa mãn yêu cầu sau:


Usi < Up

Trong đó:


Up - Điện áp thử xung:


Với tốc độ tăng điện áp dU/dt = 100 V/(s : Up = 700 - 1000 V


Với tốc độ tăng điện áp dU/dt = 1000 V/(s: Up = 900 - 1100 V


4) Thời gian hồi phục TRI

Tất cả các GDT phải có thời gian phục hồi (thời gian tắt dòng điện) không lớn hơn 150 ms. Các GDT phải qua phép thử thời gian hồi phục như quy định ở mục


5.1.5.


5) Thời gian đáp ứng


Thời gian đáp ứng TR của các GDT phải không lớn hơn 0,1 (s.


6) Dòng điện phóng


Các GDT phải có giá trị dòng điện phóng xoay chiều IdaN và dòng điện phóng xung IdiN như quy định trong bảng 1.


Bảng 1: Dòng điện phóng của GDT


		Dòng danh định

		Dòng xoay chiều 15-62 Hz


IdaN

		Giá trị đỉnh của dòng phóng điện xung IdiN



		

		

		Dạng xung 10/700 (s hoặc 10/1000 (s

		Dạng xung 8/20 (s



		A

		Arms

		A

		kA



		2,5


5


10


20

		2,5


5


10


20

		50


100


100


200

		2,5


5


10


20





7) Điện trở cách điện RI

Tất cả các GDT phải có điện trở cách điện ban đầu thỏa mãn yêu cầu:


RI ≥ 1000 M(

8) Điện dung C


Tất cả các GDT phải có điện dung thỏa mãn yêu cầu: C ≤ 20 pF


9) Tuổi thọ xung


Các GDT phải qua phép thử xung như quy định ở các mục 5.1.6 và 5.1.7. Sau khi qua các phép thử này các GDT phải đảm bảo:


- Điện trở cách điện lớn hơn 100 M(

- Đối với phép thử quy định tại mục 5.1.6 điện áp đánh lửa một chiều không thay đổi so với giá trị ban đầu.


- Đối với phép thử quy định tại mục 5.1.7 điện áp đánh lửa một chiều thay đổi không quá 10% so với giá trị ban đầu.


Thời gian hồi phục xung không thay đổi so với giá trị ban đầu.


10) Tuổi thọ xoay chiều


Các GDT phải qua phép thử xoay chiều như quy định tại mục 5.1.8. Sau phép thử này các GDT phải đảm bảo:


- Điện trở cách điện lớn hơn 100 M(.


- Điện áp đánh lửa một chiều không được thay đổi so với giá trị ban đầu (tương ứng với phép thử quy định tại mục 5.1.1).


- Thời gian hồi phục xung có giá trị bằng giá trị ban đầu (tương ứng với phép thử quy định tại mục 5.1.5).


11) Trạng thái hư hỏng


Tất cả các loại GDT khi hư hỏng phải ở trạng thái ngắn mạch.


4.1.1.2 Các yêu cầu về môi trường


1) Điều kiện làm việc:


- Nhiệt độ: từ -40 đến + 900C.


- Độ ẩm tương đối: đến 95%.


2) Khả năng chịu được nhiệt độ thấp:


Các GDT qua phép thử IEC 68-2-1 Test Aa phải thỏa mãn các yêu cầu về điện áp đánh lửa xung và điện áp đánh lửa một chiều quy định.


4.1.1.3 Các yêu cầu về cơ học


1) Độ bền của chân nối


Các chân nối GDT phải qua được phép thử IEC 68-21(l975)TestU.


2) Độ bền nhiệt mối hàn


Các mối hàn chân GDT phải qua được phép thử IEC 68-2-20(1979) Test Tb phương pháp 1B.


Sau khi hồi phục, quan sát bằng mắt thường GDT phải không có các dấu hiệu hư hỏng và điện áp đánh lửa một chiều phải ở trong giới hạn quy định của nó.


3) Độ bền rung


Các GDT phải qua được phép thử IEC 68-2-6 (1970) Test Fe (Mức độ khắc nghiệt 10 - 500 Hz, biên độ 0,1 mm trong 15 phút).


Khi kết thúc phép thử phải không có dấu hiệu hư hỏng và có đánh lửa một chiều và duy trì được điện trở cách điện đã quy định.


4) Độ kín


Các GDT phải qua được phép thử IEC 68-2-17 (1978) Test Qk (Mức khắc nghiệt 600 h đối với khe hở nhỏ. Sử dụng Heli làm khí thử).


Chỉ số lọt khí phải nhỏ hơn 10-7 bar.cm3.s-1.


4.1.1.4 Các yêu cầu về phóng xạ


Phóng xạ do vật liệu sử dụng để tiền ion hóa phải nằm trong giới hạn quy định của cơ quan năng lượng nguyên tử.


Các GDT có chứa các vật liệu phóng xạ khi vận chuyển phải tuân theo các quy định quốc tế.


4.1.1.5 Các yêu cầu nhận dạng sản phẩm


1) Ký hiệu ghi trên sản phẩm


Trên mỗi GDT phải có các ký hiệu không bị phai mờ theo thời gian, bao gồm:


- Loại, điện áp danh định hoặc điện áp đánh lửa;


- Thời gian sản xuất;


- Nhà sản xuất.


2) Quy định về tài liệu


Nhà cung cấp GDT phải trao cho người sử dụng các tài liệu về:


- Tất cả các đặc tính kỹ thuật đã nêu trong tiêu chuẩn này;


- Tên chất phóng xạ sử dụng trong GDT hoặc trạng thái không được sử dụng.


4.1.2 Dụng cụ chống quá áp bằng bán dẫn


4.1.2.1 Các yêu cầu về điện


1) Điện áp ngưỡng


Các SAA có điện áp ngưỡng UR phải thỏa mãn biểu thức sau:


Umin < UR < Umax

Trong đó:


Umax: Điện áp yêu cầu bảo vệ theo TCN 68-140: 1995 được trích dẫn trong phụ lục A1.


Umin: Tổng của các giá trị điện áp công tác xuất hiện trạng điều kiện làm việc bình thường và điện áp do các ảnh hưởng thường xuyên tại nơi đặt dụng cụ bảo vệ.


Giá trị Umin được xác định theo biểu thức sau:


Umin ≥ 1,25 U0max

U0max = U0 + 20%U0

U0: Điện áp công tác, V


U0max: Điện áp công tác lớn nhất, V


2) Độ dung sai điện áp ngưỡng (UR

+ Đối với Thyristor và điôt Zener:


(UR ≤ 2%UR

+ Đối với Varistor:


(UR ≤ 20%UR

3) Dòng rò IL

IL nhỏ hơn 20 (A ở nhiệt độ 250C

IL nhỏ hơn 80 (A ở nhiệt độ 850C


4) Điện trở cách điện RI

Điện trở cách điện của SAA phải có giá trị không nhỏ hơn các giá trị trong bảng 6 khi thực hiện phép thử quy định ở mục 5.2.3.


5) Điện dung C


Giá trị điện dung C được xác định tại tần số 1 MHz phải thỏa mãn:


+ Đối với Thyristor:


C ≤ 100 pF


+ Đối với điôt Zener:


C ≤ 200 pF


+ Đối với Varistor:


C ≤ 1000 pF


6) Thời gian phục hồi xung TRI

Các bộ SAA phải có thời gian phục hồi xung nhỏ hơn 30 ms.


7) Thời gian đáp ứng TR

+ Đối với Thyristor:


TR ≤ 0,1 (s


+ Đối Với điôt zener:


TR ≤ 100 ps


+ Đối với Varistor:


TR < 10 ns


8) Dòng xung cực đại Idimax

Các SAA phải qua phép thử dòng xung cực đại quy định ở mục 5.2.8. Sau khi kết thúc phép thử này điện áp ngưỡng thay đổi không quá 10% so với giá trị ban đầu.


Dòng xung cực đại là giá trị đỉnh của dòng xung lớn nhất có dạng (4/10 (s hoặc 8/20 (s) mà SAA chịu đựng được đối với một xung đơn.


9) Dòng xung danh định


Mỗi loại SAA có một giá trị dòng xung danh định tương ứng.


Các SAA phải qua phép thử dòng xung danh định quy định ở mục 5.2.9.


Sau khi kết thúc phép thử này, điện áp ngưỡng không được thay đổi so với giá trị ban đầu.


10) Tốc độ thay đổi dòng điện


Các SAA phải qua phép thử quy định ở mục 5.2.6. Sau khi kết thúc phép thử này điện áp ngưỡng thay đổi không quá 10% so với giá trị ban đầu ((UR ≤ 10%UR).


11) Tuổi thọ xung


Các bộ SAA phải qua phép thử tuổi thọ xung như quy định ở mục 5.2.7. Sau khi kết thúc phép thử này các SAA phải đảm bảo:


Điện áp ngưỡng thay đổi không quá 10% so với giá trị ban đầu.


Dòng rò, điện trở cách điện, điện dung không thay đổi so với giá trị ban đầu


12) Năng lượng tiêu tán trung bình PTA

Năng lượng tiêu tán PTA đối với varistor (MOV):

PTA ≥ 100 J/cm3

13) Điện áp dư


Điện áp dư phụ thuộc cường độ dòng phóng điện:


UD ≤ 1,6UR
khi Id = 5 kA 

UD ≤ 2,2UR
khi Id = 20 kA


UD ≤ (3 ( 3,5)UR khi Id = 65 kA


14) Trạng thái hư hỏng


Các bộ SAA khi hư hỏng phải ở trạng thái ngắn mạch.


4.1.2.2 Các yêu cầu về môi trường


Các SAA phải hoạt động tin cậy trong phạm vi nhiệt độ và độ ẩm quy định như sau:


- Nhiệt độ: Từ -40 đến +650C

Riêng đối với MOV: Từ -40 đến +850C


- Độ ẩm tương đối : Đến 95%


4.1.2.3 Các yêu cầu về cơ học


Các SAA phải có độ bền cơ học đủ để chịu đựng các thao tác lắp đặt bảo dưỡng thông thường, cũng như việc vận chuyển xếp đặt trong kho và các tác động môi trường. Các SAA phải qua phép thử độ bền IEC.68 - 21- 1975.


4.1.2.4 Điều kiện nhiệt độ cao


Các SAA phải qua được các phép thử nhiệt độ cao quy định ở mục 5.2.13.


4.1.2.5 Các yêu cầu nhận dạng sản phẩm


Trên mỗi SAA phải có các ký hiệu rõ ràng về:


- Điện áp danh định hoặc điện áp ngưỡng;


- Dòng xung lớn nhất;


- Tên nhà sản xuất;


- Thời gian sản xuất.


Nhà cung cấp SAA phải trao đầy đủ cho người sử dụng các tài liệu hướng lẫn cho việc lắp đặt, sử dụng SAA trong mỗi gói sản phẩm.


4.2 Dụng cụ chống quá dòng - Điện trở hệ số nhiệt dương (P.T.C)


4.2.1 Các yêu cầu về điện


1) Thời gian đáp ứng TR

Các PTC phải được kiểm tra đo thử thời gian đáp ứng bằng phép thử quy định ở mục 5.3.1. Thời gian đáp ứng đo được phải nhỏ hơn thời gian đáp ứng lớn nhất cho trong bảng 9 (tương ứng với giá trị dòng chuyển tiếp đưa vào mạch thử).


2) Dòng điện chuyển tiếp IT

Dòng điện chuyển tiếp của PTC phải thỏa mãn điều kiện:


IT < IL

Trong đó:


IL - Dòng quá tải nhỏ nhất của mạch được bảo vệ trong toàn bộ dải nhiệt độ công tác


3) Dòng điện định mức IR

Các PTC phải được kiểm tra dòng định mức bằng phép thử quy định ở mục 5.3.2. Sau khi thực hiện phép thử, điện trở của PTC phải có giá trị nằm trong giới hạn quy định trong bảng 9. (Điện trở PTC được xác định bằng tỉ số của điện áp đọc trên Vôn kế và dòng điện trên Ampe kế ở sơ đồ hình 11).


4) Tuổi thọ ở chế độ xung:


Các PTC phải được kiểm tra đặc tính tuổi thọ ở chế độ xung theo phép thử như quy định ở mục 5.3.3.


Sau khi thực hiện phép thử này các tham số thời gian đáp ứng, dòng định mức, điện trở của PTC phải không bị thay đổi.


5) Tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều


Các PTC phải được kiểm tra đặc tính tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều bằng phép thử quy định ở mục 5.3.4.


Sau khi kết thúc phép thử này các tham số điện của PTC phải không bị thay đổi.


6) Trạng thái hư hỏng


Các PTC khi hư hỏng phải ở trạng thái hở mạch.


4.2.2 Các yêu cầu về môi trường


Các PTC phải hoạt động tốt trong phạm vi:.


- Nhiệt độ: Từ -40 đến +700C


- Độ ẩm tương đối: Đến 95%


4.2.3 Nhận dạng sản phẩm


Các PTC phải có các ký hiệu rõ ràng về:


- Dòng điện định mức;


- Tên nhà sản xuất;


- Thời gian sản xuất.


Nhà cung cấp PTC phải trao cho người sử dụng đầy đủ các tài liệu hướng dẫn cho việc lắp đặt, sử dụng PTC trong mỗi gói sản phẩm.


5. Phương pháp đo thử các dụng cụ bảo vệ


5.1 Phương pháp đo thử đối với ống phóng điện có khí


5.1.1 Phép thử điện áp đánh lửa một chiều


Đo thử điện áp đánh lửa một chiều được thực hiện theo sơ đồ hình 1.


- Đặt ống phóng điện có khí trong bóng tối 24 giờ.


- Tiến hành thử trong bóng tối với tốc độ tăng điện áp vào khoảng 100 V/s.


- Điện áp lớn nhất đo tại điện cực để hở của nguồn PS phải lớn hơn điện áp đánh lửa một chiều lớn nhất cho phép và nhỏ hơn ba lần điện áp đánh lửa một chiều nhỏ nhất của ống phóng điện.


- Thời gian lặp lại phép thử ứng với mỗi cực trong cùng một ống phóng khí tối thiểu là 15 phút. Mỗi cặp điện cực của ống phóng khí 3 cực được thử riêng khi để hở điện cực còn lại.
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PS: Điện áp nguồn cung cấp có thể thay đổi được


Chú ý: Nguồn phải được tính đến để đảm bảo GDT đánh lửa chỉ một lần 


Hình 1: Sơ đồ mạch thử điện áp đánh lửa một chiều


5.1.2 Phép thử điện áp đánh lửa xung:


- Đo thử điện áp đánh lửa một chiều được thực hiện thử theo sơ đồ hình 2.


- Đặt ống phóng điện có khí trong bóng tối ít nhất l5 phút.


- Tiến hành thử trong bóng tối với tốc độ tăng điện áp nằm trong giới hạn chỉ ra trong bảng 2.
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Hình 2: Sơ đồ mạch thử điện áp đánh lửa xung


Bảng 2: Điện áp đánh lửa một chiều và điện áp đánh lửa xung

		Điện áp đánh lửa một chiều, V

		Điện áp đánh lửa xung lớn nhất, V



		Danh định

		Nhỏ nhất

		Lớn nhất

		Tại 100 V/(s

		Tại 1000 V/(s



		230

		180

		300

		700

		900



		250

		200

		450

		700

		900



		300

		255

		345

		700

		900



		350

		265

		600

		1000

		1100





- Đo điện áp tại các điện cực để hở.


- Thời gian lặp lại phép thử ứng với mỗi điện cực trong cùng một ống phóng điện ít nhất là 15 phút.


Mỗi cặp điện cực của ống phóng điện ba cực được thử riêng khi để hở điện cực còn lại.


5.1.3 Phép đo thử điện trở cách điện


- Đo điện trở cách điện giữa mỗi điện cực với các điện cực khác.


- Phép đo được tiến hành với điện áp thử bé nhất là 100 V và không vượt quá 90% điện áp đánh lửa một chiều bé nhất cho phép.


- Nguồn đo được giới hạn bởi dòng ngắn mạch nhỏ hơn 10 mA.


- Các điện cực không tham gia phép thử được để hở.


5.1.4 Phép đo thử điện dung


- Đo điện dung giữa mỗi điện cực với các điện cực khác của ống phóng điện.


- Khi đo điện dung của ống phóng điện 3 cực, điện cực không tham gia phép thử được nối với đất của dụng cụ đo.


5.1.5 Phép đo thử thời gian hồi phục xung


5.1.5.1 Đối với ống phóng điện có khí 2 cực:


- Đo thử thời gian hồi phục xung đối với ống phóng điện có khí 2 cực được thực hiện theo sơ đồ hình 3.
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PS1: Nguồn điện áp DC


E1: Khe cách ly hoặc tương đương


D1: Điôt cách ly hoặc dụng cụ cách ly khác


R1: Điện trở hạn chế dòng xung hoặc mạch tạo dạng dung


Hình 3: Sơ đồ mạch thử thời gian hồi phục xung đối với GDT hai cực


- Dòng điện 100 A từ máy phát xung có dạng sóng 10/1000 (s hoặc 10/700 (s được đo khi đoản mạch ống phóng điện cần thử.


- Dòng điện xung qua GDT phải cùng chiều với dòng điện từ PS1.


- Đo thời gian hồi phục (thời gian ngắt dòng) theo cả hai hướng. Mỗi hướng đưa vào ba xung trong khoảng thời gian không quá một phút. Đo thời gian hồi phục cho mỗi xung được thực hiện bằng cách quan sát trên máy hiện sóng.


- Các trị số PS1, R2, R3, C1 ứng với mỗi điều kiện thử được chọn từ bảng 3.


Bảng 3: Trị số linh kiện


		Thành phần

		Thử lần 1

		Thử lần 2

		Thử lần 3



		PS1

		52 V

		80 V

		135 V



		R3

		260 (

		330 (

		1300 (



		R2

		Không có

		150 (

		150 (



		C1

		Không có

		100 nF

		100 nF





5.1.5.2 Đối với ống phóng điện có khí ba cực:


- Đo thử thời gian phục hồi xung đối với ống phóng điện có khí ba cực theo sơ đồ hình 4.
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E1: Khe cách ly hoặc dụng cụ tương đương


E2: Ống phóng điện có khí GDT


PS1, PS2: Nguồn một chiều


R1: Điện trở hạn chế dòng điện xung


Chú ý:


- Lựa chọn R4 và C2


- Cực tính của các Điôt D1, D2, D3 và D4 phải đảo ngược lại khi thay đổi cực tính của các nguồn một chiều PS1, PS2 và máy phát xung.


Hình 4: Sơ đồ mạch thử thời gian hồi phục đối với ông phóng điện có khí ba cực


- Dòng xung từ máy phát có dạng sóng 10/1000 (s hoặc 10/700 (s và có biên độ 100A được đo khi đoản mạch ống phóng điện cần thử.


- Dòng điện xung qua GDT phải cùng chiều với dòng điện từ PS1 và PS2.


- Đo thời gian hồi phục xung theo cả hai hướng. Mỗi hướng đưa vào ba xung trong khoảng thời gian không quá một phút. Đo thời gian hồi phục xung cho mỗi xung được thực hiện bằng cách quan sát trên máy hiện sóng.


- Các trị số PS1, PS2, R2, R3, R4, C1, C2 ứng với mỗi điều kiện thử được chọn từ bảng 4.


Bảng 4: Trị số linh kiện


		Thành phần

		Thử lần 1

		Thử lần 2

		Thử lần 3



		PS1

		52 V

		80 V

		135 V



		PS2

		0 V

		0 V

		52 V



		R3

		260 (

		330 (

		1300(



		R2

		*

		150 (

		272 (**

		150 (

		272 (**



		C1

		*

		100 nF

		43 nF**

		100 nF

		43 nF**



		R4****

		136 (

		136 (

		136 (



		C2****

		83 nF

		83 nF

		83 nF





Chú thích: * Những thành phần không có trong phép thử


** Lựa chọn xen kẽ


*** Được chọn tùy ý


5.1.6 Phép thử tuổi thọ xung


Phép thử tuổi thọ xung được thực hiện theo sơ đồ hình 5.


- Mẫu thử phải là các ống phóng điện mới.


- Các trị số dòng xung được chọn từ bảng 5.


- Giá trị dòng xung danh định đưa vào ống phóng điện chọn tương ứng ở cột 4 của bảng 5.


- Một nửa số phép thử quy định được tiến hành theo phân cực thuận và nửa còn lại theo phân cực nghịch.


- Tốc độ lặp lại xung phải đảm bảo không gây ra sự tích nhiệt trong ống phóng điện.
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a) Mạch thử đối với ống phóng điện có khí 2 cực
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b ) Mạch thử đối với ống phóng điện có khí 3 cực


Hình 5: Mạch thử tuổi thọ đối với ống phóng điện có khí


- Giá trị điện áp của nguồn điện áp thử phải lớn hơn 1,5 lần điện áp đánh lửa xung (Up > 1,5 Usi).


- Dòng điện xung và dạng xung được đo khi ống phóng điện đã đoản mạch.


- Đối với ống phóng điện 3 cực, các dòng xung độc lập với nhau và mỗi xung có trị số được quy định trong bảng 5. Các giá trị trong cột 4 của bảng này là dòng phóng đồng thời từ mỗi điện cực đến điện cực chung.


- Sau khi kết thúc phép thử tuổi thọ xung quy định tại mục 5.1.6 (ống phóng điện ở nhiệt độ môi trường xung quanh), sẽ tiến hành kiểm tra các tham số sau:


+ Điện áp đánh lửa: Không sai lệch so với giá trị ban đầu (tương ứng giá trị thực hiện ở phép thử quy định tại mục 5.1.1).


+ Thời gian hồi phục xung: Phải đạt giá trị như ban đầu (tương ứng giá trị thực hiện ở phép thử quy định tại mục 5.1.5).


+ Điện trở cách điện: Không nhỏ hơn 100 M(

Bảng 5: Các trị số danh định dòng xoay chiều và dòng xung


		Dòng danh định

		Dòng xoay chiều

15 ( 62 Hz trong 1 s

		Dòng xung đưa vào (500 lần dạng 10/700 (s hoặc 300 lần dạng 10/1000 (s)

		Xung 8/20 (s đưa vào 10 lần (chỉ dùng cho GDT - EXT)



		A

		Giá tri hiệu dụng, Arms

		Số lần đưa dòng xoay chiều vào mạch thử

		Biên độ, A

		Biên độ, kA



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		2,5


5


10


20

		2,5


5


10


20

		5


5


5


10

		50


100


100


200

		2,5


5


10


20





Dụng cụ GDT được xem là kết thúc tuổi thọ nếu một trong ba điều kiện trên bị vi phạm.


5.1.7 Phép thử tuổi thọ xung đối với những GDT - EXT


- Các GDT-EXT phải qua phép thử quy định tại mục 5.1.7, trình tự thực hiện giống như phép thử quy định tại mục 5.1.6 nhưng khi áp dụng, dòng phóng xung phải lấy giá trị ở cột 5 của bảng 5.


- Sau khi kết thúc phép thử quy định tại mục 5.1.7 (các ống phóng điện ở nhiệt độ môi trường xung quanh) phải tiến hành kiểm tra các tham số sau:


+ Điện áp đánh lửa: Không được sai lệch quá +10% so với giá trị ban đầu (thực hiện ở phép thử quy định tại mục 5.1.1).


+ Thời gian hồi phục xung: Phải đạt giá trị như ban đầu (thực hiện ở phép thử quy định tại mục 5.1.5).


+ Điện trở cách điện: Không nhỏ hơn 100 M(

5.1.8 Phép thử tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều


Phép thử tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều được thực hiện theo sơ đồ hình 5.a và 5.b.


- Mẫu thử phải là các ống phóng điện mới.


- Các trị số dòng điện xoay chiều được chọn từ cột 2, bảng 5.


- Thời gian giữa những lần đưa dòng xoay chiều phải đủ lớn để nhiệt độ của GDT không tăng.


- Giá trị hiệu dụng của điện áp thử xoay chiều phải lớn hơn 1,5 lần điện áp đánh lửa một chiều lớn nhất của ống phóng điện: (Up > l,5 Usdc)


- Dòng phóng xoay chiều được đo khi ống phóng điện đã đoản mạch.


- Đối với ống phóng điện 3 cực mỗi dòng phóng có trị số được quy định trong bảng 5, được phóng đồng thời từ mỗi điện cực đến điện cực chung.


- Sau khi kết thúc phép thử quy định tại mục 5.1.8 (các ống phóng điện ở nhiệt độ môi trường xung quanh), sẽ tiến hành kiểm tra các tham số sau:


+ Điện áp đánh lửa: Không được sai lệch so với giá trị ban đầu (thực hiện ở phép thử quy định tại mục 5.1.1).


+ Thời gian hồi phục xung: Phải đạt giá trị như ban đầu (thực hiện như ở phép thử quy định tại mục 5.1.5).


+ Điện trở cách điện phải lớn hơn 100 M(.


5.2 Phương pháp đo thử các tham số điện đối với dụng cụ chống quá áp bằng bán dẫn (SAA)


5.2.1 Phép thử điện áp ngưỡng


Đo thử điện áp ngưỡng bằng sơ đồ hình 6.


- Điện trở R1 với nguồn 1 chiều E1 tạo ra nguồn dòng chuẩn.


- Đo thử điện áp ngưỡng UR thực hiện theo trình tự sau:


+ Đóng khóa S1;


+ Để S2 ở vị trí I;


+ Để khóa S3 ở vị trí UR (điện áp ngưỡng);
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R1 = 100 k(, (đo thử UR)


R2 = 1 k(, (đo thử dòng rò IL)


Hình 6: Sơ đồ mạch đo thử các tham số một chiều


+ Điều chỉnh nguồn E1 để đạt được giá trị 100 V ± 5 V trên R1 (đọc bằng vôn kế hiện số) tức là được dòng trên R1 xấp xỉ 1 mA.


+ Chuyển khóa S2 về vị trí V, đo được giá trị điện áp trên varistor. Đó chính là điện áp ngưỡng của varistor.


Giá trị điện áp ngưỡng này phải thỏa mãn:


Umin < UR < Umax

Umax - Giá trị điện áp yêu cầu bảo vệ


Umin ≥ 1,25 U0max

U0max = U0 + 20%, U0max - Điện áp công tác lớn nhất


5.2.2 Phép đo thử dòng rò


Thực hiện đo thử dòng rò theo sơ đồ hình 6 được tiến hành theo trình tự sau:


- Đóng khóa S1, S2 ở vị trí V, S3 ở vị trí UR


- Điều chỉnh nguồn một chiều E1, để được giá trị điện áp trên SAA bằng điện áp làm việc U0 và U0max

- Chuyển khóa S2 về vị trí I, chuyển khóa S3 về vị trí IL

- Đọc giá trị điện áp trên R2.


- Dòng rò: IL =  eq \f(UR2,R2)  

IL đo được phải < 20 (A ở t0 = 250C

IL đo được phải < 80 (A ở t0 = 800C


5.2.3 Phép đo thử điện trở cách điện

Đo thử điện trở cách điện được thực hiện theo sơ đồ hình 6 và theo trình tự sau:


- Đóng khoá S1, khoá S3 để ở vị trí IL, khoá S2 để ở vị trí V.


- Thay đổi nguồn E1 để được điện áp trên SAA tương ứng các giá trị trong bảng 6 (đảm bảo phải nhỏ hơn điện áp ngưỡng).


- Chuyển khoá S2 sang vị trí I. Xác định được IL =  eq \f(UR2,R2)  

- Điện trở cách điện RI =  eq \f(USAA,IL) 

Bảng 6: Điện trở cách điện nhỏ nhất

		Điện áp thử một chiều, V

		R1min, (



		50

		108



		100

		50 x 106



		200

		165 x 103



		Chú ý:

1) Phép thử được thực hiện với cả điện áp thuận và nghịch.

2) Điện áp thử một chiều phải nhỏ hơn một nửa điện áp ngưỡng.





- Đo điện trở cách điện của SAA với cả điện áp thuận và điện áp nghịch tại thời điểm 1 phút sau khi đặt điện áp vào.

- Các cực của SAA không đo được để hở.

- Giá trị điện trở cách điện đo được phải nằm trong giới hạn cho trong bảng 6.

5.2.4 Phép đo thử điện dung

Điện dung của dụng cụ bảo vệ quá áp bằng bán dẫn được đo bằng cầu điện dung thông thường và được tiến hành như sau:

- Đo thử điện dung giữa mỗi cực với các cực khác. Tất cả các điện cực không ở trong phép đo được nối với đất của thiết bị đo.

- Điện áp đo phải đủ nhỏ để không ảnh hưởng lên phép đo. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được vượt 1 V hiệu dụng.

- Điện dung giữa mỗi cặp điện cực của SAA được đo tại tần số 1 MHz.

5.2.5 Phép đo thử thời gian hồi phục xung

- Thời gian hồi phục xung được đo theo sơ đồ trên hình 7.

- Chọn các giá trị R3, R2, C1 và nguồn PS1 trong mạch đo thử theo bảng 7. Việc lựa chọn các giá trị thích hợp phụ thuộc vào loại SAA được thử.

Bảng 7: Các tham số trong mạch đo thời gian phục hồi xung

		PS1, V

		R3, (

		R2, (

		R1, (



		52

		200

		Không có

		Không có



		135

		690

		150

		0,1



		80

		330

		150

		0,1





- Phép thử dùng máy phát xung lớn có điện áp hở mạch nhỏ nhất 1 kV và có khả năng thoát dòng xung ngắn mạch 25 A, với dạng sóng 10/1000 (s hoặc 10/700 (s.

- Tốc độ thay đổi cực đại của dòng điện qua SAA trong suất quá trình thử phải không được vượt quá 30 A/(s. Dòng điện xung đưa vào SAA phải cùng chiều với dòng điện của nguồn một chiều..

- Ba xung được đưa vào SAA, trong khoảng thời gian không quá 1 phút.
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PS1
: Nguồn điện áp không đổi

EI
: Khe cách ly hoặc tương đương

C1
: Điện dương được lựa chọn để có xung thử theo yêu cầu

R1
: Điện trở hạn chế dòng xung

R3
: Điện trở hạn chế dòng điện một chiều

DUT
: Dụng cụ được thử

D1
: Điôt

CRO
: Máy hiện sóng

Hình 7: Sơ đồ mạch đo thử thời gian hồi phục xung

- Đo thời gian hồi phục xung cho mỗi xung bằng cách quan sát trên máy hiện sóng. Thời gian hồi phục xung đo được phải nhỏ hơn 30 ms.

- Các phép thử phải được lặp lại sau khi đổi chiều mẫu thử.

5.2.6 Phương pháp thử tốc độ thay đổi của dòng điện

- Thực hiện thử tốc độ thay đổi của dòng điện theo sơ đồ hình 8.

- Xung đưa vào SAA có giá trị lớn nhất là 100 A và có tốc độ biến đổi từ 25 A/(s đến 30 A/(s.

- Điện áp hở mạch của xung là 1 kV.

- Lặp lại phép thử với các xung có cực tính ngược lại.

Sau khi thực hiện phép thử quy định tại mục 5.2.6, SAA được thử phải không bị hư hỏng. Điện áp ngưỡng thay đổi không quá 10% so với giá trị ban đầu (UR ≤ ± 10%UR).
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PS: Nguồn điện áp 1 kV có định mức biến đổi biên độ điện áp phải nhỏ hon 3% giá trị danh định tại công suất tối đa

R: Điện trở giới hạn dòng điện nạp

C: Tụ nạp (không phân cực)

S: Chuyển mạch khởi đầu phóng điện

R2 Điện trở giới hạn dòng diện phóng (20()

L: Tổng điện cảm của mạch phóng điện danh định: 20 (H đền 25 (H

V: Vôn kế hoặc dao động ký để theo dõi sự đánh thủng và các điều kiện ban đầu

DUT: Dụng cụ được thử

Hình 8: Sơ đồ mạch thử tốc độ thay đổi dòng điện

5.2.7 Phương pháp thử tuổi thọ xung

- Thử tuổi thọ xung được thực hiện theo sơ đồ hình 9a.

- Điện áp hở mạch đối với các phép thử tuổi thọ xung phải được đo ở đỉnh thấp nhất là 1000 V.

- Biên độ dòng điện được đo khi đã đoản mạch SAA.

- Nguồn E1, công tắc S1, S2, tụ C, điện cảm L, điện trở R1, R2 để tạo ra xung 8/20 (s.

- Kiểm tra tác động xung 8/20 (s vào SAA theo cách thức ghi trong bảng 8.

- Một nửa phép thử được thực hiện với cực tính thuận, nửa còn lại thực hiện với cực tính nghịch.

- Sau khi kết thúc phép thử tuổi thọ ở chế độ xung quy định tại mục 5.2.7 (SAA trở về nhiệt độ môi trường) sẽ tiến hành kiểm tra các tham số sau:

+ Điện áp ngưỡng không được thay đổi quá 10% so với giá trị ban đầu (Thực hiện ở phép thử quy định lại mục 5.2.1).

+ Thời gian phục hồi xung phải nhỏ hơn 30 ms.

+ Điện trở cách điện phải lớn hơn 50 M( ở 100 VDC.

Dụng cụ SAA được coi là hết tuổi thọ nếu 1 trong 3 tham số trên bị vi phạm.
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Chú ý: - Điện áp hở mạch đối với phép thử tuổi thọ ở chế độ xung phải được đo ở đỉnh thấp nhất là 1000 V

- Tốc độ tăng dòng điện không được vượt mức quá 30 A/(s


Hình 9: Sơ đồ mạch thử các tham số xung

Bảng 8: Các tham số trong mạch đo thử tuổi thọ ở chế độ xung

		Thông số thử

		Số xung tại dòng xung danh định (cực thay đổi)

		Dạng sóng thử, (s

		Chu kỳ xung nhỏ nhất, s



		Tuổi thọ xung

		10

		8/20

		25



		Tuổi thọ xung

		100

		8/20

		12





5.2.8 Phép thử dòng xung cực đại

- Đo thử dòng xung cực đại được thực hiện theo sơ đồ hình 9a.

- Với mạch tạo sóng xung các giá trị C, L, R1, R2 theo thiết kế tạo ra dạng sóng xung 4/10 (s. Thực hiện đưa 2 xung dòng cực đại có dạng sóng 4/10 (s tác động vào SAA cách nhau 5 phút với biên độ bằng giá trị dòng xung cực đại Idimax ghi trong chỉ tiêu kỹ thuật của SAA.

- Sau khi kết thúc phép thử (chờ cho SAA trở lại nhiệt độ trong phòng) sẽ tiến hành kiểm tra điện áp ngưỡng và so sánh với giá trị điện áp ngưỡng bạn đầu. Nếu (UR ≤ 10%UR khi đó kết luận giá trị dòng xung đưa vào thử chính là dòng xung cực đại của SAA đó.

5.2.9 Phép thử dòng xung danh định

Đo thử dòng xung danh định được thực hiện theo sơ đồ hình 9.a.

- Xung đưa vào SAA có dạng đóng 8/20 (s với biên độ bằng giá trị dòng xung danh định (IdiN).

- Thực hiện đưa 20 lần xung danh định tác động vào SAA. Hai xung liên tiếp cách nhau 20s.

- Sau khi kết thúc phép thử (chờ cho SAA trở lại nhiệt độ trong phòng) sẽ tiến hành kiểm tra điện áp ngưỡng.

Nếu điện áp ngưỡng UR không thay đổi so với giá trị ban đầu thì giá trị dòng xung đưa vào thử là dòng xung danh định của SAA đó.

5.2.10 Phép đo thử thời gian đáp ứng

Phép đo thử thời gian đáp ứng được thực hiện theo sơ đồ hình 9a. Xung đưa vào SAA là xung điện áp có dạng 1,2/50 (s với biên độ điện áp U = (2 ( 2,3) UR. Sau đó quan sát trên máy hiện sóng 2 tia, đo được thời gian đáp ứng (khoảng thời gian mà từ lúc giá trị I = 1 mA đến I = Idanh định (Idanh định xung hoặc xoay chiều).

5.2.11 Phép đo thử điện áp dư

Phép đo thử điện áp dư được thực hiện theo sơ đồ hình 9.a.

- Đưa xung dòng dạng 8/20 (s với giá trị biên độ bằng giá trị dòng xung để đo điện áp dư.

- Đo dòng xung bằng Ampe kế và xác định điện áp tương ứng trên varistor bằng máy hiện sóng hoặc bằng Vôn kế. Giá trị điện áp đo được là điện áp dư tương ứng với dòng xung được đưa vào thử.

5.2.12 Phép đo thử mức năng lượng tiêu tán trung bình (chỉ áp dụng đối với varistor)

Phương pháp 1: Đo thử năng lượng tiêu tán trung bình theo sơ đồ hình 9.a. Sóng xung để đo thử có dạng 10/1000 (s.

- Giá trị dòng xung cực đại Idimax.

- Điện áp UC đo được trên SAA tương ứng với dòng Idimax.

- Năng lượng được xác định bằng biểu thức:

PTA ( 1,4 UC x Idimax x (.

Trong đó: ( là độ dài xung, ( ( 0,001 s.

Năng lượng tiêu tán xác định được PTA phải lớn hơn 100 J/cm3.

- Sau khi thực hiện phép thử năng lượng tiêu tán, phải kiểm tra lại điện áp ngưỡng. Khi đó giá trị điện áp ngưỡng so với giá trị ban đầu không được sai số quá 10%.

Phương pháp 2: Đo thử năng lượng tiêu tán trung bình theo sơ đồ hình 9.b. Sóng xung đưa vào thử là xung vuông có ( = 0,002 s. Với giá trị hiệu dụng điện áp bằng 2 lần giá trị điện áp ngưỡng được xác định bằng vôn kế.

- Giá trị hiệu dụng dòng xung đưa vào mạch thử được xác định:

I =  eq \f(PTA,U.() 

Trong đó PTA cho trong chỉ tiêu kỹ thuật của SAA (PTA đối với xung 2 ms).

Giá trị dòng đưa vào mạch thử được kiểm tra bằng vôn kế I =  eq \f(UR1,R1) 

- Tác động 5 lần xung vuông vào SAA (các xung cách nhau 5 phút).

- Sau khi kết thúc phép thử năng lượng tiêu tán phải tiến hành kiểm tra điện áp ngưỡng, khi đó giá trị điện áp ngưỡng so với giá trị ban đầu không được sai số quá 10%.

5.2.13 Phép thử về nhiệt độ cao

- Các mẫu thử SAA phải được đặt 7 ngày liên tục trong lò có không khí luân chuyển tuần hoàn ở nhiệt độ lớn nhất đối với các lĩnh vực áp dụng đã định.

- Sau ngày thứ 7 các mẫu thử SAA được lấy ra khỏi lò và khi trở về nhiệt độ môi trường không bị biến dạng và các tham số điện không thay đổi.

5.3 Phương pháp đo thử đối với dụng cụ chống quá dòng PTC

5.3.1 Phép thử thời gian đáp ứng TR

- Đo thử thời gian đáp ứng theo sơ đồ hình 10.
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Hình 10: Mạch thử thời gian đáp ứng

Bảng 9: Đặc tính của thời gian đáp ứng và dòng định mức

		TT

		Dòng chuyển tiếp, Arms

		Thời gian đáp ứng lớn nhất, s

		Dòng định mức, Arms

		Thời gian lặp lại phép thử, giờ

		Điện trở lớn nhất, (



		1

		1,875

		210

		1,2

		3

		0,25



		2

		0,54

		210

		0,15

		3

		4



		3

		0,5

		210

		0,315

		1

		12



		4

		0,25

		90

		0,145

		0,5

		15



		5

		0,35

		35

		0,11

		1

		18



		6

		0,2

		90

		0,11

		0,5

		30





- Nguồn dòng được đưa vào sẽ có giá trị đúng bằng dòng chuyển tiếp quy định cho loại dụng cụ hạn chế dòng được mắc vào mạch thử.

- Khi dòng điện giảm đến giá trị thích hợp (giá trị dòng nhỏ nhất ứng với trạng thái làm việc của từng PTC) sẽ đo được thời gian đáp ứng tương ứng.

- Đo điện trở của PTC sau khi ngắt nguồn và dụng cụ chống quá dòng (PTC) trở về nhiệt độ môi trường. Điện trở đo được phải nằm trong phạm vi quy định trong bảng 9.

- Lập lại quá trình trên 5 lần đối với mỗi dòng tải. Thời gian lặp lại phép thử phải đủ để tránh sự tích nhiệt.

- Thời gian đáp ứng đo được cần phải nhỏ hơn thời gian đáp ứng lớn nhất (tương ứng với dòng chuyển tiếp) cho trong bảng 9.

5.3.2 Phép thử với dòng định mức

- Đo thử dòng định mức theo sơ đồ hình 11.
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Hình 11: Mạch thử dòng định mức

- Trong trường hợp không có sự ghép nhiệt giữa các dụng cụ chỉ cần thử 1 dụng cụ.

- Nguồn dòng một chiều được đưa vào sẽ có giá trị bằng dòng định mức quy định cho loại PTC được mắc ở mạch thử như trong bảng 9.

- Trong quá trình tiến hành đo điện trở của dụng cụ, giá trị điện trở đo được phải nằm trong phạm vi các giá trị quy định ở trong bảng 9 (điện trở của PTC được xác định bằng tỷ số của điện áp đo được trên PTC và dòng điện đo bằng Ampe kế sơ đồ hình 11).

5.3.3 Phép thử tuổi thọ ở chế độ xung

- Phép thử tuổi thọ ở chế độ xung thực hiện theo sơ đồ hình 12a hoặc 12b.

- Cứ sau một lần đưa 1 chuỗi xung vào mạch thử và khi nhiệt độ trên PTC hạ đến nhiệt độ môi trường thì tiến hành đo điện trở của PTC, giá trị điện trở đo được phải nằm trong giới hạn giá trị quy định như trong bảng 9.

- Số xung đưa vào thử 1 lần phụ thuộc vào giá trị điện áp khi hở mạch, dòng ngắn mạch và dạng xung được chỉ ra ở bảng 10.

- Thời gian lặp lại phép thử phải đủ để tránh được sự tích nhiệt.
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Hình 12: Sơ đồ mạch thử tuổi thọ ở chế độ xung

Bảng 10: Các tham số của mạch thử tuổi thọ ở chế độ xung

		Điện áp xung bé nhất khi hở mạch, V

		Dòng xung khi đoản mạch, A

		Dạng sóng xung, (s/(s

		Số lần đưa xung vào



		1000

		25

		10/1000

		30



		1500

		37,5

		10/310

		10





5.3.4 Phép thử tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều

Phép thử tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều được thực hiện theo sơ đồ hình 13.
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Hình 13: Sơ đồ mạch thử tuổi thọ đối với dòng xoay chiều

- Trong trường hợp không có sự ghép nhiệt giữa các dụng cụ, chỉ cần thử 1 dụng cụ.

- Nguồn điện áp phải đảm bảo cung cấp điện áp hở mạch và dòng ngắn mạch đúng với quy định trong bảng 1.

- Sau mỗi đợt đưa dòng điện xoay chiều vào, khi nhiệt độ trên dụng cụ PTC hạ đến nhiệt độ môi trường thì đo điện trở của PTC. Giá trị điện trở đo được phải nằm trong giới hạn quy định như trong bảng 9 (số lần đưa dòng điện vào mạch của một đợt và thời gian quy định cho trong bảng 11 tương ứng với giá trị điện áp hở mạch và dòng ngắn mạch).

- Thực hiện tốt phép thử thời gian đáp ứng và dòng định mức ở 250C.

- Thời gian lặp lại phép thử phải đủ lớn để tránh được sự tích lũy về nhiệt.

Bảng 11: Đặc tính tuổi thọ ở chế độ dòng xoay chiều

		Điện áp xoay chiều khi hở mạch, Vrms

		Dòng điện khi ngắn mạch, Arms

		Thời gian đặt điện áp, s

		Số lần đưa dòng a.c vào



		283

		1

		1

		60



		250

		3

		600

		1



		300

		0,5

		1

		10



		650*

		1,1

		2

		10



		* Dòng không có bảo vệ sơ cấp





PHỤ LỤC A

TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN TCN 68 -140: 1995


"CHỐNG QUÁ ÁP, QUÁ DÒNG ĐỂ BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY VÀ THIẾT BỊ THÔNG TIN"

3.1 Yêu cầu về độ bền cách điện của đường dây thông tin đối với quá áp, quá dòng

Yêu cầu này nhằm đánh giá khả năng xuất hiện quá áp trên đường dây thông tin và độ bền cách điện của các dây này đối với quá áp.

Độ bền cách điện của đường dây, cáp thông tin được chỉ ra ở bảng A1.

Bảng A1: Điện áp thử chất cách điện cho phép nhỏ nhất đối với dây dẫn, cáp thông tin và biến áp đường dây

		Loại đường dây thông tin

		Giá trị cho phép nhỏ nhất, kV



		1. Dây cách điện treo trên mặt đất

2. Cáp

2.1 Cáp nội hạt

a) Cách điện giữa các sợi (Sợi-Sợi)


b) Cách điện của lớp bọc


(Tất cả các sợi - vỏ kim loại)


2.2 Cáp đường dài

a) Cách điện giữa các sợi


b) Cách điện của lớp bọc


2.3 Vỏ (nhựa) cách điện

3. Dây bên trong

4. Biến áp đường dây

		





Chú thích bảng A1:

Điện áp thử là tín hiệu xoay chiều hình sin với tần số đến 60 Hz có các giá trị hiệu dụng như trong bảng A1 nếu sau 60 s thử không có hiện tượng đánh lửa hoặc đánh thủng chân cách điện là đảm bảo tiêu chuẩn.

Nếu đường dây được nối với thiết bị có cấp nguồn từ xa thì phải bảo đảm giá trị cao hơn giá trị nhỏ nhất đã nêu.

3.2.2.5 Độ bền của các thiết bị chuyển mạch và thiết bị đầu cuối thuê bao được đánh giá theo 2 tiêu chuẩn sau:

a) Tiêu chuẩn A: Thiết bị chịu đựng phép thử (quá áp và quá dòng) mà không bị hư hỏng hoặc bị nhiễu loạn khác, ví dụ làm sai lạc phần mềm máy tính hoặc gây thao tác nhầm các phương tiện bảo vệ và sau khi thử vẫn làm việc chính xác trong các giới hạn xác định. Thiết bị không cần điều chỉnh lại trong khi thử và sau khi thử.

b) Tiêu chuẩn B: Nguy cơ cháy không được xảy ra trong thiết bị đo thử.

Thử (quá áp, quá dòng) có thể gây ra hoạt động sai thường xuyên. Nhưng tất cả những sự hư hỏng hoặc hoạt động sai thường xuyên đó phải được hạn chế tới mức nhỏ đối với các mạch giao diện của đường dây bên ngoài.

3.2.2.6 Độ bền của thiết bị chuyển mạch đối với quá áp khí quyển, cảm ứng tức thời và tiếp xúc trực tiếp với đường dây điện lực được quy định trong bảng A2.

3.2.2.7 Độ bền của thiết bị thuê bao đối với quá áp khí quyển, cảm ứng tức thời và tiếp xúc với đường dây điện lực theo quy định ở bảng A3.

Bảng A2: Độ bền của thiết bị chuyển mạch đối với quá áp khí quyển, cảm ứng tức thời và tiếp xúc trực tiếp với đường dây điện lực

		Phép thử

		Giữa

		Mạch thử

		Điện áp và thời gian thử lớn nhất

		Số phép thử

		Bảo vệ thêm

		Các tiêu chuẩn nghiệm thu



		1a xung sét

		A và E với B nối đất

		Hình 4a

		Uc(max)=1kV (chú thích 1)

		10

		không

		Tiêu chuẩn A



		

		B và E với A nối đất

		Hình 4a

		Uc(max)=1kV (chú thích 1)

		10

		không

		



		

		A+B và E

		Hình 4b

		Uc(max)=1kV (chú thích 1)

		10

		không

		



		1b xung sét

		A và E với B nối đất

		Hình 4a

		Uc(max)=4kV (chú thích 1)

		10

		Bảo vệ sơ cấp

		Tiêu chuẩn A



		

		B và E với A nối đất

		Hình 4a

		Uc(max)=4kV (chú thích 1)

		10

		Bảo vệ sơ cấp

		



		

		A+B và E với B nối đất

		Hình 4b

		Uc(max)=4kV (chú thích 1)

		10

		Bảo vệ sơ cấp

		



		2a cảm ứng điện lực

		A+B và E 

		Hình 5 


R1=R2=600(

Các phép thử được tiến hành ở từng vị trí S1 và S2

		Uac(max)=600 Vhd

t= 1s


Chú thích 6

		5 

cho từng vị trí của S1 và S2

		Không 

		Tiêu chuẩn A



		2b cảm ứng điện lực

		A+B và E 

		Hình 5 


S1 không động tác

S2 động tác

		Uac(max)=600 Vhd


t= 1s


Chú thích 6

		5 

		Bảo vệ sơ cấp (chú thích 4)

		Tiêu chuẩn A



		3 tiếp xúc điện lực

		A+B và E 

		Hình 6 


Các phép thử được tiến hành ở từng vị trí S (chú tích 3 và 5)

		Uac(max)=230 Vhd


t= 15min

(chú thích 2)

		1

cho từng vị trí của S

		Không

		Tiêu chuẩn B





Chú thích bảng A2:

1. Các cơ quan quản lý có thể thay đổi Uc(max) theo yêu cầu của địa phương; 2. Các cơ quan quản lý có thể quy định các trị số thấp hơn Uc(max) và có thể thay đổi thời gian thử theo yêu cầu địa phương (ví dụ: theo điện áp lưới điện địa phương); 3. Các cuộn nhiệt, các cầu chì, dây chì, v.v... có thể bỏ ra khỏi mạch trong khi thử; 4. Nếu trở kháng thiết bị thử là nhỏ so với 600 (, bảo vệ sơ cấp có thể không có tác dụng; 5. Nếu chuyển mạch S ở vị trí "10 (", dòng điện phải được hạn chế đến các giá trì thấp hơn phù hợp với các quy định của quốc gia; 6. Các cơ quan quản lý có thể quy định các trị số thấp hơn Uac(max) và có thể thay đổi thời gian thử theo yêu cầu của quốc gia.

Bảng A3: Độ bền của thiết bị thuê bao đối với quá áp khí quyển, cảm ứng tức thời và tiếp xúc với đường dây điện lực

		Phép thử

		Giữa

		Mạch thử

		Điện áp và thời gian thử lớn nhất

		Số phép thử

		Bảo vệ thêm

		Các tiêu chuẩn nghiệm thu



		1 xung sét

		T và A, B v.v. lần lượt với tất cả các cực khác được nối đất (chú thích 1)

		Hình 7

		Uc(max)=1,0kV (chú thích 2)

		10

		không

		Tiêu chuẩn A



		

		

		

		Uc(max)=4 kV (chú thích 3)

		10

		Bảo vệ sơ cấp

		



		

		T1 và A


T2 và B

		Hình 7

		Uc(max)=1,5kV (chú thích 2)

		10

		không

		



		

		

		

		Uc(max)=4 kV (chú thích 3)

		10

		Bảo vệ sơ cấp

		Tiêu chuẩn A



		2a cảm ứng điện lực

		

		Hình 8


S không động tác

		Uac(max)=600Vhd


t=1s


(chú thích 8)

		5

		Không

		



		

		

		Hình 8


S động tác

		Uac(max)=600Vhd


t=1s


(chú thích 8)

		5

		Bảo vệ sơ cấp (chú thích 7)

		Tiêu chuẩn A



		3 tiếp xúc điện lực

		T1 và A


T2 và B

		Hình 9


Các phép thử được tiến hành ở từng vị trí S (chú thích 5 và 6)

		Uac(max)=230Vhd


t=15min


(chú thích 4)

		1 cho từng vị trí của S

		Không

		Tiêu chuẩn B





Chú thích bảng A3:

1. Nối đất có thể ngăn cản việc thiết lập điều kiện làm việc bình thường khi tiến hành thử. Trong các trường hợp này các cách thử lựa chọn sẽ theo đúng các yêu cầu của phép thử này. (ví dụ, sẽ sử dụng khe hở phóng điện áp thấp hoặc thay đổi việc nối đất); 2. Các cơ quan quản lý có thể chọn các trị số khác Uc(max) thích hợp lưới các hoàn cảnh địa phương. (Ví dụ, thường lựa chọn như vậy để tránh sử dụng thiết bị bảo vệ hoặc để tránh hiệu chỉnh điện áp xung phóng điện của các thiết bị bảo vệ); 3. Các cơ quan quản lý có thể thay đổi Uc(max) theo yêu cầu địa phương; 4. Các cơ quan quản lý có thể quy định các trị số thập phân Uac(max) và có thể thay đổi thời gian thử theo các yêu cầu của địa phương. (Ví dụ, điện áp lưới địa phương); 5. Cầu chì, dây chì, v.v. có thể bỏ ra khi thử. Dòng điện chảy trong các hệ thống dây điện không thể gây cháy thiết bị được đặt; 

6. Nếu chuyển mạch ở vị trí "10 (", dòng điện có thể được hạn chế đến các trị số thấp hơn phù hợp với các quy định quốc gia. Nếu trở kháng của thiết bị thử là nhỏ so với 600 (, bảo vệ sơ cấp có thể không có tác dụng; 7. Các cơ quan quản lý có thể quy định các trị số thấp hơn Uac(max) và có thể thay đổi thời gian thử theo các yêu cầu của quốc gia.

PHỤ LỤC B1

PHÂN LOẠI VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG CỦA CÁC DỤNG CỤ BẢO VỆ

B.1.1 Phân loại các dụng cụ bảo vệ

B.1.1.1 Phân loại theo mục đích bảo vệ

Các dụng cụ bảo vệ được chia thành dụng cụ chống quá áp và dụng cụ chống quá dòng.

B.1.1.1.1 Các dụng cụ chống quá áp:

- Các dụng cụ chống quá áp có hai kiểu cơ bản là: Dụng cụ chuyển mạch điện áp và dụng cụ hạn chế điện áp.

- Các dụng cụ chống quá áp được dùng để bảo vệ thiết bị chống các xung quá áp tức thời. Chúng được mắc song song với thiết bị được bảo vệ. B.1.1.1.2 Các dụng cụ chống quá dòng:

- Các dụng cụ chống quá dòng được chia thành các dụng cụ có khả năng tự hồi phục và các dụng cụ không có khả năng tự hồi phục. Các dụng cụ chống quá dòng được dùng để bảo vệ thiết bị chống các xung quá dòng thời gian dài.

- Chúng sẽ ngắt mạch hoặc làm suy yếu dòng bởi điện trở cao. Chúng được mắc nối tiếp với thiết bị hoặc phần tử bảo vệ.

B.1.1.2 Phân loại theo cấp bảo vệ:

- Các dụng cụ bảo vệ được phân thành:

+ Các dụng cụ bảo vệ sơ cấp.

+ Các dụng cụ thảo vệ thứ cấp.

- Các dụng cụ chống quá áp, quá dòng được dùng để bảo vệ các trang thiết bị viễn thông ở các cấp bảo vệ khác nhau như bảo vệ sơ cấp, bảo vệ thứ cấp, tuỳ theo nhiệm vụ chức năng từng cấp bảo vệ mà sử dụng dụng cụ bảo vệ cho thích hợp.

- Căn cứ vào các chỉ tiêu kỹ thuật của các dụng cụ chống quá áp trong 4.1.1 và 4.1.2 người ta phân loại các dụng cụ chống quá áp được sử dụng như sau:

+ Các dụng cụ chống quá áp GDT thường được dùng để bảo vệ ở cấp sơ cấp cho các đường dây và thiết bị viễn thông.

+ Điốt zener thường được bảo vệ ở cấp thứ cấp cho các đường dây và thiết bị viễn thông.

+ Varistor (MOV) thường được dùng để bảo vệ nguồn hạ áp cung cấp cho các trạm viễn thông.

B.1.1.2.1 Dụng cụ bảo vệ sơ cấp:

1) Dụng cụ bảo vệ sơ cấp có khả năng làm đổi hướng hoặc ngăn chặn một phần đáng kể xung năng lượng khỏi hệ thống được nó bảo vệ.

2) Dụng cụ bảo vệ sơ cấp phải có những đặc tính sau:

- Thời gian đáp ứng nhanh.

- Chống được những xung đột biến lớn bảo vệ thiết bị (điện áp hàng nghìn vôn; dòng điện hàng chục kA).

- Không ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn.

- Có khả năng tự phục hồi.

- Có khả năng ngắt mạch, chập mạch khi quá tải thiết bị bảo vệ.

3) Để bảo vệ sơ cấp phải sử dụng kết hợp dụng cụ chống quá áp như ống phóng điện có khí (GDT) và dụng cụ chống quá dòng tự hồi phục như điện trở có hệ số nhiệt dương (PTC). Xem sơ đồ hình B1.

4) Dụng cụ bảo vệ sơ cấp được chế tạo thành những môđun đặt ở ngoài thiết bị được bảo vệ. Thông thường được đặt ở giá phối tuyến MDF.

B.1.1.2.2 Dụng cụ bảo vệ thứ cấp:

1) Dụng cụ bảo vệ thứ cấp được dùng để bảo vệ xung năng lượng sót, thoát qua dụng cụ bảo vệ sơ cấp.

2) Dụng cụ bảo vệ thứ cấp phải có những đặc tính sau:

- Ngưỡng công tác (U, I) rất nhỏ.

- Độ nhậy cao ((U, (I rất nhỏ).

- Khi ở trạng thái làm việc dụng cụ bảo vệ thứ cấp không được làm ảnh hưởng tới các bộ phận lân cận, hoặc các bộ phận không được che chắn điện từ.

- Có khả năng tự hồi phục.

- Có khả năng ngắt mạch, chập mạch khi thiết bị bảo vệ có sự cố.

3) Để bảo vệ thứ cấp phải sử dụng những dụng cụ bảo vệ chống quá áp bằng bán dẫn SAA và có thể dùng thêm dụng cụ chống quá dòng tự hồi phục PTC.

(Xem hình B3.b).

4) Trong đa số trường hợp, bảo vệ thứ cấp là một bộ phận của thiết bị đang được bảo vệ (ở bên trong thiết bị). Nhưng cũng có thể được đưa vào như một phần của mô đun bảo vệ đặt ở ngoài thiết bị được bảo vệ (bảo vệ thứ cấp và bảo vệ sơ cấp trong 1 mô đun).

B.1.2 Lĩnh vực sử dụng các dụng cụ bảo vệ chống quá áp, quá dòng trong mạng viễn thông

Để đảm bảo an toàn cho mạng viễn thông khỏi bị thiệt hại do sét và ảnh hưởng của đường dây điện lực phải đặt các dụng cụ chống quá áp, quá dòng tại những vị trí như được mô tả trong hình B2.

B.1.2.1 Dụng cụ bảo vệ tại giao diện giữa đường dây và thiết bị viễn thông:

Dụng cụ bảo vệ giao diện giữa đường dây và thiết bị viễn thông được đặt ở vị trí kết cuối để bảo vệ đường dây và thiết bị được nối với đường dây đó.

Phải căn cứ vào loại đường dây và thiết bị viễn thông để chọn dụng cụ bảo vệ cho thích hợp. Theo hướng dẫn trong bảng B1.
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Hình B1: Bộ bảo vệ sơ cấp
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CSP - Dụng cụ bảo vệ cáp đồng trục


LSP - Dụng cụ bảo vệ xung trên đường dâv


PLP - Dụng cụ bảo vệ nguồn cung cấp

MDF - Giá phối tuyến

TLP - Dụng cụ bảo vệ đường dây viễn thông

DLP - Dụng cụ bảo vệ đường dây số liệu

SLP - Dụng cụ bảo vệ đường dây thuê bao

HTSP - Dụng cụ bảo vệ đường dây số tốc độ cao

Hình B2: Vị trí lắp đặt dụng cụ bảo vệ trên mạng viễn thông

Bảng B1: Lĩnh vực sử dụng các dụng cụ bảo vệ đường dây viễn thông (TLP)

		Tên

		Ký hiệu

		Lĩnh vực áp dụng

		Kết cấu mạch

		Tần số

		Vị trí đặt



		

		

		

		

		Số

		Tương tự

		



		Dụng cụ bảo vệ đường dây thuê bao

		SLP

		Để bảo vệ đường dây và thiết bị kém nhậy cảm, yêu cầu bảo vệ thấp

		Mạch bảo vệ 1 mức, tần số cao, chỉ có bảo vệ sơ cấp bằng GDT Hình B.3.a

		Đến 8 Mbit/s

		Đến 12 MHz

		Tại giá phối tuyến MDF hoặc trước khi vào thiết bị thuê bao



		Dụng cụ bảo vệ đường dây thuê bao

		SLP

		Để bảo vệ đường dây điện thoại và thiết bị điện tử nhậy cảm, yêu cầu bảo vệ cao, ví dụ như tổng đài PABX và các dịch vụ ISDN

		Mạch bảo vệ 2 mức, tần số trung bình gồm bảo vệ sơ cấp bằng GDT, PTC và bảo vệ thứ cấp bằng mạch ghim bán dẫn Hình B.3.b

		Đến 144 kbit/s

		Đến 1 MHZ

		Tại giá phối tuyến MDF hoặc trước khi vào máy đầu cuối



		Dụng cụ bảo vệ đường dây thuê bao

		SLP

		Để bảo vệ đường dây điện thoại và thiết bị điện tử nhậy cảm, hoạt động tần số tiếng nói (5 kHz)

		Mạch bảo vệ 2 mức tần số thấp gồm bảo vệ sơ cấp bằng GDT, PTC và bảo vệ thứ cấp bằng mạch ghim bán dẫn. Hình B.3.b

		

		Đến 5 kHz

		Tại giá phối tuyến hoặc trước khi vào thiết bị thuê bao



		Dụng cụ bảo vệ đường dây số tốc độ thấp

		DLP

		Để bảo vệ đường dây số tốc độ thấp và các thiết bị thuê bao số

		Mạch bảo vệ 2 mức, gồm bảo vệ sơ cấp bằng GDT, PTC và bảo vệ thứ cấp bằng mạch ghim bán dẫn. Hình B.3.b.

		

		

		Trước khi vào các thiết bị thuê bao số



		Dụng cụ bảo vệ đường dây số tốc độ cao

		HSP

		Để bảo vệ đường dây truyền tín hiệu số tốc độ cao và thiết bị đầu cuối nhậy cảm, yêu cầu bảo vệ cao

		Mạch bảo vệ 2 mức, tần số cao gồm bảo vệ sơ cấp GDT, PTC và bảo vệ thứ cấp bằng mạch ghim bán dẫn Hình B.3.c.

		Đến 8 Mbit/s

		Đến 12 MHz

		Tại giá phối tuyến hoặc trước khi vào thiết bị đầu cuối
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Hình B3: Sơ đồ dụng cụ bảo vệ đường dây viễn thông

B.1.2.2 Dụng cụ bảo vệ trung gian cho cáp (dây) thông tin bằng kim loại

B.1.2.2.1 Đối với các cáp (đường dây) thông tin bằng kim loại phải thực hiện cấp bảo vệ trung gian tại vị trí nối hoặc rẽ cáp.

B.1.2.2.2 Dụng cụ bảo vệ trung gian cho cáp (đường dây) thông tin là dụng cụ bảo vệ xung trên cáp (đường dây) phải căn cứ vào loại cáp (đường dây) thông tin để chọn dụng cụ bảo vệ thích hợp theo hướng dẫn trong bảng B2.

Bảng B2: Lĩnh vực sử dụng dụng cụ bảo vệ trung gian

		Tên gọi

		Ký hiệu

		Lĩnh vực áp dụng

		Kết cấu mạch

		Vị trí lắp đặt



		Dụng cụ bảo vệ xung trên đường dây 1 mức

		LSP

		Để bảo vệ cáp (đường dây) ở những vị trí trung gian, chịu ảnh hưởng của những xung sét. (Ví dụ: 8/20 (s)

		Mạch bảo vệ 1 mức chỉ có bảo vệ sơ cấp bằng GDT, Sơ đồ hình B.3.a.

		Hộp nối hoặc rẽ cáp



		Dụng cụ bảo vệ xung trên đường dây 2 mức

		LSP

		Bảo vệ cáp (đường dây) ở vị trí trung gian, chịu ảnh hưởng của xung sét và rất nhậy cảm đối với cảm ứng điện lực

		Mạch bảo vệ gồm: bảo vệ sơ cấp bằng GDT và bảo vệ thứ cấp bằng mạch ghim bán dẫn Sơ đồ hình B.3.b

		Hộp nối hoặc rẽ cáp





Chú ý: Mạch ghim bán dẫn có thể dùng 1 trong các loại sau hoặc kết hợp các loại:

- Variator dùng cho viễn thông;

- Thyristor;

- Điôt Zener.

B.1.2.3 Dụng cụ bảo vệ nguồn cung cấp hạ áp cho các trạm viễn thông.

B.1.2.3.l Dụng cụ bảo vệ nguồn cung cấp hạ áp cho các trạm viễn thông thích hợp nhất là các Varistor ôxít kim loại (MOV).

B.1.2.3.2 Phải căn cứ vào yêu cầu bảo vệ thiết bị để chọn dụng cụ bảo vệ thích hợp.

Có thể dùng dụng cụ bảo vệ chỉ có các Varistor (MOV) như trong sơ đồ hình B4 hoặc dùng dụng cụ bảo vệ gồm các MOV kết hợp với bộ lọc thông thấp như sơ đồ hình B5.
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Hình B4: Dụng cụ bảo vệ nguồn hạ áp chỉ có Varistor
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Hình B5: Dụng cụ bảo vệ nguồn cung cấp hạ áp bao gồm Varistor và bộ lọc

B.1.2.4 Dụng cụ bảo vệ các thiết bị thu phát vô tuyến

B.1.2.4.1 Dụng cụ bảo vệ các thiết bị thu phát vô tuyến khỏi những xung điện áp cao là dụng cụ bảo vệ cáp anten đồng trục nối với thiết bị đó.

Dụng cụ bảo vệ cáp anten đồng trục khỏi những xung điện áp cao là các CSP. Các CSP được chế tạo thành những modul phù hợp với những đầu cáp phổ biến.

B.1.2.4.2 Các CSP phải thỏa mãn các đặc tính sau:

- Thoả mãn dải tần số công tác của thiết bị thu phát vô tuyến;

- Bảo vệ được mức xung cao (Ví dụ: các xung sét tức thời).

PHỤ LỤC B2

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DỤNG CỤ BẢO VỆ QUÁ ÁP QUÁ DÒNG DÙNG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG

Khi lựa chọn dụng cụ chống quá áp quá dòng bảo vệ các công trình viễn thông trước hết phải quan tâm đến điện áp yêu cầu bảo vệ và dòng xung sét yêu cầu bảo vệ.

- Điện áp yêu cầu bảo vệ: Ucmax và Uacmax được lựa chọn tương ứng vời từng loại đường dây hoặc thiết bị viễn thông trong TCN 68-l40: 1995 trích dẫn ở phụ lục A1.

- Dòng xung sét yêu cầu bảo vệ: Tuỳ theo điều kiện địa lý và mức độ quan trọng của các công trình viễn thông mà chọn dòng xung sét yêu cầu bảo vệ cho thích hợp. Tham khảo trong bảng B3.

Dựa vào hai tham số trên thực hiện lựa chọn sơ bộ dụng cụ chống quá áp, quá dòng.

Bảng B3: Sự phân bố các đặc tính chính của sét mặt đất

		S T T

		Đặc tính sét

		Tỷ lệ phần trăm các khả năng trị số đặc tính có thể xảy ra lớn hơn giá trị sau đây

		Đơn vị



		

		

		99

		90

		75

		50

		25

		10

		1

		



		1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

		Số sét lặp

Khoảng thời gian giữa các sét

Dòng sét thứ nhất, Imax

Biên độ dòng sét tiếp theo

Độ dốc sét thứ nhất, (dI/dt) max

Độ dốc sét tiếp theo, (dI/dt) max 

Tổng điện tích đưa xuống

Điện tích dòng một chiều

Dòng một chiều, Imax

Tổng thời gian kéo dài của sét

Suất năng lượng

		1

10

5

3

6

6

1

6

30

50

102

		1

25

12

6

10

15

3

10

50

100

3.102

		2

35

20

10

15

25

6

20

80

250

103

		3

55

30

15

25

45

15

30

100

400

5.103

		5

90

50

20

30

80

40

40

150

600

3.104

		7

150

80

30

40

100

70

70

200

900

105

		12

400

130

40

70

200

200

100

400

1500

5.105
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C

C

A
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B.2.1 Lựa chọn dụng cụ chống quá áp quá dòng cho thiết bị chuyển mạch

B.2.1.1 Đối với thiết bị chuyển mạch đặt trong môi trường không có che chắn điện từ bắt buộc phải có bảo vệ sơ cấp, dụng cụ bảo vệ sơ cấp được đặt ở giá phối tuyến MDF (nơi giao diện của đường dây và thiết bị) để bảo vệ đồng thời cho cả thiết bị chuyển mạch và đường dây nối tới thiết bị đó.

Dụng cụ bảo vệ sơ cấp cho thiết bị chuyển mạch sẽ dùng một trong những modul bảo vệ đường dây loại dụng cụ bảo vệ hỗn hợp chỉ ra trong bảng B1.

B.2.1.2 Lựa chọn dụng cụ bảo vệ chống quá áp, quá dòng cho thiết bị chuyển mạch phải thoả mãn những điều kiện sau:

1) Thoả mãn yêu cầu độ bền của thiết bị chuyển mạch được quy định trong bảng 5 của TCN 68-140: 1995. Xem trích dẫn ở phụ lục A.1.

2) Thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ bảo vệ thiết bị theo các quy định trong phần 4 của Tiêu chuẩn này.

3) Dụng cụ bảo vệ được chọn phải có kết cấu tối ưu (l hay nhiều cấp bảo vệ) đáp ứng được đầy đủ các chức năng bảo vệ cho thiết bị chuyển mạch:

- Đảm bảo cho thiết bị chuyển mạch chịu đựng được quá áp do xung sét gây ra (Ucmax);

- Đảm bảo cho thiết bị chuyển mạch chịu được quá áp do cảm ứng hoặc tiếp xúc trực tiếp với đường dây tải điện (Uacmax).

4) Thoả mãn giới hạn tần số hoạt động của thiết bị chuyển mạch.

5) Thoả mãn các đặc tính đường dây nối đến thiết bị chuyển mạch:

- Độ cân bằng của đường dây;

- Điện trở của đường dây (1 dây);.

- Điện trở của mạch vòng (2 dây);

- Điện trở cách điện của đường dây;

- Độ cân bằng trở kháng.

B.2.2 Lựa chọn dụng cụ bảo vệ quá áp, quá dòng cho thiết bị thuê bao

B.2.2.1 Độ bền của các thiết bị thuê bao đối với quá áp, quá dòng

Đối với thiết bị thuê bao đặt trong môi trường không có che chắn điện từ bắt buộc phải có bảo vệ sơ cấp. Dụng cụ bảo vệ sơ cấp được lắp đặt tại vị trí kết cuối của đường dây với thiết bị thuê bao.

B.2.2.2 Dụng cụ bảo vệ cho thiết bị thuê bao phải thỏa mãn những điều kiện sau

1) Đảm bảo yêu cầu độ bền của thiết bị thuê bao được quy định trong bảng 6 của TCN 68-140: 1995. Xem trích dẫn trong phụ lục A.1.

2) Thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ bảo vệ được quy định trong phần 4 của tiêu chuẩn này.

3) Có kết cấu tối ưu (có 1 hay nhiều cấp bảo vệ) đáp ứng đầy đủ các chức năng bảo vệ cho thiết bị thuê bao.

- Đảm bảo cho thiết bị thuê bao chịu đựng được quá áp do xung sét gây ra (Uacmax).

- Đảm bảo cho thiết bị thuê bao chịu đựng được quá áp do cảm ứng hoặc tiếp xúc trực tiếp với đường dây tải điện (Uacmax).

4) Thoả mãn giới hạn tần số hoạt động của thiết bị thuê bao:

5) Thoả mãn các đặc tính đường dây nối đến thiết bị thuê bao:

- Đường dây cân bằng hay không cân bằng;

- Điện trở của đường dây (l dây);

- Điện trở mạch vòng của đường dây;

- Điện trở cách điện của đường dây;

- Độ cân bằng trở kháng đường dây.

B.2.3 Lựa chọn dụng cụ bảo vệ chống quá áp quá dòng cho đường dây thông tin

B.2.3.l Đối với mạng cáp ngoại vi hay đường dây thông tin cự ly dài phải được bảo vệ chống quá áp, quá dòng tại các vị trí trung gian có sức điện động cảm ứng dọc hoặc xung điện áp do sét gây ra lớn hơn giá trị điện áp cho trong bảng 1 TCN 68-140: 1995 (tương ứng với từng loại cáp). Dụng cụ bảo vệ nên đặt tại những hộp rẽ cáp hoặc nối cáp.

B.2.3.2 Việc lựa chọn dụng dụ bảo vệ cho cáp (đường dây) thông tin phải thỏa mãn những điều kiện sau:

1) Thỏa mãn độ bền cách điện của cáp (đường dây) thông tin như quy định trong bảng 1 TCN 68-140: 1995. Xem trích dẫn ở phụ lục A.1.

2) Thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ bảo vệ trong phần 4 của tiêu chuẩn này.

3) Có kết cấu tối ưu (1 hay nhiều cấp bảo vệ) đáp ứng đầy đủ các chức năng bảo vệ cho cáp (đường dây) thông tin.

4) Thoả mãn giới hạn tần số của cáp (đường dây).

B.2.4 Lựa chọn dụng cụ bảo vệ nguồn hạ áp cung cấp cho các trạm viễn thông

B.2.4.1 Nguồn điện lưới hạ áp cung cấp cho các trạm viễn thông phải được bảo vệ tại đầu vào của trạm. Dụng cụ bảo vệ nguồn hạ áp phải được nối tại vị trí giao diện của đường dây cung cấp điện và thiết bị nguồn của trạm viễn thông.

B.2.4.2 Bảo vệ nguồn hạ áp bằng bộ rẽ xung

(Phương pháp điểm vào - song song)

B.2.4.2.1 Bộ rẽ xung là những dụng cụ bảo vệ quá áp. Chúng có thể là những varistor (MOV) đơn hoặc phức hợp (ghép nhiều MOV) mắc song song ở điểm vào được thể hiện ở sơ đồ hình B4.

Bộ rẽ xung được chế tạo thành những modul khác nhau, mỗi loại tương ứng với mạng điện 1 pha hay ba pha và kiểu của hệ thống cung cấp điện.

B.2.4.2.2 Bảo vệ nguồn hạ áp bằng bộ rẽ xung chỉ áp dụng trong trường hợp thiết bị có yêu cầu bảo vệ không khắt khe lắm đối với sự biến đổi của điện từ trường cụ thể:

+ Dòng thoát xung phải nhỏ hơn 20 kA;

+ Tốc độ tăng điện áp dU/dt không được lớn hơn 1 kV/(s;

+ Tốc độ tăng dòng điện dI/dt không được lớn hơn 30 A/(s.


B.2.4.2.3 Lựa chọn bộ rẽ xung

1) Phải quan tâm đến những tham số dưới đây để lựa chọn sơ bộ được bộ rẽ xung thích hợp với thiết bị nguồn được bảo vệ:

- Điện áp ngưỡng UR

Umin < UR < Umax 

Umin ≥ 1,25 U0max

U0max = U0 + 20%U0

Trong đó:

U0: Điện áp công tác của bộ rẽ xung (MOV) sử dụng để chống quá áp trên đường dây hạ áp.

Umax: Điện áp yêu cầu bảo vệ.

- Dòng phóng xung danh định IdiN. IdiN của bộ rẽ xung được chọn phải lớn hơn IdiN yêu cầu.

- Dòng phóng xung cực đại Idmax của bộ rẽ xung được chọn phải lớn hơn Idmax yêu cầu.

- Điện dung CM phải đủ nhỏ để đảm bảo trở kháng vào Zv = 1/(CM luôn luôn lớn hơn trở kháng của thiết bị được bảo vệ.

2) Phải xác định được kiểu, loại của của hệ thống cung cấp điện (1 hay 3 pha, kiểu của hệ thống phân phối điện).

3) Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ rẽ xung (MOV) đã được chọn phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong phần 4.1.2.

Nếu chưa thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật trong phần 4.1.2 phải chọn loại khác.

Chú thích: Dòng phóng xung danh định và dòng phóng xung cực đại, điện áp xung lớn nhất sẽ do các cơ quan quản lý khai thác thiết bị yêu cầu, căn cứ vào thực tế từng địa phương.

B.2.4.3 Bảo vệ nguồn hạ áp bằng phương pháp "Bảo vệ điểm vào - Nối tiếp". B.2.4.3.1 Mạng cung cấp điện 220 V cho trạm viễn thông có các thiết bị nhạy cảm cao đối với các xung sét và các đột biến trên đường dây tải điện phải được bảo vệ bằng bộ bảo vệ kết hợp gồm dụng cụ bảo vệ quá áp và bộ lọc khử xung.

Trong đó dụng cụ bảo vệ quá áp là bộ rẽ xung (MOV) và bộ lọc khử xung mắc nối tiếp được thể hiện trong sơ đồ hình B.5.

Bộ lọc khử xung dùng loại LC là thích hợp nhất.

B.2.4.3.2 Phương pháp "Bảo vệ điểm vào - Nối tiếp" bằng bộ bảo vệ kết hợp (có bộ lọc khử xung) được dùng trong trường hợp như sau:

- Tốc độ tăng điện áp dU/dt lớn hơn 1 kV/(s;

- Tốc độ tăng dòng điện dI/dt lớn hơn 30 A/(s;

- Dòng thoát xung yêu cầu bảo vệ lớn hơn 25 kA.

Đối với mạch cần bảo vệ có độ nhạy cao đòi hỏi phải giảm điện áp dư.


B.2.4.3.3 Lựa chọn bộ bảo vệ có bộ lọc khử xung (SRF)

Khi thực hiện lựa chọn bộ bảo vệ kết hợp gồm dụng cụ chống quá áp và bộ lọc khử xung được thực hiện theo trình tự sau:

1) Thực hiện bước 1, 2 của mục B.2.4.2.3

2) Lựa chọn bộ bảo vệ đồng thời thỏa mãn 2 tham số sau:

 Điện áp dư của bộ bảo vệ có bộ lọc khử xung được chọn phải nhỏ hơn điện áp dư yêu cầu.

- Tốc độ tăng điện áp dU/dt của bộ bảo vệ có bộ lọc khử xung được chọn phải nhỏ hơn tốc độ tăng điện áp yêu cầu.

3) Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ bảo vệ có bộ lọc khử xung đã được chọn phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong phần 4.1.2.

Nếu chưa thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật trong phần 4.1.2 phải chọn loại khác

B.2.5 Lựa chọn PTC

Các PTC phải được lựa chọn tuân theo trình tự dưới đây:

1) Xác định dòng công tác lớn nhất IOPmax của thiết bị ở tất cả các nhiệt độ môi trường có liên quan.

2) Xác định độ lớn và khoảng thời gian của dòng quá tải bé nhất ở tất cả các nhiệt độ môi trường liên quan.

3) Xác định điện áp và dòng điện sự cố lớn nhất mà dụng cụ sẽ được đặt vào.

4) Chọn một PTC có dòng danh định lớn hơn dòng điện công tác lớn nhất ở tất cả nhiệt độ môi trường liên quan. Sử dụng hệ số giảm nhiệt FD trong chỉ dẫn của nhà sản xuất.

5) Kiểm tra dòng điện chuyển tiếp ít, nó phải nhỏ hơn dòng quá tải nhỏ nhất trong toàn bộ dải nhiệt độ liên quan. Sử dụng hệ số FD.

6) Thời gian đáp ứng của PTC được lựa chọn phải nhỏ hơn thời gian có thể gây hư hỏng tải được bảo vệ ở tất cả các nhiệt độ liên quan. Sử dụng hệ số giảm nhiệt FD.
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Phụ lục A.2: Phép thử khả năng chịu lực xoắn của thẻ 


Phụ lục A.3: Phép kiểm tra độ tĩnh điện của các tiếp điểm trên thẻ lC 


Tài liệu tham khảo 


LỜI NÓI ĐẦU

TCN 68 - 166: 1997 này được biên soạn dựa trên các khuyến nghị của Liên minh Viễn thông quốc tế, các tiêu chuẩn quốc tế ISO và ISO/IEC, tiêu chuẩn ngành về máy điện thoại, modem của Tổng cục Bưu điện và các thuyết minh kỹ thuật của các hãng quốc tế về điện thoại dùng thẻ như Schlumberger, Sapura, Landdis&Gyr, Monétel,...


TCN 68 - 166: 1997 này ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu:


- Đánh giá, lựa chọn hệ thống và thiết bị điện thoại dùng thẻ trên mạng viễn thông quốc gia;


- Quản lý, khai thác và bảo dưỡng hệ thống điện thoại dùng thẻ trên mạng viễn thông quốc gia một cách trật tự và có hiệu quả nhất.


TCN 68 - 166: 1997 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế đề nghị và Tổng cục Bưu điện ban hành theo quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997.


TCN 68 - 166: 1997

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI DÙNG THẺ
YÊU CẦU KỸ THUẬT

CARD PAYPHONE SYSTEMS
TECHNICAL REQUIREMENT

(Ban hành theo Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng


1.1 Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật về hệ thống điện thoại dùng thẻ.


1.2 Tiêu chuẩn này là cơ sở kỹ thuật để đánh giá lựa chọn, quản lý và khai thác cho các hệ thống và thiết bị điện thoại dùng thẻ trên mạng viễn thông quốc gia.


1.3 Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho hệ thống điện thoại dùng thẻ trả tiền trước loại IC trên mạng viễn thông số liên kết IDN.


2. Định nghĩa và thuật ngữ


2.1 Định nghĩa


Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được hiểu thống nhất như sau:


2.1.1 Thẻ nhận dạng - A. ID Card


Thẻ nhận dạng cá nhân được làm bằng nhựa tổng hợp PVC dát mỏng hình chữ nhật có kích thước 85,60 mm x 53,98 mm và độ dày thẻ là 3,18 mm.


2.1.2 Thẻ trả tiền trước - A. Prepaid Card


Thẻ trả tiền trước là thẻ nhận dạng có chứa một lượng các đơn vị cuộc gọi hoặc giá trị tiền, được sử dụng để gọi điện thoại. Khi hết hạn sử dụng thì sẽ không còn tác dụng hoặc được ghi lại giá trị sử dụng, tùy thuộc vào công nghệ chế tạo thẻ.


2.1.3 Thẻ tín dụng - A. Credit Card


Thẻ tín dụng là thẻ nhận dạng sử dụng để gọi điện thoại, trong đó cước phí cuộc gọi được thanh toán qua số tài khoản cá nhân của người sử dụng. Số tài khoản này ghi trên thẻ. Thẻ tín dụng có hạn chế số tiền thanh toán qua tài khoản.


2.1.4 Thẻ IC - A. IC Card; Integrated Circuits Card


Thẻ IC là thẻ nhận dạng trên đó có gắn các mạch IC.


2.1.5 Tiếp điểm - A. Contact


Tiếp điểm là thành phần dẫn điện cho phép dòng điện đi qua giữa mạch IC và thiết bị bên ngoài.


2.1.6 Rập nổi - A. Embossing


Rập nổi là kỹ thuật in nổi các ký tự trên bề mặt trước của thẻ để ghi các thông tin giúp người sử dụng và máy có thể đọc được.


2.1.7 Danh sách thẻ không được ban hành - A. Black List


Danh sách thẻ không được ban hành là danh sách các thẻ hết giá trị sử dụng, các thẻ bị mất cắp. Danh sách này được nơi phát hành thẻ và trung tâm điều hành cung cấp và nạp vào phần mềm máy điện thoại dùng thẻ để không cho phép khách hàng có thẻ nằm trong danh sách đó thực hiện cuộc gọi.


2.1.8 Đường tâm - A. Centerline


Đường tâm là đường thẳng đi qua tâm ký tự theo phương thẳng đứng. Đường tâm dùng để xác định vị trí ký tự trên thẻ.


2.1.9 Thực hiện cuộc gọi tiếp theo - A. Call follow-on


Thực hiện cuộc gọi tiếp theo là khi kết thúc một cuộc gọi, khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi tiếp theo mà không cần phải rút thẻ ra và thực hiện các qui trình lại từ đầu


2.2 Các chữ viết tắt


		PIN

		Personal Identification Number

		Số nhận dạng cá nhân



		PSTN

		Public Switched Telephone Network

		Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng



		LSO

		International Standard Organization

		Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế



		OCR

		Optical Character Recognition

		Nhận biết ký tự bằng quang học



		IEC

		International Electro - Electric Committee

		Ủy ban Điện - Điện tử quốc tế



		CCITT

		International Telegraph and Telephone Consultative Committee

		Ủy ban Tư vấn quốc tế về Điện thoại và Điện báo



		LTU-T

		International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector

		Tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế về Tiêu chuẩn (trước kia là CCITT)



		DTMF

		Dual Tone Multifrequency

		Tín hiệu đa tần 



		CLK

		Clock

		Tín hiệu đồng hồ 



		GND

		Ground

		Nối đất



		VPP

		Voltage for Programming

		Điện áp lập trình



		VCC

		Voltage Common Collector

		Điện áp cấp nguồn



		RST

		Reset

		Tín hiệu khởi tạo



		I/O

		Input/Output

		Đầu vào/đầu ra tín hiệu



		EPROM

		Erasable Programmable Read Only Memory

		Bộ nhớ chỉ đọc và có thể lập trình lại



		EEPROM

		Electrically Erasable programmable Read Only Memory 

		Bộ nhớ EPROM có thể xóa bằng điện



		IIN

		Issuer Identification Number

		Số nhận biết nơi phát hành thẻ



		MII

		Major Industry Identifier

		Nhận biết lĩnh vực sử dụng thẻ



		IDN

		Integrated Digital Network

		Mạng số liên kết





3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1. Yêu cầu cấu hình hệ thống


Cấu hình hệ thống điện thoại dùng thẻ phải được bố trí theo hình 1:
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Hình 1: Cấu hình hệ thông điện thoại dùng thẻ


Cấu hình hệ thống điện thoại dùng thẻ phải được chia thành hai cấp:


- Cấp 1: Các trung tâm bảo dưỡng


- Cấp 2: Các trung tâm giám sát


Yêu cầu chung về hệ thống điện thoại dùng thẻ:


- Cập nhật thông tin về trạng thái kỹ thuật của từng thiết bị trong hệ thống;


- Xử lý số liệu thống kê về lưu lượng cuộc gọi, cước phí thu nhập và độ tin cậy của hệ thống;


- Cung cấp thường xuyên các báo cáo hiện trạng khai thác để lập kế hoạch mạng tối ưu;


- Từ trung tâm điều hành phải thay đổi được các thông số khai thác, sử dụng phần mềm, bảng tính cước cho từng máy điện thoại dùng thẻ.


3.2 Yêu cầu thiết kế hệ thống


Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải được thiết kế như phần mở rộng của mạng điện thoại, không gây ảnh hưởng đến mạng khi kết nối.


- Kích thước hệ thống điện thoại dùng thẻ phải được thiết kế theo nhu cầu sử dụng, cấu hình mạng hiện có và sẵn sàng mở rộng khi có nhu cầu.


3.3 Yêu cầu chức năng của hệ thống:


- Tiếp nhận thẻ và đọc: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải có khả năng tiếp nhận, đọc và ghi thông tin vào thẻ dùng cho hệ thống;


- Xác nhận thẻ: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải có khả năng xác định thẻ và giá trị ghi trên thẻ có hợp pháp hay không;


- Ghi cuộc gọi: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải có khả năng ghi các dữ liệu chính xác và đầy đủ về cuộc gọi (bao gồm cả việc xác nhận thẻ). Hệ thống phải có các phương pháp bảo vệ và truyền các dữ liệu này về trung tâm điều hành để xử lý tiếp;


- Thông báo cho khách hàng: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải chỉ dẫn đầy đủ cho khách hàng để cho việc sử dụng hệ thống được thuận tiện dễ dàng;


- Bảo dưỡng: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải có chức năng trợ giúp bảo dưỡng và sửa chữa, bao gồm chức năng tự dự báo, tự động thông báo sự cố và thay đổi phần mềm từ xa;


- Trả lại thẻ: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải có khả năng trả lại thẻ cho khách hàng khi kết thúc cuộc gọi hay khi thẻ không được chấp nhận;


- Tính cước: Thời gian gọi hay đơn vị cuộc gọi phải được đo bởi thiết bị tính giờ trong máy điện thoại hoặc trung tâm điều hành. Thời gian gọi hay đơn vị cuộc gọi phải được truyền đến trung tâm điều hành để xử lý tiếp;


- Các thông tin về tính cước: Hệ thống điện thoại dùng thẻ phải có các thông tin liên quan đến việc tính cước bao gồm:


+ Số thẻ;


+ Thời gian gọi hay số đơn vị cuộc gọi;


+ Số gọi và số bị gọi bao gồm cả số mã của nước gọi khi cần thiết;


+ Thời gian (giờ và phút), ngày;


+ Chỉ thị về xác nhận thẻ;


+ Các thông tin khác.


3.4 Yêu cầu các trung tâm điều hành


3.4.1 Yêu cầu đối với trung tâm giám sát


- Trung tâm giám sát phải được thiết kế theo hình 2.
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Hình 2: Trung tâm giám sát


- Trung tâm giám sát phải đảm bảo các chức năng điều hành sau:


+ Điều hành việc khai thác và bảo dưỡng toàn mạng;


+ Quản lý từ xa các trung tâm bảo dưỡng, thay đổi dữ liệu phần mềm để nâng cấp các trung tâm bảo dưỡng;


+ Có khả năng xem xét và xử lý, cân đối các số liệu thống kê từ trung tâm bảo dưỡng gửi đến;


+ Cung cấp các kết quả thống kê về hiện trạng khai thác mạng tại bất kỳ thời điểm nào cho người quản lý;


+ Sẵn sàng in biểu đồ khai thác phục vụ cho mục đích kế toán, cân đối, thống kê.


3.4.2 Trung tâm bảo dưỡng


Trung tâm bảo dưỡng phải được thiết kế theo hình 3.


- Trung tâm bảo dưỡng phải đảm bảo các chức năng điều hành sau:


+ Có cơ sở dữ liệu để ghi chi tiết các dữ liệu của từng máy điện thoại mà trung tâm quản lý;


+ Quản lý và cho biết được hiện trạng khai thác của từng máy điện thoại, chẳng hạn như: máy rỗi, máy đang khai thác, thời gian cuộc gọi, cước phí...;


+ Quản lý và cho biết được số liệu thống kê của từng máy điện thoại trong khoảng thời gian định sẵn (theo yêu cầu người quản lý);


+ Đảm bảo cho người khai thác dễ dàng truy nhập vào cơ sở dữ liệu để lấy các thông tin cần thiết, đồng thời cũng phải đảm bảo chỉ có những người có thẩm quyền mới có quyền được phép lấy số liệu;


+ Có chức năng thống kê về: số lượng cuộc gọi, các loại cuộc gọi (phạm vi từng vùng, phạm vi quốc gia), cước phí thu được cho các máy điện thoại;


+ Có chức năng quản lý cơ sở dữ liệu, xác định hiện tượng tràn số liệu, khả năng phục hồi các dữ liệu đã xóa đi.
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Hình 3: Trung tâm bảo dưỡng


3.4.3 Yêu cầu trao đổi dữ liệu giữa máy điện thoại và trung tâm điều hành


Việc trao đổi dữ liệu giữa trung tâm điều hành và máy điện thoại được thực hiện theo cấu hình trực tuyến (on-line) hoặc ngoại tuyến (off-line) như sơ đồ hình 4.


3.4.3.1 Yêu cầu truyền số liệu từ máy điện thoại đến trung tâm điều hành


Máy điện thoại phải truyền số liệu về trung tâm điều hành các thông tin sau:


- ID: Thông báo vị trí của máy điện thoại gửi cuộc gọi.


- OK: Thông báo máy điện thoại ở trạng thái khác tỉnh.


- Fault: Thông báo sự cố tại máy điện thoại.


- Counter: Thông báo cước phí thu được, lưu lượng cuộc gọi phạm vi từng vùng, toàn quốc), mức độ sử dụng.


- Initialization: Thông báo máy điện thoại mới lắp đặt, yêu cầu cài đặt dữ liệu của máy mới vào hệ thống.


3.4.3.2 Yêu cầu truyền số liệu từ trung tâm điều hành đến máy điện thoại


Trung tâm điều hành phải truyền tới các máy điện thoại các thông tin sau:


- Đồng bộ thời gian giữa máy điện thoại và trung tâm điều hành khi cuộc gọi diễn ra.


- Gửi các tham số quy định phương thức hoạt động của máy điện thoại.


- Cung cấp bảng tính cước cho các máy điện thoại tự tính cước.


- Các trung tâm điều hành có thể thay đổi từ xa các dữ liệu phần mềm tại các máy điện thoại để nâng cấp và cài đặt thêm các chức năng cho từng máy.


3.5 Yêu cầu kết nối thông tin:


- Truyền thông tin giữa máy điện thoại và trung tâm bảo dưỡng được thực hiện ngay trên mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN có sử dụng modem theo tiêu chuẩn ngành TCN 68-142: 1995 về modem.


- Truyền thông tin giữa trung tâm bảo dưỡng và trung tâm giám sát được thực hiện trên mạng PSTN có sử dụng modem theo tiêu chuẩn ngành TCN 68-142: 1995 về modem hoặc được thực hiện trên mạng truyền số liệu PSDN.


3.6 Yêu cầu bảo an hệ thống


Hệ thống phải đảm bảo các chức năng bảo an sau:


- Kiểm tra chính xác tính hợp lệ của thẻ;


- Kiểm tra chính xác giá trị sử dụng của thẻ;


- Phát hiện thẻ giả;


- Chống mắc dây nghe trộm (đấu dây mắc song song).
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Hình 4: Trao đổi dữ liệu giữa trung tâm khai thác và máy thoại


3.7 Yêu cầu quy trình làm việc của điện thoại dùng thẻ


3.7. Yêu cầu chung


- Phải tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng sử dụng một trình tự thao tác chung cho các hệ thống điện thoại dùng thẻ;


- Đơn giản hóa trong việc chỉ dẫn cho khách hàng sử dụng máy.


3.7.2 Yêu cầu qui trình


- Bước 1: Đưa thẻ vào máy


- Bước 2: Nhấc ống tổ hợp


Đối với máy có loa, bước này tương đương với việc ấn nút chiếm đường dây.


- Bước 3: Đợi tín hiệu để tính tiền


Máy phải có tín hiệu mời quay số có thể là âm thanh hay các tín hiệu khác như thông báo hoặc chỉ thị bằng chữ trên màn hình của máy điện thoại.


- Bước 4: Thể hiện phương pháp tính tiền


Khi máy điện thoại đã nhận thẻ, giá trị của thẻ phải được hiển thị trước khi khách hàng quay số.


Khi máy điện thoại đã kiểm tra và đọc thẻ, máy phải có tín hiệu bằng cách phát âm thanh, chỉ thị hoặc thông báo để khách hàng biết là thẻ đã được chấp nhận.


- Bước 5: Quay số


Sau khi thẻ được chấp nhận, khách hàng có thể quay số.


Nếu máy có bảng chỉ thị thì máy không được chỉ thị số nhận dạng cá nhân (PIN) hay các số khác có liên quan đến người sử dụng.


Bước 5 có thể thực hiện trước bước 4, song khuyến nghị nên theo trình tự bước 4 trước bước 5.


- Bước 6: Đàm thoại và báo cuộc đàm thoại sắp kết thúc


Khi giá trị của thẻ sắp hết, máy phải thông báo cho khách hàng biết bằng cách chỉ thị hay dùng âm thông báo. Thông báo này được phát ra ít nhất là 10 giây trước khi thẻ hết giá trị để khách hàng có thể kịp thay thẻ mới vào.


- Bước 7: Kết thúc cuộc gọi


Khi đặt tổ hợp, cuộc gọi kết thúc. Nếu máy có tính năng "gọi tiếp" thì khi thực hiện cuộc gọi tiếp theo, khách hàng không phải thực hiện lại việc đưa thẻ vào nữa. Giá trị còn lại của thẻ phải được hiển thị.


3.8 Yêu cầu chức năng của máy điện thoại dùng thẻ


- Các cuộc gọi đi:


Khi thực hiện các cuộc gọi tính cước, máy điện thoại tự động giảm giá trị của thẻ theo mã vùng của số bị gọi và thời gian cuộc gọi.


- Các cuộc gọi miễn phí:


Khách hàng có thể sử dụng máy điện thoại dùng thẻ để thực hiện cuộc gọi theo số đặc biệt miễn phí mà không cần sử dụng thẻ. Các số này được ghi trong bộ nhớ của máy.


Chức năng này được thực hiện ngay cả khi phần tiếp nhận thẻ bị hư hỏng.


- Tín hiệu địa chỉ:


+ Phải có khả năng tạo tín hiệu địa chỉ ở dạng đa tần (DTMF) hay xung thập phân (Decadic Pulse);


+ Phải có chế độ tự động chuyển sang chế độ quay đa tần sau khi quay số ở chế độ xung, và ngược lại.


- Tự kiểm tra, báo hiệu sự cố:


Máy điện thoại dùng thẻ phải có khả năng tự kiểm tra.


- Truyền số liệu về trung tâm điều hành:


Máy điện thoại dùng thẻ gửi về trung tâm điều hành định kỳ mọi số liệu cần thiết phục vụ cho việc khai thác và bảo dưỡng.


- Thay đổi dữ liệu từ trung tâm điều hành:


Trung tâm điều hành thay đổi từ xa các số liệu phần mềm trong máy điện thoại.


4. Chỉ tiêu kỹ thuật


4.1 Chỉ tiêu thiết kế máy điện thoại dùng thẻ


4.1.1 Chỉ tiêu chung


Máy điện thoại dùng thẻ phải đảm bảo các chỉ tiêu của máy điện thoại thông thường có liên quan đến việc đấu nối vào mạng theo Tiêu chuẩn Ngành TCN 68- 134: 1994, bao gồm:


- Trở kháng khi nhấc máy nằm trong dải 600 ( + 50%



- 20%


- Điện trở khi đặt tổ hợp lớn hơn 2 M(

- Mức trắc âm lớn hơn + 3dB


- Tần số DTMF có sai số nhỏ hơn 1,5%


- Thời gian phát một mã số DTMF lớn hơn 40 ms


- Khoảng thời gian giữa hai mã số DTMF lớn hơn 40 ms


- Tốc độ xung quay số nằm trong khoảng từ 9 đến 11 xung/giây.


4.1.2 Chỉ tiêu thiết kế bên ngoài


4.1.2.1 Vỏ ngoài của máy điện thoại


Vỏ ngoài của máy điện thoại phải làm bằng nhôm đúc hoặc thép không gỉ chịu được va đập và tác động của môi trường.


- Tất cả các bộ phận được giao diện với người sử dụng (khe đút thẻ, màn hình, bàn phím) phải nằm ở mặt trước của máy điện thoại.


- Máy điện thoại chỉ có một khe để đút các loại thẻ.


4.1.2.2 Bàn phím


- Bàn phím của máy điện thoại phải gồm tối thiểu 12 phím từ 0 - 9, * và #.


Ngoài ra thêm các phím có chức năng: điều khiển âm lượng, lựa chọn ngôn ngữ, thực hiện cuộc gọi tiếp theo...


- Các phím phải làm bằng vật liệu cứng chịu được va đập và tác động của môi trường.


4.1.2.3 Màn hình


- Màn hình tinh thể lỏng chịu được va đập và tác động của môi trường, bảo đảm dễ đọc trong mọi điều kiện thời tiết. 

- Màn hình phải chỉ thị đầy đủ các hướng dẫn cần thiết cho người sử dụng, bao gồm:


+ Lựa chọn ngôn ngữ;


+ Hướng dẫn quay số;


+ Hiển thị giá trị còn lại của thẻ;


+ Hiển thị số được gọi;


+ Thông báo cuộc gọi không thành công (quay số sai);


+ Hướng dẫn lấy thẻ ra khi kết thúc cuộc gọi;


+ Có thể hiển thị các thông tin quảng cáo.


4.1.2.4 Tổ hợp


- Tổ hợp được làm bằng nhựa cứng chống va đập và tác động của môi trường. Cáp tổ hợp được bọc bằng vật liệu đàn hồi chống va đập và chống kéo căng.


4.1.3 Chỉ tiêu thiết kế bên trong


4.1.3.1 Điện thoại được thiết kế theo dạng Modul đảm bảo dễ dàng và linh hoạt trong việc bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp.


4.1.3.2 Chỉ tiêu tính cước


- Tần số xung tính cước: 16 kHz ± 80 Hz/50 Hz


- Trở kháng tại 16 kHz ± 80 Hz: ≥ 220 (.


- Độ rộng xung: ≥ 60 ms và ≤ 1000 ms


- Khoảng cách giữa hai xung: ≥ 60 ms


4.1. 3. 3 Điều kiện môi trường làm việc


- Nhiệt độ: - 200C + 600C


- Độ ẩm tương đối: 10% - 90%


4.2 Chỉ tiêu thẻ IC


4.2.1 Chỉ tiêu về kích thước


Thẻ hình chữ nhật phải có kích thước như sau:


- Chiều dài : 85,60 mm


- Chiều rộng : 53,98 mm


- Độ dày: 0,76 ± 0,08 mm


- Góc thẻ phải tròn và có bán kính là 3,18 mm.


4.2.2 Chỉ tiêu về độ bền cơ học


4.2.2.1 Thẻ phải đảm bảo không bị hư hại và giữ nguyên hình dạng ban đầu trong điều kiện sử dụng bình thường.


4.2.2.2 Chỉ tiêu về khả năng chịu lực uốn cong của thẻ


Thẻ phải đảm bảo tính năng sử dụng và không gẫy vỡ sau 1000 lần uốn cong theo phép thử ISO 7816 - 1 - A1 (phụ lục A.1).


4.2.2.3 Chỉ tiêu về khả năng chịu lực xoắn của thẻ


Thẻ phải đảm bảo tính năng sử dụng và không gẫy vỡ sau 1000 lần xoắn theo phép thử ISO 7816 - 1- A2 (phụ lục A.2).


4.2.3 Chỉ tiêu bộ nhớ


- Bộ nhớ chỉ đọc;


- Bộ đếm chỉ trừ.


4.2.3.1 Thẻ EPROM


- Dung lượng bộ nhớ: 256 bit


- Bộ nhớ EPROM phải chia thành 2 miền: miền nhận dạng và miền trao đổi theo hình 5.


- Dung lượng nhớ miền nhận dạng: 96 bit


Miền nhận dạng phải xác định tính hợp lệ của thẻ.


- Dung lượng nhớ miền trao đổi: 160 bit


Miền trao đổi phải hiển thị cho biết giá trị sử dụng của thẻ
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Hình 5: Tổ chức bộ nhớ EPROM


4.2.3.2 Thẻ EEPROM


- Dung lượng bộ nhớ: 104 bit


- Bộ nhớ EEPROM phải chia thành 4 miền: miền mã vận chuyển, miền nhận dạng, miền điều khiển và miền trao đổi theo hình 6.
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Hình 6: Tổ chức bộ nhớ EEPROM


- Dung lượng nhớ miền mã vận chuyển: 24 bit


Mã vận chuyển có chức năng bảo an thẻ trước khi khởi tạo.


- Dung lượng nhớ miền nhận dạng: 40 bit


Miền nhận dạng phải xác định tính hợp lệ của thẻ.


- Dung lượng nhớ miền điều khiển: 1 bit


- Dung lượng nhớ miền trao đổi: 30 bit (tương đương với 20000 đơn vị cuộc gọi)


Miền trao đổi phải hiển thị cho biết giá trị sử dụng của thẻ.


Mạch bảo an (modul chống làm thẻ giả): thực hiện các chức năng mã hoá và giải mã dữ liệu khi giao tiếp với thẻ, kiểm tra tính hợp lệ của thẻ.


4.2.4 Chỉ tiêu tiếp điểm


4.2.4.1 Chỉ tiêu kích thước


Kích thước tối thiểu của một tiếp điểm phải là 2 x 1,7 mm như hình 7.


[image: image7.png]2 mm

—

I

1.7 mm

b






Hình 7: Kích thước tiếp điểm


4.2.4.2 Chỉ tiêu độ dày


Độ dày của lớp tiếp điểm phải nhỏ hơn 0,10 mm.


4.2.4.3 Chỉ tiêu số tiếp điểm


- Thẻ IC phải có 8 tiếp điểm.


- Việc phân bố các tiếp điểm trên thẻ IC phải được tuân theo hình 8.
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Hình 8: Vị trí các tiếp điểm trên thẻ


4.2.4.4 Qui định chức năng các tiếp điểm


Tuân theo Tiêu chuẩn ISO 7816-2 như sau:


- Đối với thẻ EPROM:


Tiếp điểm A: Đầu vào chức năng


Tiếp điểm B: Đầu vào chức năng


Tiếp điểm C: Điều khiển đốt cháy cầu chì


Tiếp điểm OUT : Đầu ra số liệu


Tiếp điểm CLK : Đầu vào tín hiệu đồng hồ 

Tiếp điểm VPP : Điện áp lập trình (21V) 

Tiếp điểm VCC : Điện áp nguồn + 5V


Tiếp điểm GND : Nối đất


- Đối với thẻ EEPROM:


Tiếp điểm C1 (VCC): Điện áp cấp nguồn


Tiếp điểm C2 (RST): Tín hiệu khởi tạo 

Tiếp điểm C3 (CLK): Tín hiệu đồng hồ 

Tiếp điểm C4: Dự phòng


Tiếp điểm C5 (GND): Nối đất


Tiếp điểm C6 (VPP): Điện áp lập trình


Tiếp điểm C7 (I/O): Đầu vào số liệu/đầu ra số liệu


Tiếp điểm C8: Dự phòng


4.2.4.5 Chỉ tiêu độ bền cơ học


Bề mặt tiếp điểm phải chịu được áp suất tương đương với lực nén 1,5 N của thanh thép có đường kính 1 mm.


4.2.4.6 Chỉ tiêu giao diện điện:


a) Chỉ tiêu về điện trở tiếp xúc


Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm phải nhỏ hơn 0,5 ( khi có dòng điện một chiều 50 - 300 mA đi qua.


b) Chỉ tiêu trở kháng tiếp xúc


Trở kháng tiếp xúc của tiếp điểm phải thỏa mãn điều kiện sau: Điện áp tiếp xúc phải nhỏ hơn 10 mV khi có dòng điện xoay chiều (cường độ 10 mA và tần số 4 MHz) đi qua.


c) Chỉ tiêu về độ tĩnh điện


Thẻ phải đảm bảo chức năng hoạt động bình thường sau phép thử phóng điện theo phép thử ISO 7816 - 1 - A3 (phụ lục A.3).


PHỤ LỤC A. 1

PHÉP THỬ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC UỐN CONG CỦA THẺ

- Phép thử theo chiều dài của thẻ:


+ Độ uốn (f): 2 cm


+ Tốc độ uốn: 30 lần/phút


Phép thử theo chiều rộng của thẻ:


+ Độ uốn (f): 1 cm


+ Tốc độ uốn: 30 lần/phút


- Phép thử được tiến hành theo hình vẽ A1.
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Hình A1: Phép thử khả năng chịu lực uốn cong


PHỤ LỤC A.2

PHÉP THỬ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC XOẮN CỦA THẺ

- Góc xoắn:15 ( 10

- Tốc độ xoắn :30 lần/phút


- Phép thử được tiến hành theo hình vẽ A2.
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Hình A2: Phép thử khả năng chịu lực xoắn


PHỤ LỤC A.3

PHÉP KIỂM TRA ĐỘ TĨNH ĐIỆN CỦA CÁC TIẾP ĐIỂM TRÊN THẺ LC

- Phép thử được tiến hành theo hình vẽ A3.


- Điện áp phóng điện: 1500 V
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Hình A3: Sơ đồ kiểm tra độ tĩnh điện của tiếp điện
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LỜI NÓI ĐẦU


TCN 68 - 164: 1997 được xây dựng theo các khuyến nghị của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và các đặc tính kỹ thuật của thiết bị truyền dẫn dùng trên mạng viễn thông quốc gia.


TCN 68 - 164: 1997 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành theo quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997.


TCN 68 - 164: 1997

LỖI BIT VÀ RUNG PHA CỦA CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN SỐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH ĐO KIỂM

BIT ERROR RATE AND JITTER OF DIGITAL TRANSMISSION PATHS
TECHNICAL REQUIREMENT AND MEASUREMENT PROCEDURE

(Ban hành theo Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đường truyền dẫn số PDH (2, 8, 34, 140 Mbit/(s), SDH (155, 622, 2500 Mbit/s) và các đấu nối chuyển mạch số 64 kbit/s với độ dài quy chuẩn.


Đối với các tuyến truyền dẫn tốc độ khác với các tốc độ kể trên và cự ly thông tin khác với độ dài quy chuẩn thì cần được quy về các tốc độ và độ dài quy chuẩn tương ứng.


Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng các đoạn truyền dẫn số, các tuyến truyền dẫn số có tốc độ khác nhau và cự ly thông tin khác nhau.


2. Các định nghĩa và thuật ngữ


Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các định nghĩa và thuật ngữ sau:


2.1 Lỗi bit - A. Bit Error


Lỗi bit là sự thu sai bit do quá trình truyền dẫn tín hiệu trong mạng số gây ra.


2.2 Tỷ lệ lỗi bit - A. Bit Error Rate - BER


BER là tỷ số giữa số bit bị lỗi trên tổng số bit phát đi. Thông số này đặc trưng cho chất lượng truyền dẫn của tuyến.


2.3 Thời gian khả dụng và thời gian không khả dụng - A. Available Time and Unavailable Time


Theo khuyến nghị ITU-T - G.821 thời gian thực hiện phép đo được chia làm hai phần: Phần thời gian khả dụng là thời gian trong đó hệ thống được coi là có khả năng thực hiện các chức năng quy định và phần thời gian không khả dụng là thời gian lrong đó hệ thống được coi là không có khả năng làm việc. Các khoảng thời gian 1 giây được tính là thời gian đơn vị để xem xét tỷ lệ lỗi bit.


Sự chuyển đổi từ thời gian khả dụng sang thời gian không khả dụng được bắt đầu bởi 10 giây liên tiếp, trong mỗi giây đó có tỷ lệ lỗi bit lớn hơn 10-3 hoặc có chỉ thị cảnh báo (AIS). 10 giây này sẽ thuộc về thời gian không khả dụng


Sự chuyển đổi từ thời gian không khả dụng sang thời gian khả dụng bắt đầu bởi 10 giây liên tiếp, trong mỗi giây đó có tỷ lệ lỗi bit nhỏ hơn 10-3. 10 giây này sẽ thuộc về thời gian khả dụng.


2.4. Giây bị lỗi - A. Errored Second - ES


Một giây trong khoảng thời gian khả dụng có tỷ lệ lỗi bit nằm trong khoảng từ 0,0 đến 10-3.


2.5 Giây bị lỗi nghiêm trọng - A. Severely Errored Second - SES


Một giây trong khoảng thời gian khả dụng có BER > 10-3 hoặc có tín hiệu chỉ thị cảnh báo (AIS).


2.6 Phút suy giảm chất lượng - A. Degraded Minute - DM


"Phút" được tính như sau: trong khoảng thời gian khả dụng tất cả các giây lỗi nghiêm trọng được loại bỏ, các giây còn lại được nhóm liên tiếp thành từng khối 60 giây và các khối này được gọi là phút.


Một phút suy giảm chất lượng là phút có tỷ lệ lỗi bit lớn hơn 10-6.


2.7 Khối - A. Block


Khối là tập hợp các bit liên liếp trong luồng. Mỗi bit thuộc về một khối và chỉ một khối mà thôi.


2.8 Khối bị lỗi - A. Errored Block - EB


Khối trong đó có ít nhất một bit bị lỗi.


2.9 Giây bị lỗi theo khối - A. Block Errored Second - BES


Trong khoảng thời gian 1 giây có ít nhất một khối bị lỗi.


2.10 Giây bị lỗi nghiêm trọng theo khối - A. Severely Block Errored Second - SBES


Trong khoảng thời gian 1 giây có nhiều hơn 30% khối bị lỗi hoặc ít nhất có một chỉ thị cảnh báo (AIS).


12.11 Lỗi khối nền - A. Background Block Error - BBE


Một khối bị lỗi không thuộc trong giây lỗi nghiêm trọng.


2.12 Tỷ lệ giây bị lỗi - A. Error Second Ratio - ESR


Tỷ số giữa giây bị lỗi và tổng số giây đo trong khoảng thời gian khả dụng.


2.13 Tỷ lệ giây bị lỗi nghiêm trọng - A Severely Errored Second Ratio - SESR


Tỷ số giữa giây bị lỗi nghiêm trọng và tổng số giây đo trong khoảng thời gian khả dụng.


2.14 Tỷ lệ lỗi khối nền - A Background Block Error Ratio - BBER


Tỷ số giữa lỗi khối nền và tổng số khối đo trong khoảng thời gian khả dụng.


2.15 Trôi pha và rung pha - A. Wander and Jitter


Trôi pha và rung pha là những biến đổi về pha của tín hiệu số thu được so với những vị trí lý tưởng của chúng.


- Những biến đổi pha có tần số lớn hơn hoặc bằng 10 Hz gọi là rung pha.


- Những biến đổi pha có tần số bé hơn 10 Hz gọi là trôi pha.


2.16 Rung pha tự phát - A. Jitter Generation


Rung pha tự phát xác định bằng tổng các rung pha ở đầu ra của thiết bị khi tín hiệu đầu vào không bị rung pha.


2.17 Hàm truyền đạt rung pha - A. Jitter Transfer


Hàm truyền đạt rung pha được xác định bằng tỉ số giữa biên độ rung pha đầu ra và biên độ rung pha đầu vào theo tần số đối với mỗi tốc độ bit.


2.18 Giới hạn mức rung pha vào - A. Jitter Tolerance


Giới hạn mức rung pha vào của thiết bị là biên độ và tần số rung pha cực đại đối với mỗi tốc độ truyền dẫn tại lối vào giao diện hay của thiết bị.


2.19 Khoảng đơn vị - A. Unit Interval - UI


Ul = Chu kỳ một xung đồng hồ chuẩn


2.20 Mức rung pha tại giao diện - A. Interface Jitter


2.21 Sai số khoảng thời gian - A. Time Interval Error - TIE


TIE là những biến đổi đỉnh - đỉnh thời gian trễ của một tín hiệu số so với một tín hiệu định thời lý tưởng trong một chu kỳ quan sát.


2.22 Sai số khoảng thời gian lớn nhất - A Maximum Time Interval Error - MTIE


MTIE là những biến đổi đỉnh - đỉnh lớn nhất thời gian trễ của một tín hiệu số so với một tín hiệu định thời lý tưởng theo mỗi chu kỳ quan sát.


2.23 Các chữ viết tắt

		AIS

		Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



		AMI

		Alternative Mark Inversion

		Mã đảo dấu luân phiên



		AU-AIS

		Adminitrative Unit-Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo của khối quản lý



		AU-LOP

		Adminitrative Unit-Loss Pointer

		Mất con trỏ của khối quản lý



		BBE

		Background Block Error

		Lỗi khối nền



		BBER

		Background Block Error Ratio

		Tỷ lệ lỗi khối nền



		BIP

		Bit Interleaved Parity

		Cài bit chẵn lẻ



		CRC

		Cyclic Redundancy Check

		Kiểm tra vòng dư



		DM

		Degraded Minute

		Phút suy giảm chất lượng



		EB

		Errored Block

		Khối bị lỗi



		EDC

		Error Detection Code

		Mã phát hiện lỗi



		ES

		Errored Second

		Giây bị lỗi



		ESR

		Errored Second Ratio

		Tỷ lệ giây bị lỗi



		FAS

		Frame Alignment Signal

		Tín hiệu cân bằng khung



		HP-PLM

		Higher-order Path Mismatch

		Mất tải của luồng bậc cao hơn



		HP-LOM

		Higher-order Path of Multiframe Alignment

		Mất cân bằng đa khung của luồng bậc cao hơn



		HP-RDI

		Higher-order Path-remote Defect Indication

		Chỉ thị khuyết tật từ xa của luồng bậc cao hơn



		HP-TIM

		Higher-order Path-Trace Identifier Mismatch

		Mất phối hợp nhận dạng luồng bậc cao



		HP-UNEQ

		Higher-order Path-UNEQuipped

		Không được trang bị luồng bậc cao hơn



		HRP

		Hypothetical Reference Path

		Luồng giả định chuẩn



		HRX

		Hypothetical Reference Digital Connection

		Tuyến số giả định chuẩn



		IG

		International Gateway

		Cổng quốc tế



		ISM

		In-service Monitoring

		Giám sát khi đang khai thác



		LE

		Local Exchange

		Tổng đài nội hạt



		LP-RDI

		Lower-order Path-Remote Defect Indication

		Chỉ thị khuyết tật từ xa cho luồng bậc thấp



		LP-REI

		Lower-order Path-Remote Error Indication

		Chỉ thị lỗi từ xa cho luồng bậc thấp



		LP-TIM

		Lower-order Path Trace Identifier Indication

		Mất phối hợp nhận dạng luồng bậc thấp



		LP-UNEQ

		Lower-order Path-UNEQuipped

		Không được trang bị luồng bậc thấp hơn



		MS-AIS

		Multiplex Section-Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo của đoạn ghép



		NRZ

		Non Return Zero

		Mã không quay về "0" 



		PCM

		Pulse Code Modulation

		Điều chế xung mã



		PDH

		Plesiochronous Digital Hierarchy

		Phân cấp số cận đồng bộ



		PEP

		Path End Point

		Điểm cuối luồng



		PRBS

		Pseudo Random Binary Sequence

		Chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên



		RS-TIM

		Regenerator Section Trace Identifier Mismatch

		Mất phối hợp nhận dạng đoạn lặp



		STM-LOF

		Synchronous Transport Module Loss Of Frame Alignment

		Mất đồng bộ khung của mô-đun chuyển tải đồng bộ



		STM-LOS

		Synchronous Transport Module Loss Of Signal

		Mất tín hiệu của mô-đun chuyển tải đồng bộ



		SDH

		Synchronous Digital Hierarchy

		Phân cấp số đồng bộ



		SES

		Severely Errored Second

		Giây bị lỗi nghiêm trọng



		SESR

		Severely Errored Second Ratio

		Tỷ lệ giây bị lỗi nghiêm trọng 



		SLR

		Synchronous Line Regenerator

		Bộ khuếch đại tuyến đồng bộ 



		SLM

		Synchronous Line Multiplexing

		Bộ ghép kênh đồng bộ



		TDM

		Time Division Multiplexing

		Ghép kênh phân chia theo thời gian



		TU-AIS

		Tributary Unit-Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo của khối nhánh



		TU-LOM

		Tributary Unit Loss Of Multiframe

		Mất đa khung của khối nhánh



		TU-LOP

		Tributary Unit-loss Of Pointer

		Mất con trỏ của khối nhánh



		VC

		Virtual Container

		Con-te-nơ ảo





3. Các tiêu chuẩn về lỗi bit và rung pha


3.1 Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho kênh truyền dẫn 64 kbit/s


Theo Khuyến nghị ITU-T - G.821.


Để đánh giá chất lượng một tuyến truyền dẫn, người ta dựa trên mô hình tuyến số giả định chuẩn (Hypothetical Reference Digital Connection - HRX) hay còn gọi là tuyến quy chuẩn do ITU-T đề xuất (hình l). Tuyến này có độ dài tổng cộng là 27500 km với thời gian đo các thông số lỗi là một tháng. Đối với tuyến số giả định chuẩn, các chỉ liêu lỗi được cho như bảng 1.


[image: image1.emf]

Hình 1: Mô hình tuyến số giả định chuẩn

Bảng 1: Phân bố chỉ tiêu lỗi của một đấu nối quốc tế

		Thông số đặc tính lỗi

		Chỉ tiêu (% thời gian)



		DM

		10



		SES

		0,2



		ES

		8





Toàn bộ độ dài của HRX được phân làm ba cấp


a. Cấp nội hạt (Local Grade)

Cấp nội hạt là phần của tuyến nằm giữa thuê bao và tổng đài nội hạt.

b. Cấp trung bình (Medium Grade)

Cấp trung bình là phần của tuyến nằm giữa tổng đài nội hạt và trung tâm chuyển mạch quốc tế.

c. Cấp cao (High Grade)

Cấp cao là phần của tuyến nằm giữa các trung tâm chuyển mạch quốc tế.

3.1.1 Chỉ tiêu về giây bị lỗi (ES) và phút suy giảm chất lượng (DM) cho các cấp mạch

Bảng 2: Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho các cấp mạch

		Cấp mạch

		Phân bố chỉ tiêu DM và ES



		Nội hạt

		15% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Trung bình

		15% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Cao

		40% (tương đương 0,0016%/km cho tuyến 25000 km)





Khái niệm phân bố theo khối ở đây nghĩa là phân bố cho toàn cấp mạch đó mà không xét đến độ dài của mạch.

3.1.2 Chỉ tiêu về giây mỗi nghiêm trọng (SES) cho các cấp mạch

Chỉ tiêu tổng cộng về giây lỗi nghiêm trọng (SES) là 0,2%. Trong 0,2% này thì 0,1% được phân bố cho 3 cấp mạch như bảng 3.

Bảng 3: Phân bố SES cho các cấp mạch

		Cấp mạch

		Phân bố chỉ tiêu SES



		Nội hạt

		0,015% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Trung bình

		0,015% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Cao

		0,04%





0,1% SES còn lại được phân bố cho cấp trung bình và cấp cao để điều tiết các tác động bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn. Với các tuyến trong phần mạch bậc cao và trung bình có sử dụng hệ thống vô tuyến chuyển tiếp hoặc vệ tinh, có một phần phân bố mở rộng về chỉ tiêu SES. Tuyến sử dụng viba số chuyển tiếp 2500 km được phân bố một phần mở rộng về SES là 0,05%, và phân bố một phần mở rộng 0,01% SES cho một đấu nối vệ tinh.

3.1.3 Phân bố chỉ tiêu cho mô hình đoạn số phân cấp theo tốc độ 2048 kbit/s

Vì một tuyến truyền dẫn thực thường có độ dài nhỏ hơn 27500 km nên khuyến nghị G.921 đã đưa ra mô hình đoạn số với các độ dài thực tế (50 hoặc 280 km). Một đoạn số là một hệ thống bao gồm hai thiết bị đầu cuối và môi trường truyền dẫn giữa chúng. Phân bố chỉ tiêu lỗi cho các đoạn số như bảng 4.

Bảng 4: Phân bố chỉ tiêu lỗi cho các đoạn truyền dẫn số

		Cấp chất lượng của đoạn

		Độ dài đoạn km

		Phân bố (% của chỉ tiêu tổng thể)

		Đoạn số được sử dụng ở cấp mạch



		1

		280

		0,45

		Cao



		2

		280

		2

		Trung bình



		3

		50

		2

		Trung bình



		4

		50

		2

		Trung bình





3.1.4 Tiêu chuẩn lỗi bit cho các luồng có tốc độ cơ sở hoặc tốc độ lớn hơn

3.1.4.1 Giây bị lỗi

Tỷ lệ phần trăm: giây bị lỗi quy về đấu nối 64 kbit/s được tính theo công thức sau:
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Trong đó:

n: Số lỗi trong giây thứ i tại tốc độ bit cần đo

N: Tỷ số giữa tốc độ bit cao hơn và 64 kbit/s

J: Thời gian đo tính bằng giây (không tính thời gian không khả dụng)

Tỷ số n/N tại giây thứ i bằng:

n/N
Nếu 0 < n < N

1
Nếu n ≥ N

3.1.4.2 Phút suy giảm chất lượng

Tỷ lệ phần trăm phút suy giảm quy chuẩn về đấu nối tốc độ 64 kbit/s có thể được tính trực tiếp từ phép đo, nghĩa là X% phút suy giảm lại tốc độ cần đo cũng tương đương X% phút suy giảm tại đấu nối tốc độ 64 kbit/s.

3.1.4.3 Giây bị lỗi nghiêm trọng

Tỷ lệ phần trăm giây bị lỗi nghiêm trọng quy chuẩn về đấu nối tốc độ 64 kbit/s có thể được tính từ phép đo tại tốc độ bit cần đo như sau:


Y% + Z%

Trong đó:

Y: Phần giây bị lỗi nghiêm trọng tại tốc độ bit đo.

Z: Phần giây không bị lỗi nghiêm trọng nhưng có chứa một hoặc nhiều sự mất đồng bộ khung tại tốc độ cần đo.

3.2 Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho tuyến có tốc độ cao

Theo khuyến nghị G.826.

Dựa trên các khái niệm và các thông số đặc tính đã định nghĩa ITU-T đã đưa ra chỉ tiêu của các thông số cho mô hình luồng số giả định chuẩn (Hypothetical Reference Path-HRP) ở tốc độ cấp 1 và lớn hơn. Luồng số giả định chuẩn này có độ dài 27500 km và thời gian đo các thông số lỗi là 1 tháng.

Bảng 5: Phân bố chỉ tiêu lỗi cho các tốc độ cao

		Tốc độ Mbit/s

		1,5 đến 5

		> 5 đến 15

		>15 đến 55

		> 55 đến 160

		>160 đến 3500



		bit/khối

		800-5000

		2000-8000

		4000-20000

		6000-20000

		10000-30000



		ESR

		0,04

		0,05

		0,075

		0,16

		-



		SESR

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002



		BBER

		2x10-4

		2x10-4

		2x10-4

		2x10-4

		10-4





3.2.1 Phân bố chỉ tiêu lỗi cho đoạn quốc gia

Mỗi đoạn quốc gia được phân bố chỉ tiêu cố định là 17,5%. Ngoài ra còn thêm vào sự phân bố về độ dài. Độ dài tuyến thực tế giữa điểm cuối luồng (PEP) và cổng quốc tế (IG) cần được tính đầu tiên. Nếu đoạn nào truyền bằng vô tuyến thì cần nhân với một hệ số thích hợp như sau:

+ < 1000 km: hệ số là 1,5.

+ ≥ 1000 km và < 1200 km: lấy chung là 1500 km như cho đoạn truyền dẫn cáp.

+ ≥ 1200 km: hệ số là 1,25.

Khi biết được cả độ dài thực tế và độ dài tính toán thì giá trị nào nhỏ hơn sẽ được sử dụng. Độ dài này cần được làm tròn ngắn nhất đến 500 km và thêm 1% cho mỗi đoạn 500 km. Nhưng khi đoạn quốc gia bao gồm cả tuyến vệ tinh thì tổng phân bố 42% chỉ tiêu ở bảng 5 sẽ cho toàn bộ 2 phần quốc gia.

3.2.2 Phân bố chỉ tiêu lỗi cho đoạn quốc tế

Phân bố lỗi bit khối 2% cho mỗi nước trung gian và thêm 1% cho các nước kết cuối. Ngoài ra cần cộng thêm sự phân bố về độ dài vào lỗi bit khối. Khi luồng quốc tế qua các nước trung gian, độ dài tuyến thực tế giữa các IG liên liếp (một hoặc hai cho mỗi nước trung gian) cần được cộng thêm để tính toán toàn bộ độ dài quốc tế.

Nếu đoạn nào truyền bằng vô tuyến thì cần nhân với một hệ số thích hợp như sau:

+ < 1000 km: hệ số là 1,5.

+ ≥ 1000 km và < 1200 km: lấy chung là 1500 km như cho đoạn truyền dẫn cáp.

+ ≥ 1200 km: hệ số là 1,25.

Khi biết được cả độ dài thực tế và độ dài tính toán thì giá trị nào nhỏ hơn sẽ được sử dụng. Độ dài này cần được làm tròn ngắn nhất đến 500 km và thêm 1% cho mỗi đoạn 500 km. Nhưng khi đoạn quốc gia bao gồm cả tuyến vệ tinh thì tổng phân bố 42% chỉ tiêu ở bảng 5 sẽ cho toàn bộ 2 phần quốc gia.

Trong trường hợp phân bố cho đoạn quốc tế thấp hơn 6% thì lấy luôn trị số 6% thì lấy luôn trị số 6% làm chỉ tiêu phân bố lỗi bit.

Hoàn toàn độc lập với cách tính theo độ dài, trong đoạn quốc tế có bất kỳ chặng vệ tinh thì sẽ phân bố 35% chỉ tiêu ở bảng 5 và 35% này thay thế sự phân bố chỉ tiêu cho độ dài chặng đó.
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Hình 2: Mô hình luồng số giả định chuẩn

3.2.3 Xác định lỗi đối với luồng PDH

3.2.3.1 Kích cỡ khối để thử luồng PDH

Kích cỡ khối cho việc kiểm tra luồng PDH trong hệ thống đang khai thác được cho trong bảng 6.

3.2.3.2 Các bất bình thường (Anomalies)

Hai trạng thái bất bình thường trong hệ thống đang khai thác được sử dụng để xác định chỉ tiêu lỗi bit của luồng PDH.

a1: Một tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi (an errored frame alignment signal).

a2: Một khối bị lỗi (EB) được chỉ thị bằng mã phát hiện lỗi (EDC).

Bảng 6: Kích cỡ khối PSH

		Tốc độ bit của luồng PDH, kbit/s

		Kích cỡ khối PSH, bit/s

		EDC/không có EDC



		2048

		2048

		CRC-4



		8448

		4224

		Không có EDC



		34368

		4296

		Không có EDC



		139264

		17408

		Không có EDC





3.2.3.3 Các sai hỏng (Defects)

Ba trạng thái sai hỏng của tín hiệu lối vào trong hệ thống đang khai thác được sử dụng để xác định chỉ tiêu lỗi của luồng PDH.

d1: Mất khung (Loss of frame).

d2: Tín hiệu chỉ thị cảnh báo (Alarm Indication Signal).

d3: Mất đồng bộ khung (Loss of frame alignment).

3.2.3.4 Các kiểu luồng PDH

Tùy theo thiết bị thử ISM liên quan đối với luồng PDH sẽ có 4 loại cấu trúc luồng như sau:

* Kiểu 1: Luồng được cấu trúc bởi khung và khối

Một tập hợp đầy đủ chỉ thị sai hỏng d1, d2, d3 và các chỉ thị bất bình thường a1, a2 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác (ISM).

* Kiểu 2: Luồng được cấu trúc bởi khung

Một tập hợp đầy đủ chỉ thị sai hỏng d1, d2, d3 và bất bình thường a1 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác.

* Kiểu 3: Các luồng được cấu trúc khung khác

Một loại các giới hạn của chỉ thị sai hỏng d1, d2 và bất bình thường a1 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác. Ngoài ra ISM còn chỉ thị cả số lượng chuỗi tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi trong mỗi giây.

* Kiểu 4: Các luồng không định dạng khung

Một loạt các giới hạn của chỉ thị sai hỏng d1, d2 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác.

3.2.3.5 Các thông số và tiêu chuẩn đo luồng PDH

Bảng 7: Các thông số và tiêu chuẩn đo

		Kiểu luồng

		Các thông số

		Tiêu chuẩn đo



		1

		ESR

		Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc a2, hoặc một sai hỏng d1 đến d3 xảy ra



		

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có ‘x’ bất bình thường a1 hoặc a2, hoặc một sai hỏng d1 đến d3 xảy ra



		

		BBER

		Một lỗi khối cơ bản quan sát được khi: một bất bình thường a1 hoặc a2 xảy ra trong một khối nhưng không thuộc phần giây lỗi nghiêm trọng



		2

		ESR

		Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 đến d3 xảy ra



		

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có ‘x’ bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra



		3

		ESR

		Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra



		

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có ‘x’ bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra



		4

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra





3.2.3.6 Tiêu chuẩn cho việc phát hiện một giây lỗi nghiêm trọng trong luồng PDH Bảng 8 liệt kê giá trị 'x' gây ra một giây bị lỗi nghiêm trọng (SES) trong khi kiểm tra hệ thống đang khai thác.

Bảng 8: Tiêu chuẩn có SES trên các tuyến PDH

		Tốc độ bit, kbit/s

		2048



		Kiểu EDC

		CRC-4



		Số khối/1 giây

		1000



		Số bit/1 khối

		2048



		Ngưỡng SES trước khuyến nghị G.826

		x = 805



		Ngưỡng ISM dựa trên SES của khuyến nghị G.826

		x = 30% khối bị lỗi





3.2.4 Xác định chỉ tiêu lỗi đối với luồng SDH

3.2.4.1 Chuyển đổi phép đo BLP thành đo lỗi khối

Trong một luồng, một BIP-n tương ứng với một khối. BIP-n không được thể hiện ra khi kiểm tra 'n' khối kiểm tra chèn chẵn lẻ riêng rẽ. Nếu như bất kỳ một trong 'n' sự kiểm tra chẵn lẻ riêng rẽ bị sai thì khối đó được coi là bị lỗi.

3.2.4.2 Kích cỡ khối của luồng SDH

Bảng 9: Kích cỡ khối dùng để kiểm tra luồng SDH

		Tốc độ bit của luồng PDH, kbit/s

		Kiểu luồng

		Kích cỡ khối sử dụng trong G.826 bit

		EDC



		2240

		VC-12

		1120

		BIP-2



		48960

		VC-3

		6120

		BIP-8



		150336

		VC-4

		18792

		BIP-8



		601344

		VC-4-4c

		75168

		BIP-8





3.2.4.3 Các bất bình thường

Trong hệ thống đang khai thác trạng thái bất bình thường được sử dụng để xác định chỉ tiêu lỗi bit của luồng khi luồng đó không ở trạng thái sai hỏng. Bất bình thường sau được xác định:

ai: Một khối bị lỗi qua chỉ thị EDC (xem 3.2.4.1).

3.2.4.4 Các sai hỏng

Các sai hỏng được trình bày trong bảng 10.

Bảng 10: Các sai hỏng dẫn đến SES

		Sai hỏng

		Sai hỏng đầu gần

		Sai hỏng

		Sai hỏng đầu xa



		d14

		LP UNEQ

		d16

		LP RDI



		d13

		LP TIM

		

		



		d12

		LP LOP

		

		



		d11

		LP AIS

		

		



		d10

		HP LOM

		

		



		d9

		HP PLM

		

		



		d8

		HP UNEQ

		d15

		HP RDI



		d7

		HP TIM

		

		



		d6

		AU LOP

		

		



		d5

		AU AIS

		

		



		d4

		MS AIS

		

		



		d3

		RS TIM

		

		



		d2

		STM LOF

		

		



		d1

		STM LOS

		

		





Quan hệ giữa sai hỏng và SES được trình bày trong bảng 11.

Bảng 11: Quan hệ giữa sai hỏng và SES

		

		Sai hỏng sử dụng để đánh giá SES của luồng bậc cao

		Sai hỏng sử dụng để đánh giá SES của luồng bậc thấp



		Đầu gần

		Sai hỏng từ d1 đến d8

		Sai hỏng từ d1 đến d14



		Đầu xa

		Sai hỏng d15

		Sai hỏng d16





3.2.4.5 Các thông số và tiêu chuẩn đo luồng SDH

Đối với luồng truyền dẫn SDH các thông số chỉ tiêu được xác định như sau:

ES: Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng theo bảng 10.

SES: Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có 'x', khối bị lỗi hoặc một sai hỏng theo bảng 10.

BBE: Một lỗi khối nền quan sát được khi một bất bình thường a1 xảy ra trong một khối nhưng không thuộc giây bị lỗi nghiêm trọng.

Mức ngưỡng của SES được quy định trong bảng 12.

Bảng 12: Mức ngưỡng của SES

		Kiểu luồng

		Ngưỡng cho SES (số khối bị lỗi trong một giây)



		VC-12

		600



		VC-3

		2400



		VC-4

		2400



		VC-2-5c

		600



		VC-4-4c

		2400





3.3 Tiêu chuẩn rung pha đối với các giao diện PDH

3.3.1 Chỉ tiêu mức rung pha tại lối ra giao diện PDH

- Biên độ rung pha lớn nhất đối với mỗi phân cấp giao diện PDH không được phép vượt quá giá trị B1 Ulpp khi đo với bộ lọc thông có tần số cắt thấp f1 và tần số cắt cao f4.

- Biên độ rung pha lớn nhất đối với mỗi giao diện phân cấp PDH không được phép vượt quá giá trị B2 Ulpp khi đo với bộ lọc thông có tần số cắt thấp f2 và tần số cắt cao f4.

- Độ dốc giữa tần số cắt cao và thấp của bộ lọc thông là 20 dB/decade.

- Chỉ tiêu này áp dụng cho mọi điều kiện hoạt động của thiết bị nằm trong giao diện và không tính đến các thiết bị nằm ngoài giao diện. Giá trị biên độ và tần số rung pha tại giao diện phân cấp hoặc lối ra của thiết bị ở bảng 13.

Bảng 13: Biên độ và tần số rung pha tại giao diện/1ối ra thiết bị

		Tốc độ bit kbit/s

		Biên độ

		Băng thông bộ lọc đo

(f1 - f2 và f1 - f4)



		

		B1

		B2

		f1 Hz

		f2 kHz

		f4 kHz



		64

(ghi chú 1)

		0,25

		0,05

		20

		3

		20



		2048

		1,5

		0,2

		20

		18

(700 Hz)

		100



		8448

		1,5

		0,2

		20

		2

(80)

		400



		34369

		1,5

		0,15

		100

		10

		800



		139264

		1,5

		0,075

		200

		0

		3500





Ghi chú


1: Chỉ áp dụng với giao diện cùng hướng

2: các giá trị tần số trong ngoặc chỉ áp dụng với giao diện quốc gia

3. UI = khoảng đơn vị
Ulpp = khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh

		Đối với kênh

		64 kbit/s

		UI = 15,6 (s



		

		2048 kbit/s

		UI = 488 ns



		

		8448 kbit/s

		UI = 118 ns



		

		34368 kbit/s

		UI = 29,1 ns



		

		139264 kbit/s

		UI = 7,18 ns
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Hình 3: Sơ đồ đo rung pha tại giao diện phân cấp hoặc lối ra của thiết bị

1: Giao diện phân cấp hoặc lối ra của thiết bị PDH

2: Bộ tách trượt

3: Lọc băng tần số cắt f1, f4

4: Lọc băng tần số cắt f2, f4

5: Biên độ rung pha và trôi pha đo được.

3.3.2 Chỉ tiêu mức trôi pha đối với các giao diện PDH

Mức trôi pha của các khối mạng phụ thuộc vào môi trường truyền dẫn và tuổi thọ của đồng hồ. Chỉ tiêu trôi pha tại các phân mức giao diện là MTIE trên mộl chu kỳ S giây:

1: Khi S < 104: MTIE chưa xác định, đang nghiên cứu

2: Khi S > 104: MTIE không được vượt quá (l0-2S + 10000)ns
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Hình 4: Khoảng thời gian sai số cho phép lớn nhất MTIE theo chu kỳ quan sát S giây tại lối ra một giao diện phân cấp số

3.3.3 Chỉ tiêu rung pha đối với các giao diện PDH

3.3.3.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Nhằm hạn chế tối đa rung pha tích lũy trong các hệ thống khi phối ghép, các chỉ tiêu trôi pha và rung pha đối với các phần tử mạng bao bồm:

* Giới hạn cho phép mức trôi pha và rung pha vào

* Sự truyền đại rung pha và trôi pha

* Trôi pha và rung pha lối ra

3.3.3.2 Giới hạn cho phép mức trôi pha và rung pha vào giao diện PDH

Để đảm bảo sự kết nối giữa các phần tử trên tuyến với bất kỳ giao diện nào trong mạng số mà không gây ra rung pha và trôi pha tích lũy, ITU-T đưa ra chỉ tiêu về giới hạn trôi pha và rung pha vào như sau: Lối vào giao diện hoặc thiết bị truyền dẫn PDH phải có khả năng chấp nhận được mức rung pha cao nhất theo hình 5 và bảng 14 dưới đây.
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Hình 5. Giới hạn thấp nhất cho phép rung pha và trôi pha lối vào cực đại của thiết bị

Bảng 14: Giá trị giới hạn cho phép trôi và rung pha lối vào

		Tốc độ kbit/s

		Biên độ Ulpp

		Tần số

		Chuỗi thử giả ngẫu nhiên



		

		A0

		A1

		A2

		f0

Hz

		f1

Hz

		f2

Hz

		f3

kHz

		f4

kHz

		



		64

(ghi chú)

		1,15

(18 (s)

		0,25

		0,05

		1,2 E-5

		20

		600

		3

		20

		211 - 1



		2048

		36,9

(18 (s)

		1,5

		0,2

		1,2 E-5

		20

		2,4 kHz

(93)

		18

(700 Hz)

		20

		215 - 1



		8448

		152

(18 (s)

		1,5

		0,2

		*

		20

		400 kHz

(10,7 kHz)

		3

(80)

		4000

		215 - 1



		34368

		*

		1,5

		0,158

		*

		100

		1000

		10

		800

		223 - 1



		139364

		*

		1,5

		0,075

		*

		200

		500

		10

		3500

		223 - 1





* Ghi chú

1 - Chỉ áp dụng với giao diện cùng hướng

2- Các giá trị tần số (f2 hoặc f3) trong ngoặc chỉ áp dụng với giao diện quốc gia.

3- UI khoảng đơn vị

		với tốc độ:

		64 kbit/s

		UI = 5,6(s



		

		2 048 kbit/s

		UI = 488 ns



		

		8 448 kbit/s

		UI = 118 ns



		

		34 368 kbit/s

		UI = 29,1 ns



		

		39 264 kbit/s

		UI = 7,18 ns





4- Giá trị A0 (18 (s) đặc trưng cho sự thay đổi pha giữa tín hiệu đến và tín hiệu định thời bên trong do đồng hồ chuẩn điều khiển.

3.3.3.3 Rung pha lối ra

Rung pha lối ra là tổng các rung pha phát ra khi tín hiệu vào không bị rung pha. Mức rung pha phát ra phụ thuộc vào từng loại thiết bị và rung pha của tuyến không được phép vượt quá các giá trị ở bảng 13.

3.3.4 Các chỉ tiêu hàm truyền đạt rung pha và trôi pha

Hàm truyền đại rung pha được xác định bằng tỉ số giữa biên độ rung pha lối ra và biên độ rung pha lối vào theo tần số đối với từng tốc độ bit. Chỉ tiêu hàm truyền đạt rung pha đối với các phân cấp giao diện không được phép vượt quá giá trị bảng 15 và hình 6.1.
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Hình 6: Hàm truyền đạt rung pha đối với các thiết bị ghép kênh

Bảng 15: Giới hạn hàm truyền đạt rung pha

		Giao diện phân cấp

		A

		f0

Hz

		f1

Hz

		f1

Hz



		M12

(2048 đến 8448)

		0,5

		-

		100

		10



		M23

(8448 đến 34368)

		0,5

		-

		100

		1



		M34

(34368 đến 139264)

		0,5

		-

		300

		3





3.4 Chỉ tiêu mức trôi pha và rung pha tại giao diện SDH

3.4.1 Chỉ tiêu mức rung pha tại các giao diện

Tại bất kỳ giao diện SDH nào, mức rung pha lối ra phải thỏa mãn:

- Giá trị biên độ rung pha đo trong khoảng thời gian 60 giây sử dụng bộ lọc thông có tần số cắt thấp f1 và tần số cắt cao f4 không vượt quá B1 Ulpp.

- Giá trị biên độ rung pha đo trong khoảng thời gian 60 giây sử dụng bộ lọc thông có tần số cắt thấp f1 và tần số cắt cao f4 không vượt quá B2 Ulpp.

- Độ dốc giữa tần số cắt cao và thấp của bộ lọc thông là 20 dB/decade.

Sơ đồ đo rung pha tại giao diện SDH minh họa ở hình 3, các chỉ tiêu mức rung pha và giá trị tần số cắt ở bảng 16.

Bảng 16: Chỉ tiêu rung pha tại lối ra giao diện phân cấp số

		Phân mức 

SDH-n

		Tần số

		Biên độ Ulpp



		

		f1, Hz

		f2, kHz

		f4, MHz

		B1

		B2



		STM-1

		500

		65

		1,3

		1,5

		0,15



		STM-4

		1000

		250

		2

		1,5

		0,15



		STM-16

		5000

		*

		20

		1,5

		0,15





Ở đây Ulpp = khoảng đơn vị

với STM-1, UI = 6,43ns 

STM-4, UI = 1,61 ns 

STM-16, UI = 0,40 ns

* ITU-T đề xuất giá trị 1 MHz

3.5 Chỉ tiêu mức rung pha và trôi pha đối với các phần tử SDH

3.5.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Mục đích đưa ra các chỉ tiêu trôi pha và rung pha cho các phần tử mạng là nhằm hạn chế tối đa rung pha tích lũy trong các hệ thống khi thực hiện phối ghép với nhau. Các chỉ tiêu trôi pha và rung pha cho phép của các phần tử mạng bao gồm:

* Giới hạn cho phép lớn nhất mức rung pha và trôi pha vào.

* Hàm truyền đạt rung pha và trôi pha.

* Trôi pha và rung pha lối ra.

3.5.2 Giới hạn rung pha và trôi pha vào

Các thiết bị SDH phải có khả năng chấp nhận mức rung pha và trôi pha vào bé nhất theo hình 7 và bảng 17.
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Hình 7: Giới hạn cho phép mức rung pha và trôi pha lối vào

Bảng 17: Giá trị giới hạn cho phép lớn nhất trôi pha và rung pha lối vào

		Phân mức STM-n

		Biên độ Ulpp

		Tần số

Hz



		

		A0

		A1

		A2

		A3

		A4

		f0

		f12

		f11

		f10

		f9

		f8

		f1

		f2

		f3

		f4



		STM-1

		2800

		311

		39

		1,5

		0,15

		12(

		78(

		1,6m

		15,6m

		0,125

		19,3

		500

		6,5

		65

		1,3M



		STM-4

		11200

		1244

		156

		1,5

		0,15

		12(

		178(

		1,6m

		15,6m

		0,125

		9,65

		1k

		25k

		252k

		5M



		STM-16

		44790

		4977

		622

		1,5

		0,15

		12(

		178(

		1,6m

		15,6m

		0,125

		12,1

		5k

		100k

		1M

		20M





3.5.3 Rung pha và trôi pha lối ra

Rung pha lối ra xác định bởi tổng các rung pha tại lối ra giao diện hay thiết bị SDH khi tín hiệu đầu vào không có rung pha.

Rung pha lối ra của một bộ lặp SDH không được phép vượt quá 0,1 Ulpp hay 0,01 Ulrms khi tín hiệu đầu vào không có rung pha.

3.5.4 Hàm truyền đạt rung pha và trôi pha

Hàm truyền đạt rung pha của bộ lặp SDH loại A và loại B phải nằm dưới đường cong hình 8 với các thông số giá trị bảng 18.
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Hình 8: Hàm truyền đạt rung pha và trôi pha

Bảng 18: Giới hạn hàm truyền đạt rung pha

		Phân mức

STM-N

		Tần số

kHz

		P

dB



		STM-1(A)

		130

		0,1



		STM-1(B)

		30

		0,1



		STM-4(A)

		500

		0,1



		STM-4(B)

		30

		0,1



		STM-16(A)

		2000

		0,1



		STM-16(B)

		30

		0,1





4. Quy trình đo lỗi bit và rung pha

4.1 Quy trình đo lỗi bit

4.1.1 Đo theo khuyến nghị G.821 và M.550

Nguyên tắc của phép đo là phát một tín hiệu mẫu giả ngẫu nhiên trên một kênh 64 kbit/s. Ở đầu thu tín hiệu thu được sẽ so sánh với tín hiệu mẫu tương tự phía phát. Sự sai lệch sẽ cho ta lỗi bit.

4.1.1.1 Đo trong điều kiện hệ thống đang khai thác

Theo phương thức này máy đo đặt lại một nút mạng nhằm mục đích giám sát hoạt động thường xuyên của mạng.

a) Sơ đồ đo như hình 9:
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Hình 9: Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống đang khai thác

b) Máy đo: Các máy đo có thể là máy P-2032, EPE 06, EPE 07, EPM 41...

c) Tiến hành đo: Dựa vào menu đặt các thông số trong máy đo tương ứng với tín hiệu thu như: mã đường truyền, độ dài mẫu tín hiệu, tốc độ bit, lối vào đồng trục hay cân bằng.

d) Thời gian đo: Trên luồng 2048 kbit/s: 4 ngày cho đo giám sát, 24 giờ cho đo bảo dưỡng.

4.1.1.2 Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống ngừng khai thác

Mục đích phương thức do này nhằm kiểm tra riêng các thành phần truyền dẫn, trong đo kiểm phục vụ công tác nghiệm thu, bảo dưỡng.

a) Đo đầu cuối đến đầu cuối

* Sơ đồ đo như hình 10:
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Hình 10: Đo lỗi bit đầu cuối đến đầu cuối

* Tiến hành đo

Đặt các thông số máy phát và máy thu là giống nhau: tốc độ bit, mã đường tuyến, độ dài mẫu thử, kiểu lối vào/ra.

Chuỗi mẫu thử 211 - 1 = 2047 bit.


b) Phương pháp đấu vòng

Mục đích của phương pháp đấu vòng là sử dụng một thiết bị đo lỗi bit cho cả tuyến.

* Hình 11 là ví dụ sơ đồ đo lỗi bit bằng phương pháp đấu vòng (loopback) cho tuyến viba.
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Hình 11: Đo lỗi bit theo phương pháp đấu vòng

* Tiến hành đo

- Đặt các thông số khối phát và khối thu là giống nhau: tốc độ bit, mã đường truyền, độ dài mẫu thử, kiểu lối vào/ra.

Tại đầu xa ta đấu vòng lại (loop back) như vậy độ dài tuyến sẽ gấp đôi.

4.1.1.3 Phân tích kết quả

Kết quả đo được hiển thị dưới dạng:

- Tổng thời gian đo (giây);

- Thời gian khả dụng (tính theo giây);

- Số giây mắc lỗi (%);

- Số giây mắc lỗi nghiêm trọng (%)

- Số phút giảm chất lượng (%).

Các giá trị đo được không được vượt quá các trị số cho trong bảng 1.

4.1.2 Đo lỗi bit theo Khuyến nghị G.826 và M.2100

Mục đích của phép đo lỗi bit theo G.826 và M.2100 là đo lỗi khối, các giây bị lỗi khối, các giây bị lỗi khối nghiêm trọng và lỗi khối nền cho các tốc độ cấp một và lớn hơn như theo phân bố chỉ tiêu lỗi trong bảng 5.

4.1.2.1 Đo lỗi bit lrong điều kiện hệ thống đang khai thác


a) Sơ đồ đo như hình 12
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Hình 12. Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống đang khai thác

b) Tiến hành đo

Căn cứ menu trong máy đo ta đặt các thông số tương ứng với tín hiệu trên luồng cần đo như: tốc độ bit, kích cỡ khối tương ứng, giao diện đo, v.v...

Việc đo tỷ lệ lỗi khối nền, tỷ lệ giây bị lỗi khối và tỷ lệ giây bị lỗi khối nghiêm trọng được thông qua việc nhận dạng các sự cố: các bất bình thường và các sai hỏng như trong bảng 7 và bảng 10. Thiết bị đo sẽ cho ta các kết quả ESR, SESR, BBER cho các chiều thu phát của tuyến như bảng 19.

Bảng 19: Các biến cố mạng SDH trên các luồng đối với phép đo chỉ tiêu

		Chỉ thị

		Hướng

		Thông số



		Các lỗi B3

		Thu

		ESR/SESR/BBER



		HP-REI

		Phát

		ESR/SESR/BBER



		LP-REI

		Phát

		ESR/SESR/BBER



		Các lỗi BIP-2

		Thu

		ESR/SESR/BBER



		AU-LOP

		Thu

		ESR/SESR



		AU-AIS

		Thu

		ESR/SESR



		HP-RDI

		Phát

		ESR/SESR



		TU-LOP

		Thu

		ESR/SESR



		TU-AIS

		Thu

		ESR/SESR



		TU-LOM

		Thu

		ESR/SESR



		HP-TIM

		Thu

		Xem chú ý



		LP-TIM

		Thu

		Xem chú ý



		LP-RDI

		Phát

		ESR/SESR





Chú ý: Đối với các phép đo trong điều kiện hệ thống đang khai thác hoặc không khai thác, HP-TIM và LP-TIM có thể vẫn được duy trì cho mục đích thông tin và trong phép đo nó được sử dụng để đánh giá thông số ESR/SESR.

4.1.2.2 Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống ngừng khai thác chuỗi tín hiệu sử dụng:

Đối với tốc độ 34368 và 139264 kbit/s thì dùng chuỗi ngẫu nhiên có độ dài 223 - 1 = 8 338 607 bit.

Đối với các luồng SDH:

Cấu trúc tín hiệu thử: TSS1, TSS3, TSS5, TSS7: 223 - 1

TSS2, TSS4, TSS6, TSS8: 215 - 1

Bảng 20: Kích cỡ khối PĐH có EDC

		Tốc độ bit kbit/s

		Kích cỡ khối PDH

bit

		Độ dài khối PDH

		Mã sửa lỗi



		2048

		2048

		1 ms

		CRC-4



		34368

		4296

		106 (s

		Kiểm tra bit chẵn lẻ đơn





Bảng 21: Kích cỡ khối PDH không có EDC

		Tốc độ bit kbit/s

		Kích cỡ khối PDH

bit

		Độ dài khối PDH



		8448

		4224

		500 (s



		34368

		4296

		125 (s



		139264

		17408

		125 (s





a) Đo đầu cuối đến đầu cuối

* Sơ đồ đo như hình 13
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Hình 13: Đo lỗi khối đầu cuối đến đầu cuối

* Tiến hành đo

Căn cứ menu trong máy ta đặt các thông số giữa máy phát và máy thu là giống nhau: tốc độ bit, kích cỡ khối tương ứng, chuỗi tín hiệu thử,...

b) Đo theo phương pháp đấu vòng

Mục đích của phương pháp đấu vòng là sử dụng một thiết bị đo lỗi bit cho cả tuyến.

* Sơ đồ đo như hình 14
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Hình 14: Đo lỗi khối theo phương pháp đấu vòng

* Tiến hành đo: Tương tự như đo đầu cuối - đầu cuối. Chú ý rằng khi đấu vòng độ dài tuyến cần đo là gấp đôi.

4.2 Quy trình đo rung pha

4.2.1 Các yêu cầu chung

- Thiết bị dùng để đo rung pha phải đảm bảo các chỉ tiêu, giới hạn đo và cấp chính xác theo các Khuyến nghị ITU-T O.150, O.171 và G.703 .

Trở kháng vào/ra của máy: 75( không cân bằng cho tốc độ lớn hơn hoặc bằng 2048 kbit/s và 120 ( cân bằng cho tốc độ 64 kbit/s và 2 048 kbi/s.

4.2.2 Bộ tạo mẫu thử giả ngẫu nhiên

- Có khả năng tạo các mã HDB3, AMI,...

- Có chu kỳ lặp tương ứng là:

64 kbit/s
211 - 1

8 448 kbit/s
223 - 1

2 048 kbit/s
215 -1

34368 kbit/s
223 - 1

39 246 kbit/s
223 - 1

1 55 520 kbit/s
STM-1

622 080 kbit/s
STM 4

2 488 320 kbit/s
STM-16

4.2.3 Máy tạo rung pha và đo rung pha

- Có khả năng tạo và đo rung pha theo các tốc độ bit như mục 4.2.2.

- Giải đo như sau:

a) Đối với các giao diện PDH (hình 5)

Bảng 22: Giải làm việc của máy đo rung pha trên các giao diện PDH

		Tốc độ bit kbit/s

		A1

		A2

		f1

		f2

		f3

		f4



		

		Ulpp

		Hz



		64

		5

		0,5

		20

		600

		6 k

		10 k



		2048

		10

		0,5

		20

		900

		18 k

		100 k



		8448

		10

		0,5

		20

		400

		8,5 k

		400 k



		34368

		10

		0,5

		100

		1000

		20 k

		800 k



		139264

		10

		0,5

		200

		500

		10 k

		3,5 M





b) Đối với các giao diện SDH (hình 7)

Bảng 23: Giải làm việc của máy đo rung pha trên các giao diện SDH

		Tốc độ bit kbit/s

		A0 

		A1A2

		A3 A4

		f0

		f1

		f2

		f3

		f4



		

		Ulpp

		Hz



		STM-1

		2

		2

		0,2

		10

		500

		6,5 k

		65 k

		1,3 M



		STM-4

		8

		8

		0,2

		10

		1 k

		6,25

		250 k

		5 M



		STM-16

		32

		32

		0,2

		10

		5 k

		6,25

		1 M

		20 M





c) Sơ đồ mạch đo rung pha
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Hình 15: Mạch đo rung pha

4.2.4 Đo rung pha lối ra giao diện số
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Hình 16: Sơ đồ đo rung pha lối ra giao diện số

Tại lối vào giao diện số ngắt hết số liệu băng gốc và thay vào đó là chuỗi thử như mục 4.2.2, tín hiệu thử không có rung pha.

- Đầu ra giao diện số nối với máy đo rung pha.

- Đo biên độ rung pha theo tần số ứng với mỗi tốc độ bit.

- Ghi lại/in kết quả so sánh với tiêu chuẩn trong bảng 13 và bảng 16.

4.2.5 Đo giới hạn cho phép lớn nhất rung pha lối vào
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Hình 17: Sơ đồ đo giới hạn cho phép rung pha lớn nhất tại giao diện lỗi vào

- Tại giao diện nối vào cắt hết số liệu băng gốc thay vào đó là chuỗi tín hiệu thử có tạo rung pha.

- Giao diện lối ra nối với máy đo lỗi bit.

- Phát chuỗi thử vào giao diện cần đo theo mục 4.2.2, tăng biên độ rung pha theo từng tần số đến khi máy đo lỗi phát hiện ra một lỗi đơn.

- Ghi lại kết quả, thay đổi tần số và lặp lại phép đo.

So sánh kết quả với tiêu chuẩn trong bảng 14 và bảng 17.

4.2.6 Đo hàm truyền đạt rung pha
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Hình 18: Sơ đồ đo hàm truyền đạt rung pha

- Tại giao dịch vào cắt hết số liệu băng gốc thay vào đó là chuỗi thử có rung pha.

- Giao dịch lối ra được nối với máy đo rung pha.

- Đạt tần số và biên độ rung pha lối vào theo bảng 15 với các giao diện PDH và bảng 18 đối với các giao diện SDH.

- Ghi lại kết quả biên độ, tần số và biên độ rung pha lối ra, tính hàm truyền đạt rung pha theo công thức (1) và so sánh với tiêu chuẩn trong bảng 15 và bảng 18.

[image: image20.png]H(ry) = 20log

Joutput = Jinrinsic

Jioput

[©)






4.2.7 Độ chính xác của phép đo

Độ chính xác mạch đo rung pha phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sai số nội tại cố định, đáp ứng tần số và sai số của chuỗi thử. Các sai số này là hàm của các trị số mà ta đọc được. Sai số tổng của tần số rung pha 1 kHz (gồm cả đáp ứng tần số) cần phải nhỏ hơn:

+ 5% của phép đọc ±X ±Y

Trong đó X là sai số cố định theo bảng 24 và Y là sai số của 0,01 Ulpp (0,002 Ulrms) khi dùng tín hiệu định thời bên trong.

Sai số cố định của phép đo rung pha và sai số đáp ứng tần số được cho trong bảng 24 và bảng 25.

Bảng 24: Lỗi cố định trong phép đo rung pha

		Tốc độ bit, kbit/s

		Rung pha đỉnh-đỉnh trong UI đối với các chuỗi kiểm tra



		

		1000
1000

		Giả ngẫu nhiên

		Tất cả 1 hoặc lối vào xung nhịp



		64

		0,005

		0,025

		0,004



		2048

		< 0,005

		< 0,025

		< 0,004



		8448

		< 0,005

		< 0,025

		< 0,004



		34368

		< 0,025

		< 0,055

		< 0,020



		139364

		< 0,030

		< 0,085

		< 0,025





Bảng 25: Lỗi đáp ứng tần số

		Tốc độ, kbit/s

		Độ rộng băng tần đo

		Sai số bổ sung ở tần số 1 kHz



		

		f1, Hz

		f4, Hz

		



		64

		20

		10

		± 2% 20 Hz đến 600 Hz


± 3% 600 Hz đến 10 kHz



		2 048

		20

		100

		± 2% f1 đến f4



		8 448

		20

		400

		± 2% f1 đến 300 kHz


± 3% 300 kHz đến f4



		34 368

		100

		800

		± 3% 300 kHz đến f4



		139 264

		200

		3500

		± 3% 300 kHz đến 1 MHz


± 5% 1 MHz đến 3 MHz


± 10% > 3 MHz





PHỤ LỤC A

PHƯƠNG PHÁP ĐO TRÔI PHA

A.1 Yêu cầu chung

Vì tần số trôi pha rất thấp nên cần phải có cấu hình đo riêng biệt. Đối với đo rung pha người ta thường dùng tín hiệu chuẩn tại chỗ bằng các mạch vòng có khóa pha, điều này không phù hợp với đo trôi pha. Khi đo trôi pha luôn phải sử dụng tín hiệu chuẩn bên ngoài với độ ổn định thích hợp. Độ ổn định này phải thỏa mãn các yêu cầu của khuyến nghị G.810.

A.2 Đo trôi pha có đồng bộ

Hình A1 là mạch đo trôi pha có đồng bộ trong đó tín hiệu chuẩn được lấy từ một đồng hồ chung ở bên ngoài. Những yêu cầu về độ dịch của đồng hồ chuẩn không quá khắt khe.
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Hình A1: Cấu hình mạch đo trôi pha có đồng bộ

A.3 Đo trôi pha không có đồng bộ

Hình A2 là mạch đo trôi pha không có đồng bộ. Cấu hình này chỉ thích hợp trong trường hợp các cửa vào và ra của thiết bị cần đo ở quá xa nhau. Kết quả đo sẽ bị ảnh hưởng bởi di pha của hai đồng hồ. Điều này có nghĩa là cần phải có hai đồng hồ có độ ổn định cao.

[image: image22.png]Dong ho
chuéin
dn
oo om Wich do
[l =
- X troi ph
Céng vio mie | s e e







Hình A2: Cấu hình mạch đo trôi pha không có đồng bộ

A.4 Đo độ ổn định của đồng hồ

Hình A3 là mạch đo độ ổn định của đồng hồ. Trong cấu hình này kết quả đo cũng bị ảnh hưởng di pha của đồng hồ chuẩn.
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Hình A3: Cấu hình mạch đo độ ổn định của đồng hồ
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